
ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

1 158 N06.04.052

Bộ khớp háng bán phần không xi măng 

chuôi phủ HA gồm: Cuống khớp không xi 

măng, vỏ đầu chỏm + lót đầu chỏm, chỏm 

khớp

Bộ khớp háng bán phần không xi 

măng chuôi phủ HA

1. Cuống 

khớp 

không xi 

măng: 

phủ  

HAP ( 

hydroxyl 

apatide)  

chất liệu 

titanium 

TA6V 

ELI ISO 

5832-3 

cổ 

5°42'30'' 

côn 

12/14 các 

cỡ từ 

8,9,10,11,

12,13,14,

15,16,18,

20. Chiều 

dài từ 

125 mm 

đến 190 

mm. 2. 

Vỏ đầu 

chỏm+ 

Lót đầu 

Biotechni Pháp Bộ 33.500.000 90 ###########
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1441/QĐ-

SYT
18/05/2018

2 198 N07.01.240
Bóng nong động mạch vành loại áp lực 

thường
MOZEC

Chất liệu: 

Semi-

Compliant 

 - Chất 

phủ bề 

mặt: 

Biocompa

tible, 

Hydrophil

ic & 

Lubriciou

s - Khẩu 

kính nhỏ 

để đi tới 

tổn 

thương 

hẹp khít 

dễ dàng. - 

Đầu bóng 

thon hình 

nón, 

ngắn, 

giảm tổn 

thương 

cho thành 

mạch - 

Chiều dài 

đầu bóng 

: + 5 mm 

Meril ấn Độ Cái 7.500.000 100 750.000.000 Công ty CP TM Cổng Vàng Sở Y tế
Ninh 

Bình

1441/QĐ-

SYT
18/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

3 198 N07.01.240
Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao 

có chất phủ bề mặt
MOZEC NC

Chất liệu: 

Nylon-

Non-

Compliant 

 - Chất 

phủ bề 

mặt: 

Biocompa

tible, 

Hydrophil

ic & 

Lubriciou

s tăng 

trơn tru 

và khả 

năng luồn 

lách cho 

bóng - 

Khẩu 

kính nhỏ 

để đi tới 

tổn 

thương 

hẹp khít 

dễ dàng - 

ái nước, 

độ giãn 

nở vừa 

phải, khả 

Meril ấn Độ Cái 7.800.000 100 780.000.000 Công ty CP TM Cổng Vàng Sở Y tế
Ninh 

Bình

1441/QĐ-

SYT
18/05/2018

4 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc CRE8TM

-1 

cái/hộp,  

Phủ 

thuốc 

Amphilim

us 

(Sirolimus 

 + 

Organic 

acid) với 

Công 

nghệ rãnh 

chứa 

thuốc 

thẩm thấu 

- Đường 

kính từ 

2.25mm 

đến 

4.5mm, 

dài từ 12 

đến 

46mm - 

Không 

phủ 

Polymer. 

Stent 

được bao 

phủ bởi 1 

CID S.p.a Italy Cái 40.800.000 27 ###########

Liên danh công ty CP thương 

mại và giải pháp y tế Việt 

Linh với công ty TNHH 

Thanh Phương

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1441/QĐ-

SYT
18/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

5 144 N06.02.020 Khung gíá đỡ động mạch vành phủ thuốc SEQUENCE

độ dài tối 

đa 38mm 

phủ thuốc 

RAPAM

YCIN. 

Khung 

stent làm 

từ khung 

thép 

không gỉ 

được 

carbon 

hóa giúp 

làm nhẹ 

và dễ 

dàng 

trong quá 

trình đặt 

stent vào 

vị trí tổn 

thương.

Endocor Đức Cái 36.000.000 45 ###########
Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1441/QĐ-

SYT
18/05/2018

6 N05.03.060.1 Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng Lưỡi bào khớp đường kính các cỡ

Kiểu lưỡi 

incisor 

đường 

kính từ 

2.5, 3.4, 

4.2 đến 

5.5mm 

chiều dài 

130mm, 

đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485,  

ISO 

9001, đã 

tiệt trùng

Rema Đức Cái 3.800.000 110 418.000.000
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1441/QĐ-

SYT
18/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

7 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Amazonia SIR

Khung 

Stent làm 

từ hợp 

kim: 

Cobalt 

Chromiu

m 

L605CoC

r Đường 

kính: 2.5-

3.5mm 

Chiều dài 

stent: 12-

48mm 

Phủ 

thuốc: 

Sirolimus 

có lớp 

polymer 

tự tiêu 

hoàn toàn

Minvasys Pháp Cái 35.000.000 117 ###########
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1441/QĐ-

SYT
18/05/2018

8 1 N01.01.010 Bông ép sọ Bông ép sọ  4cm x 5cm

Sản xuất 

từ bông 

hút nước 

y tế 

100% 

coton 

không có 

tiểu phân 

lạ như sợi 

hoặc 

chấm tối 

màu, 

không 

mùi mềm 

mại và có 

độ thấm 

hút rất 

cao 

không 

độc tố và 

không 

gây dị 

ứng, 

đựng 

trong gói 

tiệt trùng 

4cm x 

5cm 10 

cái/gói. 

Danameco Việt Nam Gói 7.700 1.060 8.162.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

9 1 N01.01.010 Bông ép Sọ Bông ép Sọ 1,5*5cm

1,5*5cm 

(10 cái/ 

gói)

Danameco Việt Nam gói 5.445 450 2.450.250 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

10 1 N01.01.010 Bông hút Bông y tế thấm nước

 Sản xuất 

100% 

bông xơ 

thiên 

nhiên 

dùng 

trong lĩnh 

vực y tế 

hoặc gia 

dụng 

(chăm 

sóc vết 

thương, 

thấm hút 

chất dịch, 

vệ sinh 

bề mặt 

da,.). 

Mức chỉ 

tiêu chất 

lượng: 

mềm 

mại, 

không 

gây kích 

ứng da. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

Asean Việt Nam Kg 129.500 4.140 536.130.000 Công ty CP TBYT Thái Phú Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

11 1 N01.01.010 Bông mỡ Bông mỡ

 Sản xuất 

từ 100% 

bông xơ 

thiên 

nhiên, 

màu trắng 

ngà, dùng 

trong lĩnh 

vực y tế, 

gia dụng 

hoặc các 

lĩnh vực 

khác ( lót 

băng bột 

bó định 

hình, làm 

nút ngăn 

cách 

ẩm,….). 

Đã qua 

quá trình 

sơ chế, 

loại bỏ 

tạp cơ 

học, làm 

duỗi và 

sắp sếp 

tạo thành 

tấm bông 

Danameco Việt Nam Kg 134.000 85 11.390.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

12 1 N01.01.010 Bông viên vô khuẩn Bông viên vô khuẩn

Đường 

kính: 

20mm - 

gói 10g, 

Làm 

bằng 

bông xơ 

tự nhiên 

100%, vô 

trùng, 

mịn 

màng 

không 

bụi, từng 

viên rời 

nhau.

Memco Việt Nam Gói 2.290 500 1.145.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

13 1 N01.01.010 Bông tiêm
Bông hút nước 3 x 3cm, VT 

(500gam/gói)  (Danameco, VN)

Túi 1kg 

bông đã 

được cắt 

sẵn kích 

thước từ  

2 đến 

5cm x 2 

đến5cm. 

Thành 

phần: 

100% 

bông xơ 

thiên 

nhiên, 

dùng 

trong y 

tế, xơ 

bông cấu 

trúc đơn 

bào, 

thành 

phần 

chính 

Cellulose. 

 Chỉ tiêu 

kỹ thuật : 

PH: 5,0- 

8,0, độ 

ẩm<=8,0; 

Danameco Việt Nam Túi 140.000 1.381 193.340.000
Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

14 2 N01.01.020 Tăm bông vô khuẩn Tăm bông vô khuẩn Túi, hộp Đức Minh Việt Nam Cái 1.530 48.000 73.440.000 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

15 2 N01.01.020 Tăm bông trẻ em Tăm bông trẻ em
100 cái/ 

túi

Nanjing 

Lotus
Trung Quốc Túi 1.995 350 698.250 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

16 3 N01.02.010 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Aniosafe Manuclear NPC HF

500ml/ 

chai; 

thành 

phần 

Clohexidi

ne 

gluconate 

2%. Sát 

khuẩn 

nhanh, 

không 

gây hại 

khi sử 

dụng 

nhiều lần 

trong 

ngày.

Anios Pháp Chai 118.000 180 21.240.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

17 3 N01.02.010  Dung dịch sát khuẩn tay nhanh  ASIRUB

Chai 

500ml, 

thành 

phần gồm 

Chlorhexi

dine 

Diglucona

te 4% + 

Sodium 

Lauryl 

Ether 

Sulphate 

12% + 

Hydroxye

thly 

Cellulose 

+Coconut 

Diethanill

amide

ISO 

9001; 

ISO 

13485

20 

chai/thùng

Asimec Việt Nam Chai 54.900 15.075 827.617.500 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

18 3 N01.02.010 Cidex 14 ngày

CIDEX ACTIVATED 

GLUTARALDEHYDE SOLUTION 

(Mã: SCX145)

5 Lít/ 

can, 

GLUTAR

ALDEHY

DE >= 

2,4% + 

PH 8,2 -

9,2 (kèm 

theo lọ 

hoạt hóa 

riêng) pH 

kiềm nên 

không 

gây hiện 

tượng ăn 

mòn 

dụng cụ, 

không có 

chất hoạt 

động bề 

mặt nên 

thích hợp 

cho dụng 

cụ nội 

soi.Thời 

gian 

ngâm khử 

khuẩn 

cấp cao là 

Systagenix 

Wound 

Manangeme

nt/ Cilag 

GmbH 

International/

ASP-a 

company of 

Johnson & 

Johnson

Anh Can 408.681 169 69.067.089 Công ty CP DP TW CPC1 Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

19 3 N01.02.010 Cidex 28 ngày Steranios 2% Can 5 lít
Johnson & 

Johnson 
Anh Can 359.000 382 137.138.000

Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

20 3 N01.02.010

Cidex (test thử đi kèm) OPA(hoặc hàng 

hóa có quy cách, thông số kỹ thuật tương 

đương)

Cidex OPA 5 lit (Mã: 20490)

5 Lít/ 

can, 

GLUTAR

ALDEHY

DE >= 

2,4% + 

PH 8,2 -

9,2 (kèm 

theo lọ 

hoạt hóa 

riêng) pH 

kiềm nên 

không 

gây hiện 

tượng ăn 

mòn 

dụng cụ, 

không có 

chất hoạt 

động bề 

mặt nên 

thích hợp 

cho dụng 

cụ nội 

soi.Thời 

gian 

ngâm khử 

khuẩn 

cấp cao là 

Johnson & 

Johnson 

K.K., 

Medical 

Company 

Nhật Can 1.088.703 293 318.989.979 Công ty CP DP TW CPC1 Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

21 3 N01.02.010 Cồn 70 độ Cồn 70 độ 20 lít/can Thuận Phát Việt Nam Lít 20.999 10.013 210.262.987 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

22 3 N01.02.010 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Aniosgel 85 NPC

1lít/ chai; 

thành 

phần 

Clohexidi

ne 

gluconate 

4%. Sát 

khuẩn 

nhanh,  

không 

cần rửa 

lại với 

nước

Anios Pháp Chai 225.000 25 5.625.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

23 3 N01.02.010 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh ASIRUB

1lít/ chai. 

Thành 

phần gồm 

Ethanol, 

Isopropyl 

Alcohol, 

Clohexidi

ne 

digluconat

e 2%.  

Sát khuẩn 

nhanh,

10 

chai/thùng

Asimec Việt Nam Chai 94.000 1.102 103.588.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

24 3 N01.02.010 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh ASIRUB

Chai 

500ml. 

Thành 

phần 

Chlorhexi

dine 

gluconate 

4%, 

ethanol, 

isopropan

olol 

alcohol. 

Sát khuẩn 

nhanh, 

không 

cần rửa 

lại với 

nước.

20 

chai/thùng

Asimec Việt Nam Chai 54.900 1.139 62.531.100 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

25 5 N01.02.030 Oxy già -10TT(3%) Oxy già -10TT(3%) 20ml/ lọ Hóa Dược Việt Nam Lọ 1.334 13.367 17.831.578 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

26 5 N01.02.030 Cồn 90 độ Cồn 90 độ 20 lít/can Thuận Phát Việt Nam Lít 22.499 17.526 394.317.474 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

27 5 N01.02.030 Cồn Tuyệt Đối Cồn Tuyệt Đối
1000 ml/ 

1 chai
Thuận Phát Việt Nam Chai 53.700 475 25.507.500

Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

28 5 N01.02.030 Cloramin B Cloramin B
35kg/thùn

g
Bochemie Tiệp Kg 145.400 2.323 337.764.200 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

29 6 N01.02.040

Viên ngâm sát khuẩn Presept 2.5g (hoặc 

hàng hóa có quy cách, thông số kỹ thuật 

tương đương)

PRESEPT ™ Effervescent 

Disinfectant Tablets (Mã: SPR25)

100 viên/ 

hộp, 

Troclosen

se 

Sodium 

(50% 

DICHLO

R-

ISOCYA

NURATE 

 NATRI). 

Dạng 

viên sủi 

tan nhanh 

trong 

nước tạo 

dung dịch 

có pH 

Acid. 

Khử 

khuẩn 

dụng cụ, 

bề mặt, 

đồ vải

Medentech 

Limited/Adv

anced 

Sterilization 

Products, a 

company of 

Johnson & 

Johnson 

Ailen Hộp 577.500 415 239.662.500 Công ty CP DP TW CPC1 Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

30 7 N01.02.050

Dung dịch ngâm khử khuẩn dụng cụ 

Sterarions 2% (hoặc hàng hóa có quy cách, 

thông số kỹ thuật tương đương)

Sterarions 2%

Thành 

phần : 

2% 

Glutaralde

hyde với 

dung dịch 

đệm Ph6; 

Đóng gói 

: 5 lít/can

Anios Pháp Can 361.200 954 344.584.800
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

31 7 N01.02.050

Dung dịch ngâm khử khuẩn dụng cụ 

Steranios (hoặc hàng hóa có quy cách, 

thông số kỹ thuật tương đương)

Sterarions 2%

Thành 

phần : 

2% 

Glutaralde

hyde với 

dung dịch 

đệm Ph6; 

Đóng gói 

: 5 lít/can

Anios Pháp Can 361.200 390 140.868.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

32 N02.01.010.1 Băng bó bột  Băng bó bột 15cmx270cm

15cm x 

270cm/ 

cuộn;

Thời gian 

đông kết: 

2 - 4'. 

Thạch 

cao:  ≥ 

92%. 

Gạc: 

100% 

cotton. 

Được 

đóng 

trong gói 

giấy bạc 

chống 

ẩm, lõi 

nhựa 4 

cạnh 

trong đó 

2 cạnh 

phình to 

ở giữa 

giúp 

thấm 

nước đều 

và giữ 

băng bột 

Anji wande Trung Quốc Cuộn 13.800 540 7.452.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

33 N02.01.020.1 Băng chun 3 móc Băng chun 3 móc 10.2cm x 550cm

Kích 

thước 

10.2cm x 

550cm. 

Băng 

chun co 

giãn tốt, 

làm bằng 

chất liệu  

và cao su.  

 Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

Senolo Trung Quốc Cuộn 13.290 822 10.924.380 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

34 N02.01.020.1 Băng chun 3 móc Băng chun 3 móc 10.2cm x 450cm

 Kích 

thước 

10.2cm x 

450cm. 

Băng 

chun co 

giãn tốt, 

làm bằng 

chất liệu 

vải và 

cao su. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

Senolo Trung Quốc Cuộn 13.190 2.213 29.189.470 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

35 9 N02.01.020 Băng chỉ thị màu 3M Comply 1322-24MM Túi, hộp 3M Canada Cuộn 98.700 585 57.739.500

Công ty TNHH xây dựng, 

thương mại và dịch vụ y tế 

Hà Nội

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

36 N02.01.040.1 Băng vải cuộn Băng vải cuộn

5cm x 

2,5m/ 

cuộn; 

Gạc màu 

trắng 

không ố 

vàng, 

không 

mốc. Hai 

đầu cuộn 

băng phải 

bằng, 

không 

lệch, 

không có 

xơ

Lợi Thành Việt Nam Cuộn 550 17.740 9.760.548
Công ty CP đầu tư Hoàng 

Nguyên
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

37 N02.01.040.1 Băng vải cuộn Băng vải cuộn

Kích 

thước 10 

cm x 5m/ 

cuộn. Độ 

lệch sợi 

không 

được lệch 

quá 5 sợi 

mỗi bên 

(trừ 2-

3cm cuối 

cuộn). 

Mất khối 

lượng do 

làm khô. 

Không 

quá 

8,5%. Cơ 

sở sản 

xuất phải 

áp dụng 

hệ thống 

quản lý 

ISO 

13485; 

10 cuộn/ 

gói

An Lành Việt Nam Cuộn 1.799 82.216 147.906.584 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

38 N02.01.040.1 Băng vải y tế Băng vải y tế 10cmx10m

10cm x 

10m/cuộn

;Công 

dụng : 

Băng bó 

thông 

thường, 

giữ các 

băng 

cồng 

kềnh, 

băng ép 

sau phẫu 

thuật, 

băng vết 

thương bị 

sưng. 

Chất liệu 

mềm mại 

thông 

thoáng, 

sử dụng 

chất keo 

Acrylate 

ít gây 

kích ứng 

da, đọ co 

giãn tốt, 

dễ thao 

Honnes Thổ Nhĩ Kỳ Cuộn 103.000 500 51.500.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

39 13 N02.01.060 Băng rốn tiệt trùng Băng thun vòng có gạc
3 miếng/ 

hộp
Memco Việt Nam Miếng 1.199 29.060 34.842.940 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

40 15 N02.02.010 Miếng dán vô trùng 3M Tegaderm film 1624W

6cm 

x7cm 

Băng 

film 

trong 

suốt vô 

trùng cố 

định kim 

luồn TM 

ngoại vi 

không có 

cổng tiêm.

* Băng 

dính - ôm 

sát vào 

da. Co 

giãn theo 

chuyển 

động của 

da.

* Dễ 

dàng 

quan sát 

và thăm 

khám 

vùng 

tiêm mọi 

thời điểm 

* Đóng 

3M Mỹ Miếng 4.830 20.000 96.600.000

Công ty TNHH xây dựng, 

thương mại và dịch vụ y tế 

Hà Nội

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

41 15 N02.02.010 Miếng dán mi 3M Tegaderm film 1624W

 kích 

thước 

6cm x 

7cm

3M Mỹ Cái 4.830 6.200 29.946.000

Công ty TNHH xây dựng, 

thương mại và dịch vụ y tế 

Hà Nội

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

42 15 N02.02.010 Miếng dán mi cỡ nhỏ 1624W 3M Tegaderm film 1624W

Dùng cho 

phẫu 

thuật 

nhãn 

khoa; 

Loại 

1624W. 

Kích 

thước: 6x 

7cm

3M Mỹ Miếng 4.830 315 1.521.450

Công ty TNHH xây dựng, 

thương mại và dịch vụ y tế 

Hà Nội

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

43 16 N02.02.020
Băng dính trong suốt không thấm nước 

(màng dán phẫu thuật)
3M Tegaderm film 1626W

10cm x 

12 cm/ 

miếng

3M Mỹ Miếng 9.975 2.600 25.935.000

Công ty TNHH xây dựng, 

thương mại và dịch vụ y tế 

Hà Nội

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

44 16 N02.02.020 Băng dính vải lụa Băng dính lụa

 - Kích 

thước: 

5cmx5m/c

uộn. 

Không 

dùng 

dung 

môi, chất 

keo tráng 

Oxid 

kẽm, 

phần nền 

bằng vải 

lụa. 

Không 

gây kích 

ứng các 

vết 

thương, 

da. Độ 

dính tốt, 

thông 

thoáng, 

vô trùng. 

lõi giấy

- Lực xé: 

3,21 

kgf/cm. 

Độ dính: 

Honnes Thổ Nhĩ Kỳ Cuộn 17.900 37.300 667.670.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

45 16 N02.02.020 Băng dính lụa Băng dính lụa 2.5cm x 5m

Kích 

thước 

2.5cm x 

5m/cuộn 

;Nền vải 

lụa có lỗ 

nhỏ giúp 

thoát hơi 

nước, 

phủ chất 

kết dính 

Hypoaller

genic 50g 

+/- 

2g/m2. 

Viền 

băng dính 

hình zíc 

zắc đễ xé. 

Lõi nhựa 

y tế, có 

cánh hình 

bánh xe. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485

Bangli Trung Quốc Cuộn 8.999 89.500 805.410.500 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

46 16 N02.02.020 Băng dính vải lụa Băng dính vải lụa

Kích 

thước 

5cm x 

5m/ 

cuộn. 

Chất liệu 

bằng vải 

lụa và 

một mặt 

phủ keo 

dính chắc 

chắn, 

không bị 

bong khi 

dán

Zhejiang 

Bangli 

Medical 

Products 

Co., Ltd

China Cuộn 19.400 200 3.880.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

47 16 N02.02.020 Băng dính vải lụa
Băng keo lụa MEDI - IPEK 5cm x 

5m.

- Kích 

thước: 

5cm x 5m

- Không 

dùng 

dung 

môi, chất 

keo tráng 

Oxid 

kẽm, 

phần nền 

bằng vải 

lụa. 

Không 

gây kích 

ứng các 

vết 

thương, 

da. Độ 

dính tốt, 

thông 

thoáng, 

vô trùng.

- Lực xé: 

4,47 

kgf/cm. 

Độ dính: 

0,49 

kgf/cm. 

Seyitler 

Kimya 
Turkey Cuộn 32.000 3.710 118.720.000

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

48 16 N02.02.020 Băng Dính Lụa Băng Dính Lụa 1,25cm*4,5m
1,25cm*4

,5m
Greetmed China Cuộn 6.499 108.000 701.892.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

49 16 N02.02.020
Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, 

cố định kim luồn
Băng dính  cố định kim luồn

Kích 

thước 

60mm x 

80mm

USM 

Healthcare 
Việt Nam Cái 2.415 27.000 65.205.000

Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

50 16 N02.02.020 Băng dính cuộn Băng dính lụa

Kích 

thước 

10cm x 

2,5m;

Nền 

không 

đan dệt 

bằng 

polyester, 

có các lỗ 

thông 

thoáng 

nhỏ, co 

giãn. 

Băng có 

giấy lót 

bảo vệ 

với các 

vạch in 

sẵn. Keo 

Acrylic ít 

dị ứng, 

phù hợp 

cho da 

nhạy 

cảm., 

Hộp 6 

cuộn

Honnes Thổ Nhĩ Kỳ Cuộn 42.000 513 21.546.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

51 16 N02.02.020 Miếng dán mi 3M Tegaderm film 1626W

 kích 

thước 

10cm x 

12cm

3M Mỹ Cái 9.975 1.125 11.221.875

Công ty TNHH xây dựng, 

thương mại và dịch vụ y tế 

Hà Nội

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

52 18 N02.03.020 Bông gạc đắp vết thương Bông gạc đắp vết thương  6x15cm

6 x 

15cm, 1 

miếng/gói

Bông hút 

nước 

được gói 

trong 2 

lớp gạc 

không dệt 

không có 

hóa chất 

tẩy trắng, 

tốc độ 

hút nước: 

thời gian 

chìm 

không 

quá 10 

giây, khả 

năng hút 

nước: 

trung 

bình 1 

gam gạc 

giữ được 

5 gam 

nước trở 

lên. Độ 

ẩm không 

An Lành Việt Nam Gói 1.044 226.970 236.956.680 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

53 18 N02.03.020 Bông gạc đắp vết thương Bông gạc đắp vết thương 15x20cm

15 x 

20cm, 1 

miếng/gói

,

 Bông hút 

nước 

được gói 

trong 2 

lớp gạc 

không dệt 

không có 

hóa chất 

tẩy trắng  

tốc độ 

hút nước: 

thời gian 

chìm 

không 

quá 10 

giây; khả 

năng hút 

nước: 

trung 

bình 1 

gam gạc 

giữ được 

5 gam 

nước trở 

lên; Độ 

ALAMECO Việt Nam Gói 2.640 4.850 12.804.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

54 18 N02.03.020 Gạc cầu đa khoa Gạc cầu đa khoa Fi 30x 2 lớp

Kích 

thước Fi 

30cm x 2 

lớp/ cái , 

không có 

chất tẩy 

trắng.

Sản xuất 

từ nguyên 

liệu gạc 

hút nước 

100% 

cotton. 

Mềm mại 

và có độ 

thấm hút 

rất cao. 

Không 

độc tố và 

không 

gây dị 

ứng.  

Đựng 

trong túi 

ép tiệt 

trùng. Đã 

tiệt trùng. 

10 cái/ 

gói. Đạt 

An Lành Việt Nam Cái 324 922.650 298.938.600 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

55 18 N02.03.020 Gạc hút 

Gạc hút nước  khổ 0.8m, KVT (2 

mét/lớp, 100 mét/cuộn - Danameco, 

VN)

Khổ 

80cm, tập 

40m.  

Không có 

chất tẩy 

trắng, 

100% sợi 

coton. 

Thời gian 

chìm 

không 

quá 10 

giây. Khả 

năng hút 

nước 

trung 

bình 1 

gam giữ 

được từ 5 

gam nước 

trở lên. 

Độ ẩm 

không 

quá 8%. 

Độ acid 

và độ 

kiềm: đạt 

trung 

tính. 

Danameco Việt Nam Mét 3.100 16.340 50.654.000
Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

56 18 N02.03.020 Gạc phẫu thuật đã tiệt trùng
Gạc phẫu thuật đã tiệt trùng 

30x60cmx4 lớp

Kích 

thước 30 

x60cm 

x4 lớp/ 

cái, 5 cái/ 

gói.

Sản xuất 

từ gạc hút 

nước 

Không có 

hóa chất 

tẩy trắng; 

Tốc độ 

hút nước: 

Thời gian 

chìm 

không 

quá 10 

giây; Khả 

năng hút 

nước 

trung 

bình 1 

gam gạc 

giữ được 

từ 5 gam 

nước trở 

lên; Độ 

ẩm không 

An Lành Việt Nam Gói 22.990 53.950 ########### Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

57 18 N02.03.020 Gạc phẫu thuật đã tiệt trùng
Gạc phẫu thuật đã tiệt trùng 

10cmx10cmx8 lớp

Kích 

thước 10 

x10cm 

x8 lớp/ 

cái,  10 

cái/ gói.

Sản xuất 

từ gạc hút 

nước 

Không có 

hóa chất 

tẩy trắng; 

Tốc độ 

hút nước: 

Thời gian 

chìm 

không 

quá 10 

giây; Khả 

năng hút 

nước 

trung 

bình 1 

gam gạc 

giữ được 

từ 5 gam 

nước trở 

lên; Độ 

ẩm không 

An Lành Việt Nam Gói 4.999 70.235 351.104.765 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

58 18 N02.03.020 Gạc phẫu thuật Gạc phẫu thuật 7,5cmx 7,5cmx8 lớp

Kích 

thước 7,5 

x7,5cm 

x8 

lớp/cái, 

10 cái/gói.

Sản xuất 

từ gạc hút 

nước 

Không có 

hóa chất 

tẩy trắng; 

% Đựng 

trong túi 

ép tiệt 

trùng. Đã 

tiệt trùng. 

 Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

An Lành Việt Nam Gói 3.490 33.175 115.780.750 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

59 18 N02.03.020 Gạc phẫu thuật  không dệt
Gạc phẫu thuật  không dệt 

7,5cmx7,5cmx6 lớp

Kích 

thước 7,5 

x 7,5cm 

x 6 lớp, 

10 cái/ gói

Sản xuất 

từ nguyên 

liệu gạc 

hút nước 

không dệt 

40 gram/ 

m2. 

Đựng 

trong túi 

ép tiệt 

trùng . 

Đã tiệt 

trùng. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

An Lành Việt Nam Gói 3.340 34.045 113.710.300 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

60 18 N02.03.020 Gạc thận nhân tạo Gạc thận nhân tạo

Kích 

thước 

3,5cm x 

4,5cm x 

80 lớp/ 

cái; 

30cái/túi. 

Đã tiệt 

trùng, 

đóng gói 

bằng  lớp 

không có 

hóa chất 

tẩy trắng. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

An Lành Việt Nam Túi 37.390 8.200 306.598.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

61 18 N02.03.020 Gạc Dẫn Lưu TMH 1.0cmx100x4 Lớp
Gạc Dẫn Lưu TMH 1.0cmx100x4 

Lớp

Túi, hộp; 

1 cái/ gói
Memco Việt Nam Cái 1.690 450 760.500 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

62 28 N02.04.020 Băng dán vết thương cầm máu tại chỗ Eurogo 2x6

Kích 

thước 

2cm x 

6cm, cầm 

máu sát 

khuẩn.

Zhejiang 

Bangli 

Medical 

Products 

Co., Ltd

China Miếng 182 43.780 7.967.960 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

63 30 N02.04.040 Merocel cầm máu mũi Miếng cầm máu mũi Code: 22-60402 Túi, hộp

Invotec 

International.

, Inc   

Mỹ Cái 105.000 540 56.700.000
Viện trang thiết bị và công 

trình y tế
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

64 N02.04.050.2

Sáp cầm máu xương Bonewax (hoặc hàng 

hóa có quy cách, thông số kỹ thuật tương 

đương)

Bone Wax 2,5g

Sáp cầm 

máu 

xương 

2,5g/miến

g-Thành 

phần: 

80% sáp 

ong 

trắng, 

20% 

Isopropyn 

 palmitate 

sử dụng 

cầm máu 

trong 

phẫu 

thuật thần 

kinh sọ 

não; phẫu 

thuật 

xương, 

khớp- 

chấn 

thương: 

phẫu 

thuật lồng 

ngực, khí 

quản, 

răng, 

SMI Bỉ Cái 22.950 418 9.593.100
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

65 N02.04.050.5

Xốp cầm máu Spongostan (Sponggel) 

(hoặc hàng hóa có quy cách, thông số kỹ 

thuật tương đương)

SMI-Spon 7x5x1cm

Miếng 

xốp cầm 

máu tự 

nhiên 

getatin, 

kích 

thước 

1*5*7 

cm. Hộp 

10 miếng

SMI Bỉ Miếng 81.000 270 21.870.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

66 33 N03.01.010 Bơm cho ăn 50 ml Bơm ăn 50ml

Bơm 

tiêm nhựa  

 50ml, 

đốc xi 

lanh to 

lắp vừa 

dây cho 

ăn  và có 

nắp đậy. 

Pít tông 

có khía 

bẻ gãy để 

hủy sau 

khi sử 

dụng, 

không 

chứa độc 

tố DEHP. 

Tiêu 

chuẩn   

ISO 

13485. 

Hộp 25 

cái

MPV Việt Nam Cái 4.290 26.880 115.315.200
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

67 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 1ml Bơm tiêm 1ml

1ml, Đầu 

kim sắc 

nhọn có 

nắp đậy,  

không có 

rò rỉ dung 

dịch hoặc 

bóng khí 

tại chỗ 

tiếp nối 

giữa bơm 

tiêm và 

đốc kim. 

Hộp 100 

cái

MPV Việt Nam Cái 583 86.100 50.196.300
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

68 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 1ml Bơm tiêm nhựa 1ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim 

1ml. Đầu 

kim sắc 

nhọn có 

nắp đậy, 

không có 

rò rỉ dung 

dịch hoặc 

bóng khí 

tại chỗ 

tiếp nối 

giữa bơm 

tiêm và 

đốc kim. 

Cỡ kim 

25Gx1 

,25Gx5/8, 

 

26Gx1/2. 

Gioăng 

có núm 

giúp bơm 

hết hành 

trình. Đã 

tiệt trùng. 

Không 

buốt- Vô 

Vihaco Việt Nam Cái 580 1.608.874 933.146.920
Công ty TNHH MTV DP 

Hoàng Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

69 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 3ml Bơm tiêm 3ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim 

3ml; đầu 

kim sắc 

nhọn có 

nắp đậy, 

không có 

rò rỉ dung 

dịch hoặc 

bóng khí 

tại chỗ 

tiếp nối 

giữa bơm 

tiêm và 

đốc kim. 

Cỡ kim 

25Gx1, 

25Gx5/8, 

23Gx1. 

Đã tiệt 

trùng. 

Không 

buốt- Vô 

trùng- 

Không 

độc- 

Không 

Gây sốt. 

MPV Việt Nam Cái 583 198.560 115.760.480
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

70 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 5ml Bơm tiêm nhựa 5ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim 

5ml; đầu 

kim sắc 

nhọn có 

nắp đậy. 

Cỡ kim  

23Gx1, 

25Gx1. 

Đã tiệt 

trùng 

.Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO13485 

Vihaco Việt Nam Cái 500 3.883.400 ###########
Công ty TNHH MTV DP 

Hoàng Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

71 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 5ml Bơm tiêm 5ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim 

5ml. Đầu 

kim sắc 

nhọn có 

nắp đậy,  

không có 

rò rỉ dung 

dịch hoặc 

bóng khí 

tại chỗ 

tiếp nối 

giữa bơm 

tiêm và 

đốc kim. 

Cỡ kim 

23Gx1, 

25Gx1. 

Đã tiệt 

trùng, 

Hộp 100 

cái

MPV Việt Nam Cái 612 373.000 228.276.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

72 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 10ml Bơm tiêm nhựa 10ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim 

10ml; 

đầu kim 

sắc nhọn 

có nắp 

đậy,  

không có 

rò rỉ dung 

dịch hoặc 

bóng khí 

tại chỗ 

tiếp nối 

giữa bơm 

tiêm và 

đốc kim. 

Cỡ kim 

25Gx1, 

23Gx1. 

Đã tiệt 

trùng. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485 

Vihaco Việt Nam Cái 850 4.019.400 ###########
Công ty TNHH MTV DP 

Hoàng Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

73 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 10ml Bơm tiêm 10ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim 

10ml,  cỡ 

kim 23G; 

25G, đầu 

kim sắc 

nhọn có 

nắp đậy,  

không có 

rò rỉ dung 

dịch hoặc 

bóng khí 

tại chỗ 

tiếp nối 

giữa bơm 

tiêm và 

đốc 

kim... Đã 

tiệt trùng. 

Hộp 100 

cái

MPV Việt Nam Cái 906 45.000 40.770.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

74 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 20ml Bơm tiêm 20ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim 

20ml, 

đầu kim 

có nắp 

đậy, 

không có 

rò rỉ dung 

dịch hoặc 

bóng khí 

tại chỗ 

tiếp nối 

giữa bơm 

tiêm và 

đốc kim. 

Đã tiệt 

trùng. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO13485

. Hộp 50 

cái

MPV Việt Nam Cái 1.790 22.230 39.791.700
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

75 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 20ml Bơm tiêm 20ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim 

20ml, cỡ 

kim 23G; 

25G. Pít 

tông có 

khía bẻ 

gãy để 

hủy sau 

khi sử 

dụng; Bề 

mặt 

gioăng  

phẳng 

giúp đuổi 

khí dễ 

dàng và 

đẩy hết 

thuốc khi 

tiêm, 

không 

chứa độc 

tố DEHP. 

Tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485, 

Hộp 50 

MPV Việt Nam Cái 1.790 301.500 539.685.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

76 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 50ml Bơm tiêm 50ml

Bơm 

tiêm nhựa 

dùng một 

lần 50ml, 

đốc xi 

lanh nhỏ 

lắp vừa 

kim tiêm 

các số. 

Pít tông 

có khía 

bẻ gãy để 

hủy sau 

khi sử 

dụng, 

không 

chứa độc 

tố 

DEHP.Tiê

u chuẩn 

ISO 

13485. 

Hộp 25 

cái

MPV Việt Nam Cái 4.290 121.700 522.093.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

77 35 N03.01.030 Bơm tiêm cản quang có đầu xoáy Bơm tiêm cản quang Mona

Bơm 

tiêm có 

đầu luer 

lock dùng 

trong can 

thiệp 

mạch 

máu.

Bơm 

tiêm làm 

từ 

Polycarbo

nate chịu 

áp lực tốt.

Piston 

miếng 

đệm kép 

giữ chặt 

ngay 

dưới áp 

lực cao

Dung tích 

10 ml, 12 

ml

Có 3 

vòng xoáy

Thiết kế 

gọn, tay 

cầm và 

USM 

Healthcare 
Việt Nam Cái 75.000 900 67.500.000 Công ty TNHH Xuân Vy Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

78 42 N03.02.020 Kim cánh bướm Kim cánh bướm

 Kim 2 

Cánh 

Bướm 

G23,G25 

kim làm 

bằng chất 

liệu crom 

và niken 

tráng 

silicol, 

dây nối 

có đường 

kính 

trong 

1.13mm 

đường 

kính 

ngoài 

2.62 mm 

dây nối 

cường 

lực không 

thay đổi 

tính chất 

vật lý và 

hóa học 

khi nhiệt 

độ môi 

trường 

Omiga Việt Nam Cái 2.100 188.420 395.682.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

79 43 N03.02.030 Kim chích máu Kim chích máu

Sử dụng 

cho máy 

đo đường 

huyết 

mao 

mạch 

Onetouch 

Ultra.

Johnson & 

Johnson 
Nhật Cái 1.701 110.000 187.110.000

Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

80 46 N03.02.060 Kim tiêm Kim tiêm

Kim các 

số, Vỉ 

đựng kim 

có chỉ thị 

màu phân 

biệt các 

cỡ kim .  

Không 

chứa độc 

tố 

DEHP.Tiê

u chuẩn   

ISO 

13485. 

Hộp 100 

cái

MPV Việt Nam Cái 315 1.950.140 614.294.100
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

81 46 N03.02.060 Kim lấy thuốc Kim lấy thuốc

G18-20. 

Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485

Anhui Trung Quốc Chiếc 289 1.053.600 304.490.400 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

82 47 N03.02.070 Kim luồn chạy thận nhân tạo Kim luồn chạy thận nhân tạo

- Kim 16, 

17G x 1",  

 25mm.

- Có lỗ 

động 

mạch

- Có cánh 

xoay, 

cánh cố 

định

- Kim 

tráng 

silicone

- Cánh 

bướm 

xoay 

được 

quanh 

kim, có 

back-eye, 

dây dài 

300mm.

- Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485

Perfect Việt Nam Cái 7.490 180.000 ########### Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

83 47 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch Kim luồn tĩnh mạch

Cỡ 

22Gx1", 

0,85x25m

m, I.D.: 

0,65mm

HHH Đức Cái 6.900 6.400 44.160.000
Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

84 47 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch Kim luồn tĩnh mạch

Kim luồn 

tĩnh mạch 

có cánh 

to, có 

cổng 

bơm 

thuốc,  

đầu nối 

tích hợp 

cả khóa 

ren (lure 

lock) và 

khóa cài 

(lure 

slip), có 

màng lọc 

kim luồn. 

Kim làm 

bằng thép 

không gỉ. 

Đầu kim 

vát 3 

cạnh siêu 

sắc. Ống 

tiêm chất 

liệu FEP, 

có 2 vạch 

phản 

quang, có 

Neotec Singapore Chiếc 3.220 23.068 74.278.960 Công ty TNHH Lê Lợi Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

85 47 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch
Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cổng, 

có cánh

Chất liệu 

FEP, có 3 

vạch cản 

quang ở 

thân 

catheter. 

Kim có 

cánh và 

có cửa 

bơm 

thuốc, có 

đầu bảo 

vệ an 

toàn kèm 

khoang 

nhựa bịt 

kín không 

cho máu 

chảy ra. 

có khả 

năng lưu 

kim được 

đến 96h. 

Đã tiệt 

trùng . 

Các cỡ 

với các 

màu khác 

nhau: 

Deltamed Italy cái 17.900 34.800 622.920.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

86 47 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch Kim luồn tĩnh mạch

Chất liệu 

Catheter 

FEP, có 

thể lưu 

kim tới 

96h, có 3 

vạch cản 

quang 

trên thân 

catheter, 

có cánh, 

có cửa 

bơm 

thuốc, đã 

tiệt trùng; 

các cỡ 18-

24G. có 

nắp an 

toàn, 

không 

gây độc 

hại kích 

ứng sản 

phẩm đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

Neotec Singapore Cái 3.220 23.800 76.636.000 Công ty TNHH Lê Lợi Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

87 47 N03.02.070 Catheter tĩnh mạch rốn Cath ombilical orx Số 3,5; 4 VyGon Bỉ Cái 60.000 558 33.480.000 Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

88 47 N03.02.070
Catheter (kim luồn) tĩnh mạch các loại các 

cỡ
Kim luồn tĩnh mạch

 - Chất 

liệu: FEP  

(Fluorinat

ed-

ethylene 

propylene

)

- Có 

cánh, Có 

cửa bơm 

thuốc

- 2 đường 

cản 

quang 

ngầm

- Size  / 

Ext. Dia. 

x Length 

mm:                        

               

G14 

/2.0x45, 

tốc độ 

dòng 

chảy: 

305ml/ph

út.       

G16/ 

1,8x45,tố

HHH Đức Cái 6.900 78.588 542.257.200
Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

89 47 N03.02.070 Kim luồn có cánh không cửa bơm thuốc
Kim luồn có cánh không cửa bơm 

thuốc

Chất liệu 

Catheter 

FEP, có 

thể lưu 

kim tới 

96h, có 3 

vạch cản 

quang 

trên thân 

catheter, 

có cánh 

cố định 

không có 

cửa bơm 

thuốc, đã 

tiệt trùng; 

các cỡ 18-

24G. có 

nắp an 

toàn, Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485.

Denex ấn Độ Cái 3.428 16.400 56.219.200 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

90 47 N03.02.070
Catheter (kim luồn) tĩnh mạch có cánh, có 

cửa tiêm thuốc
Kim luồn tĩnh mạch  các số

1 cái/ túi;

Kim luồn 

tĩnh mạch 

có cánh, 

có của 

tiêm 

thuốc, vô 

khuẩn. Số 

16,18, 

20, 22, 

24. Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485

Disposafe India Cái 3.019 190.800 576.025.200
Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

91 47 N03.02.070 Catheter tĩnh mạch (kim luồn tĩnh mạch) 
Kim luồn tĩnh mạch Harsoria - 

Healflon

Các số; 

01 

cái/túi; 

Có cánh, 

có cửa 

tiêm 

thuốc. Có 

4 vạch 

cản 

quang 

trong 

canuyn. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485

Harsoria ấn Độ Cái 6.800 33.750 229.500.000
Công ty TNHH TM dược mỹ 

phẩm Thanh Bình
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

92 47 N03.02.070
Catheter (kim luồn) tĩnh mạch có cánh, có 

cửa tiêm thuốc

Catheter (kim luồn) tĩnh mạch có 

cánh, có cửa tiêm thuốc

Chất liệu 

FEP, có 3 

vạch cản 

quang ở 

thân 

catheter, 

có cánh 

và có cửa 

bơm 

thuốc, có 

khả năng 

lưu kim 

được đến 

96h.. 

Chuôi 

kim có 

tấm xốp 

vi lọc 

màu 

trắng. Đã 

tiệt trùng. 

Các cỡ. 

Tiêu 

chuẩn  

ISO 

13485.

Deltamed Italy cái 14.999 26.500 397.473.500 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

93 47 N03.02.070
Kim luồn tĩnh mạch ngoại vi  có cánh có 

cổng tiêm 
Kim luồn tĩnh mạch

- Cái/túi. 

Chất liệu 

Catheter 

PFTE.  

cỡ 18G, 

20G, 

22G, 24G

Đã  tiệt 

trùng.Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Neotec Singapore Cái 3.220 164.680 530.269.600 Công ty TNHH Lê Lợi Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

94 50 N03.03.010 Kim tiêm cầm máu dạ dày
Flexitip Disposable Sclerotherapy 

Needle

Kim tiêm 

cầm máu, 

23G- 

25G, mũi 

nhọn, độ 

nhô kim 

4 - 5 mm, 

chiều dài 

làm việc 

1600 mm

Conmed Mỹ Cái 945.000 5 4.725.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

95 50 N03.03.010 Kim tiêm cầm máu đại tràng
Flexitip Disposable Sclerotherapy 

Needle

Kim tiêm 

cầm máu, 

23G - 

25G, mũi 

nhọn, độ 

nhô kim 

4-5 mm, 

chiều dài 

làm việc 

2200 mm

Conmed Mỹ Cái 945.000 2 1.890.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

96 52 N03.03.030 Kim chọc dò tủy sống Kim chọc dò tủy sống

Các số; 

Chuôi 

kim trong 

suốt quan 

sát được 

dịch 

chảy; 

Tiêu 

chuẩn  

ISO 

13485.

Dr Japan Nhật Bản Cái 21.999 2.013 44.283.987 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

97 52 N03.03.030 Kim chọc dò tủy xương Kim chọc dò tủy xương

cỡ 

6Gx28m

m/cái

Newtech ấn độ cái 249.500 450 112.275.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

98 56 N03.03.070 Kim gây tê tủy sống
SPINOCAN G18, G20, G22, G25, 

G27

Các số; 

đốc kim 

trong 

suốt để 

quan sát 

dịch chảy 

ra. Đã tiệt 

trùng. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

B.Braun Nhật Bản Cái 25.000 30.980 774.500.000 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

99 58 N03.03.090 Kìm sinh thiết nóng Hot Disposable Biopsy Forceps

Chế tạo 

bằng thép 

không rỉ, 

an toàn, 

sắc bén 

khi thao 

tác

Kim bên 

trong của 

hệ thống 

sinh thiết 

có thể 

được thao 

tác bằng 

tay để 

tăng tính 

an toàn 

và độ 

nhạy cảm 

xúc giác

Thiết lập 

độ sau 

thâm 

nhập 11-

22mm

Kết hợp 

kim đồng 

trục tùy 

chọn

Conmed Mỹ Cái 2.520.000 2 5.040.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 58 N03.03.090
Kim sinh thiết có kim hoặc không có kim 

các cỡ
True-cut Needle

Kim sinh 

thiết 

Radial 

Jaw loại 

có kim 

hoặc 

không 

kim các 

cỡ

HS ý Cái 945.000 5 4.725.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 63 N03.03.140
Kim máy Lase nội mạch (Kim quang + 

Kim luồn)
Kim máy Lase nội mạch

 chiếc/túi, 

Sử dụng 

nhiều lần

Kangxing Trung Quốc Cái 30.000 18.684 560.520.000
Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 66 N03.04.010 Kim châm cứu các loại, các cỡ Kim châm cứu các loại, các cỡ Các số; Hải Nam Việt Nam Cái 420 705.240 296.200.800
Công ty TNHH TBYT 

Medicent
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 66 N03.04.010 Kim châm cứu Kim châm cứu

Các cỡ 5, 

6, 7 cm, 

10 cm. 

Vỉ 10 cái 

hộp 100 

cái

Chang chun 

AIK 

Medical ( 

Hải Nam ) 

Trung Quốc Cái 368 791.500 290.876.250
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 66 N03.04.010 Kim châm cứu Kim châm cứu số 15, 20

Các cỡ 

15, 20 

cm. Vỉ 

10 cái 

hộp 100 

cái

Hải Nam Việt Nam Cái 2.200 3.000 6.600.000
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 67 N03.05.010 Dây truyền huyết thanh có kim cánh bướm
Dây truyền huyết thanh có kim cánh 

bướm

Các số; 

bộ/túi. 

Dây dẫn 

cấu tạo từ 

nguyên 

liêu nhựa 

PVC 

nguyên 

sinh tráng 

Silicon 

mềm. Đã 

tiệt trùng 

Độ dài 

dây tối 

thiểu 

1500mm, 

đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485 

Omiga Việt Nam Bô? 2.580 674.457 ########### Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 67 N03.05.010 Dây truyền huyết thanh có kim cánh bướm
Dây truyền huyết thanh có kim cánh 

bướm

Kim sản 

xuất từ 

hạt nhựa 

ABS 

nguyên 

sinh; Van 

thoát khí 

có thiết 

kế màng 

lọc khí vô 

khuẩn; 

Buồng 

nhỏ giọt 

có màng 

lọc dịch, 

thể tích ≥ 

8.5ml. 

Dây dẫn 

cấu tạo từ 

chất liệu 

nhựa 

PVC 

nguyên 

sinh; Độ 

dài dây 

dẫn tối 

thiểu 

1500mm. 

không 

Omiga Việt Nam Bô? 3.790 87.000 329.730.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 67 N03.05.010 Dây truyền huyết thanh có kim cánh bướm
Dây truyền huyết thanh có kim cánh 

bướm

Các số; 

bộ/túi; 

Dây dẫn 

cấu tạo từ 

nguyên 

liêu nhựa 

PVC 

nguyên 

sinh tráng 

Silicon. 

Có van 

lọc khí, 

có bầu 

đếm giọt 

20 

giọt/ml. 

Đã tiệt 

trùng.Độ 

dài dây 

tối thiểu 

1500mm. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Omiga Việt Nam Bô? 3.890 20.000 77.800.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 67 N03.05.010 Dây truyền dịch có kim cánh bướm Dây truyền dịch có kim cánh bướm

Dây 

truyền 

dịch dài 

tối thiểu 

1500mm, 

chất liệu 

bằng 

nhựa dẻo 

nguyên 

sinh, 1ml 

= 20 giọt. 

Kim cánh 

bướm 

22G, 

23G, 

bộ/túi. 

Van thoát 

khí có 

màng 

giấy lọc 

vi khuẩn. 

Buồng 

nhỏ giọt 

có màng 

lọc kích 

thước 20 

micromet. 

 Có khoá 

điều 

Greetmed Trung Quốc Bộ 2.310 123.300 284.823.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 67 N03.05.010 Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm

Bộ/túi; 

Dây 

truyền 

dịch có 

liền kim 

truyền 

cánh 

bướm. 

Dây dẫn 

dài tối 

thiểu 

1500 

mm. Đã 

tiệt trùng. 

Tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485; 

Omiga Việt Nam Bộ 2.594 55.600 144.226.400 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 67 N03.05.010 Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm  Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm

Bộ/túi; 

Dây 

truyền 

dịch có 

liền kim 

truyền 

cánh 

bướm. 

Dây dẫn 

dài tối 

thiểu 

1800 

mm. Đã 

tiệt trùng. 

Tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485. 

Omiga Việt Nam Bộ 4.740 29.000 137.460.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 67 N03.05.010 Dây truyê`n di?ch Dây truyền dịch

- 20 

giọt/ml, 

kim 21G 

x 11/2

- Đã tiệt 

trùng

Guangxi 

Shuangjian 
Trung Quốc Bô? 2.400 41.270 99.048.000 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 67 N03.05.010 Dây truyền dịch Dây truyền dịch

Dây 

truyền 

dịch loại 

20 giọt, 

có bầu 

tiêm 

thuốc, 

kim tiêm 

21G X 

1.5" , có 

van lọc 

khí, màng 

lọc dịch, 

dây dài 

tối thiểu 

1500mm, 

đã tiệt 

trùng.  

TCCL: 

ISO 

13485

Guangxi 

Shuangjian 
Trung Quốc Bộ 3.360 10.000 33.600.000 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 67 N03.05.010 Dây truyền dịch Dây truyền dịch

Dây 

truyền 

dịch loại 

20 giọt, 

có đầu 

nhọn 

thông khí 

nhằm tối 

đa hóa 

tốc độ 

dòng 

chảy, có 

cổng 

bơm 

thuốc chữ 

Y không 

chứa 

Latex, có 

van lọc 

khí và 

màng lọc 

dịch, kim 

21G x 

1.5". Đầu 

nối khóa 

ren (luer 

lock), dây 

dài tối 

thiểu 

Omiga Việt Nam Bộ 5.790 5.000 28.950.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 67 N03.05.010 Dây truyền dịch Dây truyền dịch

 Dây 

truyền 

dịch có 

dây dẫn 

dài tối 

thiểu 

1500 

mm, 

đường 

kính 

ngoài của 

dây 4.2 

mm, 

đường 

kính 

trong 3.6 

mm, có 

cổng tiêm 

an toàn, 

có khóa 

an 

toàn,Van 

thoát khí 

có màng 

lọc khí 

nằm tại 

bầu đếm. 

Đã tiệt 

trùng.  

Hamico Việt Nam Bộ 7.390 10.000 73.900.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 67 N03.05.010 Dây truyền dịch có van lọc khí Dây truyền dịch Unison

Dây dẫn 

dài tối 

thiểu 

1500 

mm, 

nguyên 

liêu nhựa 

PVC 

nguyên 

sinh và 

Silicon. 

Có thiết 

kế màng 

lọc dịch, 

có màng 

lọc khí 

nằm tại 

bầu đếm.

Đã Tiệt 

trùng, 

Bộ/Túi , 

Đạt tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485

Kawa (nhãn 

hiệu Unison)
Nhật sx tại TQ Chiếc 4.725 2.000 9.450.000 Công ty TNHH Lê Lợi Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 67 N03.05.010
Dây truyền không cánh bướm đầu dây 

truyền có kim.

Dây truyền không cánh bướm đầu 

dây truyền có kim.

Các số; 

1bộ/túi. 

Dây dẫn 

cấu tạo từ 

nguyên 

liêu nhựa 

PVC 

nguyên 

sinh tráng 

Silicon 

mềm. Đã 

tiệt trùng. 

Độ dài 

dây dài 

tối thiểu 

1500mm, 

đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485 

Omiga Việt Nam Bô? 2.590 220.000 569.800.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 67 N03.05.010
Dây truyền không cánh bướm đầu dây 

truyền có kim.

Dây truyền không cánh bướm đầu 

dây truyền có kim.

Kim sản 

xuất từ 

hạt nhựa 

ABS 

nguyên 

sinh; Van 

thoát khí 

có thiết 

kế màng 

lọc khí vô 

khuẩn;Bu

ồng nhỏ 

giọt  có 

màng lọc 

dịch, thể 

tích ≥ 

8.5ml. 

Dây dẫn 

cấu tạo từ 

chất liệu 

nhựa 

PVC 

nguyên 

sinh; Độ 

dài dây 

dẫn tối 

thiểu 

1500mm. 

Tiêu 

MPV Việt Nam Cái 3.990 144.900 578.151.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 67 N03.05.010 Dây truyền dịch có kim cánh bướm Dây truyền dịch có kim cánh bướm

Dây dẫn 

chính dài 

tối thiểu 

1500mm, 

dây kim 

cánh 

bướm dài 

30cm, 

chất liệu 

bằng 

nhựa dẻo 

nguyên 

sinh, 

đường 

tiêm 

Latex, 20 

giọt = 

1g+- 

0.1g. Van 

thoát khí 

có màng 

giấy lọc 

vi khuẩn. 

Buồng 

nhỏ giọt 

có màng 

lọc. Có 

khoá điều 

chỉnh tốc 

JCM Pháp Bộ 8.340 45.000 375.300.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 68 N03.05.020 Dây máy thở dùng 1 lần Dây máy thở dùng 1 lần

• Được 

chế tạo từ 

nhựa y tế 

mềm dẻo,  

 đã tiệt 

trùng.

Cấu hình 

1 bộ gồm 

có:

• 4 đoạn 

dây dài 

80cm, 1 

đoạn dài 

45cm, 2 

bẫy nước, 

cút chữ 

Y, cút 

góc có 

cổng lấy 

mẫu 

CO2, cút 

nối 22-22

ISO13485

Ningbo 

Boya 
Trung Quốc Bộ 149.000 105 15.645.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 69 N03.05.030 Dây truyền máu Dây truyền máu

Bầu nhỏ 

giọt 

tương 

đương 20 

giọt/1ml, 

dài tối 

thiểu 

150cm, 

lỗ lọc 

100µm, 

nút thông 

khí có 

màng lọc, 

khóa hãm 

ABS, có 

đường 

tiêm chất 

liệu cao 

su, kim 

truyền 

thống 

cánh cỡ 

18G, đã 

tiệt trùng. 

Túi / 1 bộ

Tiêu 

chuẩn: 

ISO: 

13485

HHH Đức Bộ 11.040 10.115 111.669.600
Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 69 N03.05.030 Dây truyền máu Dây truyền máu

1ml 

tương 

đương 20 

giọt, dây 

dài tối 

thiểu 

180cm, 

dung tích 

bầu dịch 

20ml có 

màng lọc 

diện tích 

20cm2, 

kích 

thước lỗ 

lọc 200 

micromet, 

 nút 

thông khí 

có màng 

lọc và 

nằm tại 

bầu lọc, 

khóa hãm 

ABS,  có 

cổng tiêm 

hình chữ 

Y không 

Latex. đã 

JCM Pháp Bộ 10.999 6.750 74.243.250 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 71 N03.05.050

Dây truyền dịch Intrafix dùng cho máy 

truyền dịch (hoặc hàng hóa có quy cách, 

thông số kỹ thuật tương đương)

Intrafix Primeline

Thùng 

100 Bộ

Dùng cho 

các loại 

máy 

truyền 

dịch: 

TOP, 

TERUMO

; dài 

180cm; 

Túi, hộp

B.Braun Việt Nam Cái 14.700 1.200 17.640.000 Công ty CP DP TW CPC1 Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 71 N03.05.050 Bộ kết nối  Manifolds 3/5 cổng 3Gang Manifolds, 5Gang Manifolds

Bộ kết 

nối 3 

hoặc 5 

cổng gắn 

tốt với 

các dây 

nối  chia 

làm 2 

loại:

- Loại 1 

cổng nằm 

bên là 

cổng đực, 

các cổng 

còn lại là 

cổng cái

- Loại tất 

cả các 

cổng đều 

là cổng 

cái.

- Chất 

liệu nhựa 

trong 

suốt, dễ 

nhìn, dễ 

chỉnh, 

chắc chắn.

- Có loại 

INTRA Đức Bộ 260.000 900 234.000.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 75 N03.06.030 Găng dài kiểm soát tử cung Găng dài kiểm soát tử cung

1đôi/túi; 

Đã khử 

trùng

Được làm 

từ cao su 

thiên 

nhiên; 

phủ bột 

chống 

dính .Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

Khải Hoàn Việt Nam Đôi 15.000 8.030 120.450.000 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 75 N03.06.030 Găng khám hộp Găng khám hộp

Các số; 

S, M,  

phủ bột 

chống 

dính.  Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

Khải Hoàn Việt Nam Đôi 1.098 1.049.984 ###########
Công ty CP đầu tư Hoàng 

Nguyên
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 75 N03.06.030 Găng khám Găng khám

- Các cỡ

- Độ dài: 

240mm ± 

5mm

- Nguyên 

liệu: Cao 

su tự 

nhiên, 

phủ bột 

chống 

dính

- Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

9001; 

ISO 

13485

SuperMax Malaysia Đôi 987 1.798.000 ###########
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 75 N03.06.030 Găng khám Găng khám

Chất liệu 

Latex, 

phủ bột 

chống 

dính, cỡ 

S, M, dài 

24cm.

Topcare Malaysia Đôi 949 443.000 420.407.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 75 N03.06.030 Găng tay y tế chưa tiệt trùng
Găng tay khám bệnh Meditex 

Normal (các số)

- Các cỡ

- Áp 

dụng hệ 

thống 

quản lý 

chất 

lượng 

trong sản 

xuất theo 

ISO 

13485và 

ISO 9001

Top Glove Malaysia Đôi 960 69.800 67.008.000
Công ty TNHH TBYT 

Medicent
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 75 N03.06.030 Găng khám
Găng tay khám bệnh Meditex 

Normal (các số)

Kích cỡ: 

Chiều dài 

tối thiểu 

các số 

240mm. 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

ISO 

13485; 

ISO 9001

Top Glove Malaysia Đôi 960 130.000 124.800.000
Công ty TNHH TBYT 

Medicent
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 75 N03.06.030 Găng tay y tế chưa tiệt trùng Găng tay y tế chưa tiệt trùng

 Các cỡ

Áp dụng 

hệ thống 

quản lý 

chất 

lượng 

trong sản 

xuất theo 

ISO 

13485 và 

ISO 

9001. 50 

đôi/ hộp

Vglove(Khải 

 Hoàn)
Việt Nam Đôi 1.124 52.700 59.234.800 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 77 N03.06.050 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Găng tay phẫu thuật tiệt trùng

Các số; 

6,5-7-7,5-

8; 1đôi/ 

túi.  phủ 

bột chống 

dính

Găng 

được làm 

từ mủ cao 

su tự 

nhiên. Đã 

khử 

trùng. 

Trọng 

lượng 

găng: 

19g-22g/ 

đôi. Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

Khải Hoàn Việt Nam Đôi 3.402 382.300 ###########
Công ty CP đầu tư Hoàng 

Nguyên
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 77 N03.06.050 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 

Surgical Glove

Các số; 

6,5-7-

7,5;8 đôi/ 

túi. Đã 

khử 

trùng, 

phủ bột 

chống 

dính.

Top Glove Malaysia Đôi 3.630 1.200 4.356.000 Công ty TNHH Lê Lợi Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 77 N03.06.050 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Găng tay phẫu thuật tiệt trùng

 - Độ dài: 

28cm. 

- Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485. 

Hộp 50 

đôi

Multisafe Malaysia Đôi 3.098 384.000 ###########
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 77 N03.06.050 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Găng tay phẫu thuật tiệt trùng

Chất liệu 

Latex, 

phủ bột 

chống 

dính cỡ 

S, M, dài 

28cm, 

tiệt trùng, 

Đôi/túi.

Khải Hoàn Việt Nam Đôi 3.402 46.100 156.832.200
Công ty CP đầu tư Hoàng 

Nguyên
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 77 N03.06.050 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Aurelia

-áp dụng 

hệ thống 

quản lý 

chất 

lượng 

trong sản 

xuất theo 

ISO 

13485

SuperMax Malaysia Đôi 3.570 39.000 139.230.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 77 N03.06.050 Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng

Áp dụng 

hệ thống 

quản lý 

chất 

lượng 

trong sản 

xuất theo 

ISO 

13485 và 

ISO 9001.

50 đôi/ 

hộp; 200 

đôi/ thùng

Vglove(Khải 

 Hoàn)
Việt Nam Đôi 2.740 5.000 13.700.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N03.07.030.1 Túi đựng máu đơn Túi đựng máu đơn 350ml

Túi máu 

đơn, thể 

tích 

350ml. 

Có chứa 

49 ml  

chất 

chống 

đông 

CPDA-1, 

bảo quản 

được máu 

tốt trong 

35 ngày.

-Có một 

túi nhỏ 

có van an 

toàn để 

lấy mẫu 

máu.

Kim  

16G. Có 

các lỗ rìa 

túi để 

treo túi. 

-Tiêu 

chuẩn  

ISO 

13485; 

Vogt Đức Túi 64.860 200 12.972.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N03.07.030.1 Túi đựng máu ba Túi đựng máu ba 250ml

Túi 1: 

dung tích 

250ml có 

chứa 

35ml 

dung dịch 

chông 

đông và 

bảo quản 

CPD 

(bảo quản 

máu toàn 

phần tới 

21 ngày ở 

2-6 độ C),

Túi 2: túi 

rỗng, 

dung tích 

150ml.

Túi 3: 

150ml để 

chứa 62,5 

ml dung 

dịch bảo 

quản 

hồng cầu 

MAP 

(bảo quản 

khối 

Vogt Đức Cái 94.000 5.400 507.600.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N03.07.030.1 Túi ép dẹt Túi ép dẹt

Kích cỡ: 

15cmx20

0m. Túi 

gồm 1 

lớp giấy 

và một 

lớp phim 

trong 

suốt được 

ép dính 

bằng mép 

hàn dọc 

biên. Lớp 

phim 

được cấu 

tạo bởi 

chất liệu 

composite 

 đa lớp 

mềm mại 

dày 52 

micron. 

Chất liệu 

100% 

celulose 

kết hợp 

với chất 

chống 

thấm.

BMS/Wipak Phần Lan/ Việt Nam Cuộn 849.500 30 25.485.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N03.07.030.1 Túi ép dẹt Túi ép dẹt

cuộn 

10cm x 

200m

BMS/Wipak Phần Lan/ Việt Nam Cuộn 519.500 480 249.360.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N03.07.030.1 Túi ép phồng Túi ép phồng

7,5cm x 

100m x 

2,5cm

BMS/Wipak Phần Lan/ Việt Nam Cuộn 889.500 275 244.612.500 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N03.07.030.1 Túi ép phồng Túi ép phồng

20cm x 

5,5cm x 

100m

BMS/Wipak Phần Lan/ Việt Nam Cuộn 1.289.500 210 270.795.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N03.07.060.3 Casset đúc bệnh phẩm Casset đúc bệnh phẩm các cỡ Diapath Italy Cái 2.100 22.500 47.250.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 84 N03.07.070 Túi nước tiểu Túi nước tiểu

Túi đựng 

nước tiểu 

có dung 

tích 

2000ml, 

có thước 

đo dung 

tích & 

bảng ghi 

tên bệnh 

nhân trên 

túi, dây 

dài tối 

thiểu 

90cm, có 

van 

chống 

trào 

ngược và 

van 

ngang 

chữ T, có 

lỗ để 

treo. đã 

tiệt trùng .

 - TCCL: 

ISO 

13485

Great 

Mountain
China Bộ 4.900 1.000 4.900.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 84 N03.07.070 Túi nước tiểu Túi nước tiểu

Dung tích 

2000ml,c

ó van xả 

đẩy đóng; 

Có vạch 

chia thể 

tích + 

Ống hút 

gió dài 

tối thiểu 

90cm;  

Đã tiệt 

trùng, 

chất liệu 

PVC 

mềm.

Quy 

cách: 10 

cái/túi

Hitec Trung Quốc Cái 4.090 2.981 12.192.290 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 84 N03.07.070 Túi nước tiểu Túi nước tiểu

Túi đựng 

nước tiểu 

tiệt trùng, 

chất liệu 

PVC dày, 

dung tích 

2000ml, 

có van, 

có dây 

nối, dây 

treo. Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

Sainty Trung Quốc Cái 3.980 78.360 311.872.800
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 84 N03.07.070 Túi nước tiểu Túi nước tiểu

Kích cỡ 

2000ml, 

làm bằng 

nhựa y tế 

PVC, đã 

tiệt trùng, 

phân 

vạch rõ 

ràng.  

- TCCL: 

ISO 

13485

Hitec Trung Quốc Bộ 3.999 27.121 108.456.879 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 84 N03.07.070 Túi Camera (đựng bệnh phẩm nội soi) Túi camera, vô trùng, 1 bộ/gói

 Các cỡ, 

bộ/ gói; 

Chất liệu 

Nylon; 

Đã tiệt 

trùng.  

Damedco Việt Nam Cái 4.752 13.950 66.290.400 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 86 N04.01.010 Canuyn mở khí quản Canuyn mở khí quản

Chất liệu 

PVC, tiệt 

khuẩn, có 

bóng 

chèn, có 

dây cố 

định. 

Dùng 

trong mở 

khí quản. 

Các cỡ 

6.0; 7.0; 

7.5; 8.0. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

Hitec Trung Quốc Cái 81.900 650 53.235.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 88 N04.01.030 ống nội khí quản có cowf (có bóng) ống nội khí quản có cowf (có bóng)

Các cỡ từ 

6.0, 

6.5,7.0,7.

5,8.0,8.5

Sản phẩm 

đạt tiểu 

chuẩn: 

CE 

0044(TU

V) và 

ISO 

13485:20

12+AC:2

012(TUV)

Quy cách 

đóng gói: 

Túi 1 cái; 

10 

túi/hộp; 

100 

túi/kiện

Vanoostveen 

 Romed
Holland Cái 18.700 4.680 87.516.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 88 N04.01.030 ống nội khí quản không Cowf ống nội khí quản không Cowf

 Các số, 

đã tiệt 

trùng,  

không có 

Cowf, 

đường 

kính 

2.5mm; 

3.0mm; 

3.5mm; 

4.0mm

Hitec Trung Quốc Cái 10.400 2.111 21.954.400 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 93 N04.01.090 ống thông dạ dày silicon ống thông dạ dày silicon

Chất liệu 

Silicon, 

chiều dài 

126cm, 

đánh dấu 

tại điểm 

45, 55, 

65, 75 

cm. đã 

Tiệt 

khuẩn . 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Hitec Trung Quốc Cái 5.290 2.234 11.817.860 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 93 N04.01.090 Sonde foley 3 nhánh tráng silicon Sonde foley 3 nhánh tráng silicon

các số 12-

28 Chất 

liệu cao 

su có phủ 

dầu 

Silicon, 

thành ống 

dày 

chống 

gãy dập, 

Bóng 

30ml đối 

xứng.

Greetmed China Cái 16.500 325 5.362.500 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 93 N04.01.090 Thông hậu môn Thông hậu môn

Nhựa 

mềm; cao 

su;

Hoàng Sơn Việt Nam Cái 6.750 670 4.522.500
Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 93 N04.01.090 Sonde Nelaton vô khuẩn Sonde Nelaton vô khuẩn

Các số- 

cao su 

mềm; bề 

mặt trơn 

nhẵn,

Globalroll Trung Quốc Cái 4.200 37.827 158.873.400
Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 93 N04.01.090 Ke chữ T Ke chữ T Các số,
Nanjing 

Lotus
Trung Quốc Cái 10.495 285 2.991.075 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 96 N04.02.030 Sonde foley 2 nhánh tráng silicon Sonde foley 2 nhánh tráng silicon

2 nhánh 

;Chất liệu 

Latex, 

không có 

DEHP, 

phủ hoàn 

toàn 

100% 

bằng 

silicon, 

bóng tròn 

30cc. Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

Hitec Trung Quốc Cái 10.900 43.410 473.169.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 96 N04.02.030 Sonde foley 2 nhánh tráng silicon ống dẫn lưu (Drain tube)

 Ống 

thông 

đường 

tiểu 2 

nhánh với 

bóng 

chèn 

30ml/cc, 

dùng cho 

người 

lớn. Chất 

liệu cao 

su phủ 

silicon. 

Đầu ống 

thông có 

mắt được 

đánh 

nhẵn 

bóng, 

kích 

thước 

mắt to tối 

đa hóa 

dòng 

chảy. Có 

các cỡ từ 

14, 

16,18. Đã 

Zhanjiang 

Star 

Enterprise 

Co., Ltd

Trung Quốc Chiếc 9.870 2.560 25.267.200
Công ty TNHH TBYT 

Medicent
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 96 N04.02.030 ống dẫn lưu tráng Silicon ống dẫn lưu tráng Silicon

Số 

5;18;20; 

22; 25.

01 cái/ 

túi, đã 

tiệt trùng.

Forte Grow Việt Nam Cái 7.718 9.420 72.698.850
Công ty TNHH TBYT 

Medicent
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 96 N04.02.030
ống thông chẩn đoán Pigtail chất liệu nylon  

 bện sợi kim loại các loại thẳng, loại cong.

ống thông chẩn đoán Pigtail chất liệu 

nylon  bện sợi kim loại các loại 

thẳng, loại cong.

Chất liệu 

nylon 

bền, mặt 

dụng cụ 

nhẵn, 

trơn, bền 

ở nhiệt 

độ cơ thể, 

thành ống 

mỏng. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO, Có 

đường 

viền bện 

(thép 

không gỉ) 

Làm 

bằng chất 

liệu có 

cản 

quang. 

Đủ các 

kích cỡ 

4F, 5F, 

6F dài 

80cm-

125cm. 

Đủ các 

Currative Đức Cái 489.500 62 30.349.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 99 N04.02.060 ống hút đờm kín
Bộ hút đàm kín ComforSoft 2 cổng, 

các số 6, 8, 10, 12, 14, 16

* Hệ 

thống vô 

trùng, sử 

dụng 

72h. Có 

cổng rửa 

và cổng 

lấy mẫu. 

Thiết kế 

van chặn 

ở đầu ống 

đảm bảo 

khí không 

thoát ra 

ngoài khi 

rửa. Chất 

liệu xông 

hút mềm, 

đầu tip 

tròn có 2 

lỗ hút 

giúp hút 

tối đa, an 

toàn, 

không 

gây tổn 

thương 

cho bệnh 

nhân. 

Symphon Đài Loan Cái 215.000 270 58.050.000 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N04.02.060.1 Bộ hút đàm kín số 14 Bộ hút đàm kín số 14 Các số Hitec Trung Quốc bộ 144.000 1.000 144.000.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N04.02.060.1 ống hút nhớt ống hút nhớt

Chất liệu 

nhựa, 

trong 

suốt, 

mềm, 

nhẵn, đàn 

hồi cao 

không 

gẫy dập 

hoặc bị 

bẹp khi 

sử dụng 

máy hút. 

Có khóa 

hãm. ISO 

9001

Greetmed Trung Quốc Cái 2.100 1.500 3.150.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N04.02.060.1 ống hút nhớt Silicon ống hút nhớt Silicon

Chất liệu 

Silicon 

mềm, 

chiều dài 

tối thiểu 

500mm, 

đã tiệt 

khuẩn.  

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Hitec Trung Quốc Cái 3.340 5.846 19.525.640 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N04.02.060.1 ống hút nhớt (ống hút đờm) ống hút nhớt

Các số.  

Dây dẫn 

được sản 

xuất từ 

chất liệu 

nhựa 

PVC  

nguyên 

sinh có 

khóa van 

các cỡ có 

đầu gen 

để kết nối 

với các 

thiết bị 

phụ trợ 

chuyên 

dụng.  

Tiêu 

chuẩn   

ISO 

13485

MPV Việt Nam Cái 2.414 59.170 142.836.380
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N04.02.060.1 ống hút nhớt (ống hút đờm) ống hút nhớt (ống hút đờm)

Các số; 

Chất liệu 

PVC. Dài 

tối thiểu 

50cm, có 

2 mắt 

phụ.

Greetmed China Cái 1.819 5.800 10.550.200 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N04.02.060.1
ống hút nhớt (dùng cho trẻ đẻ non cân nặng 

dưới 1kg)
ống hút nhớt số 6

Số 6; dài 

tối thiểu 

50cm; 

được sản 

xuất từ 

chất liệu 

nhựa dẻo 

Greetmed Trung Quốc Cái 2.100 590 1.239.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N04.03.020.1 Bộ ống dây lọc thận Bộ ống dây lọc thận

- Bộ dây 

bao gồm: 

Bộ dây 

lọc máu: 

01 bộ, 02 

tranducer 

protector

- Đường 

kính dây 

bơm: 

8x12mm, 

dài 

350mm

- Sản 

xuất từ 

chất liệu 

PVC

-  thành 

bộ dây 

trong 

suốt, 

mềm dẻo, 

giúp cho 

quan sát 

tốt lưu 

lượng 

máu đi 

qua bộ 

dây

Perfect Việt Nam Bộ 48.490 29.500 ########### Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 103 N04.03.030 Dây thở ôxy người lớn, trẻ em Dây thở ôxy người lớn, trẻ em

2 nhánh , 

các số. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO13485

Hitec Trung Quốc Cái 3.999 900 3.599.100 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 103 N04.03.030 Dây thở oxy người lớn, trẻ em Dây thở oxy người lớn, trẻ em

2 nhánh 

;Chất liệu 

PVC, tiệt 

khuẩn, 

không 

bẹp. 

Dùng để 

nối dài 

dây thở 

oxy. Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Hitec Trung Quốc Cái 3.999 36.900 147.563.100 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 103 N04.03.030 Dây thở oxy người lớn, trẻ em Dây thở oxy người lớn, trẻ em

Làm 

bằng chất 

liêu PVC 

y tế pha 

silicon 

dẻo, dài 

250cm, 

đường 

kính 

5mm, 

đầu 

canula 

mềm 

không 

gây khó 

chịu, kích 

ứng mũi. 

-Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

; 100 cái/ 

thùng

- Các cỡ: 

L, S, XS

Great 

Mountain
China Bộ 4.900 2.386 11.691.400 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 104 N04.03.040  Transfe set Transfe set Túi, hộp Medionics Canada cái 299.500 275 82.362.500 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 109 N04.03.090 Dây nối bơm cản quang CT Heidelberg 140cm

- Thùng 

100 dây

- Chủng 

loại: 

Heidelber

g 

- Dài tối 

thiểu 140 

cm

B.Braun Việt Nam Bộ 16.800 18.000 302.400.000 Công ty CP DP TW CPC1 Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 109 N04.03.090 Dây nối bơm tiêm điện Dây nối bơm tiêm điện cái JCM Pháp Cái 8.400 1.170 9.828.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 109 N04.03.090 Dây nối bơm tiêm điện Dây nối bơm tiêm điện

Dây nối 

bơm tiêm 

điện thể 

tích nhỏ, 

dây nối 

dài tối 

thiểu 

150cm, 

Cái/túi, 

đã tiệt 

trùng. đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

JCM Pháp Cái 9.900 68.860 681.714.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 109 N04.03.090 Dây nối bơm tiêm điện Dây nối bơm tiêm điện

 - Dây 

nối bơm 

tiêm điện 

có khóa 

chịu áp 

lực cao.

- Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485

- Dây dài 

30cm

- Quy 

cách 

đóng gói: 

50 cái/hộp

Great 

Mountain
China Cái 3.999 18.000 71.982.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 109 N04.03.090 Dây nối bơm tiêm điện Dây nối bơm tiêm điện

Dây nối 

bơm tiêm 

điện có 

khóa. Độ 

dài của 

dây  

75cm. đã 

tiệt trùng

- TCCL: 

ISO 

13485; 

50 cái/ 

hộp

Great 

Mountain
China Cái 4.990 890 4.441.100 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 109 N04.03.090 Dây nối bơm tiêm điện Dây nối bơm tiêm điện

Dây nối 

bơm tiêm 

điện có 

khóa. Độ 

dài của 

dây nối 

tối thiểu 

150cm. 

đã tiệt 

trùng.

- TCCL: 

ISO 

13485

- 25 cái/ 

hộp

Great 

Mountain
China Cái 5.700 400 2.280.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N04.03.100.4
Bộ Manifold Set nhiều cổng KIMAL hoặc 

tương đương về thông số kỹ thuật
Bộ Manifold Set nhiều cổng KIMAL

* Bộ 

manifold 

SET bao 

gồm: 

manifold 

3 cổng, 

dây theo 

dõi áp 

lực, dây 

truyền 

thuốc cản 

quang, 

dây 

truyền 

dịch.

* 

Manifold 

chất liệu 

polycarbo

nate, có 

van 1 

chiều ở 

cổng 

bơm 

thuốc cản 

quang 

nhằm hạn 

chế bọt 

khí và sự 

Kimal Anh cái 290.000 1.800 522.000.000

Công ty TNHH TMXD & 

chuyển giao công nghệ toàn 

cầu

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N04.03.100.4 Bộ phân phối Bộ phân phối Hera

Thiết kế 

3 ngã, 

full body, 

kiểu tay 

cầm 

ErgoNess 

HP off 

handle, 

chịu được 

áp lực 

cao 600 

psi (41.3 

bar). 

Van khóa 

Ergonomi

c xoay dễ 

dàng, 

mềm mại.

Đường 

dẫn trong 

suốt dễ 

dàng 

quan sát 

dòng 

chảy và 

phát hiện 

bọt khí.

Đầu nối 

luer 

USM 

Healthcare 
Việt Nam Bộ 190.000 2.700 513.000.000 Công ty TNHH Xuân Vy Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 113 N04.04.010 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng
Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 

KD-DUOSOFT

 - Size: 

4FR/ 

22G(P) - 

22G (D), 

16cm

5FR/ 

18G(P) - 

20FR 

(D), 16cm

7FR/G 

16G(P) - 

16G (D), 

20cm

8FR/ 

14G(P) - 

14G (D), 

20cm

. Kỹ thuật 

Seldinger.

- Chất 

liệu: 

Polyureth

ane. 

- Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485

KD Medical Germany Cái 595.000 30 17.850.000
Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 113 N04.04.010 Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng CAVAFIX CERTO 338

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

theo 

phương 

pháp 

Branula, 

có đường 

cản 

quang 

ngầm. Số 

338:  

Kim dài 

8cm cỡ 

16G, 

catheter 

32cm. Số 

134: kim 

dài 4cm 

cỡ 18G, 

catheter 

dài 32cm. 

Số 257( 

dùng cho 

trẻ sơ 

sinh):kim 

dài 7cm, 

cỡ kim 

16G, 

B.Braun Đức Cái 219.000 108 23.652.000 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 113 N04.04.010 Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng

Catheter 

dùng đặt 

tĩnh mạch 

trung tâm 

một nòng 

cỡ  16Ga, 

dài 30cm, 

đầu 

thẳng. Bộ 

gồm: 01 

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

một 

đường, 

01 Dây 

dẫn 

đường 

guidewire 

một đầu 

chữ J một 

đầu thẳng  

 with 

Advancer 

cỡ 0.032" 

x 60cm, 

01 kim 

nong cỡ 

7F, 01 

Stapmed Đức Bộ 177.900 20 3.558.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 113 N04.04.010 Catheter Tĩnh Mạch Trung Tâm 3 Nòng

Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 

nòng. Đạt chứng chỉ FDA/ Mỹ.  Mã 

sản phẩm: FV/FC-3726

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

3 nòng 

người lớn 

- 7F - dài 

20cm. 

Catheter 

làm bằng 

Certon 

(polyureth

ane, 

PUR) có 

các 

đường 

cản 

quang 

ngầm trên 

vách 

catheter 

giúp dễ 

phát hiện 

bằng X- 

Quang. 

Trên 

catheter 

có đánh 

dấu độ 

dài, đầu 

Guangdong 

Baihe 

Medical 

Technology 

Co., Ltd

Trung Quốc Cái 320.000 1.550 496.000.000
Công ty TNHH TM và DV 

Phúc Xuân
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 113 N04.04.010 Catheter Tĩnh Mạch Trung Tâm 3 Nòng
Catheter Tĩnh Mạch Trung Tâm 3 

Nòng

Catheter 

dùng đặt 

tĩnh mạch 

trung tâm 

ba nòng 

cỡ  7Fr, 

dài 20cm, 

đầu 

thẳng. Bộ 

gồm: 01 

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

3 đường, 

01 Dây 

dẫn 

đường 

guidewire 

một đầu 

chữ J một 

đầu thẳng  

 with 

Advancer 

cỡ 0.032" 

x 60cm, 

01 kim 

nong cỡ 

8Fr, 01 

kim chọc 

Stapmed Đức Bộ 579.000 90 52.110.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 113 N04.04.010
Catheter tĩnh mạch nuôi ăn ngoại biên dành 

cho trẻ thiếu tháng
Premicath sans canule

Catheter 

tĩnh mạch 

cỡ 28, 

đường 

kính 

catheter 

0.17*0.35 

 mm, 

chiều dài 

20 cm

VyGon Đức Cái 1.650.000 135 222.750.000 Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 113 N04.04.010 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng

Catheter 

dùng đặt 

tĩnh mạch 

trung tâm 

hai nòng 

cỡ  7Fr, 

dài 20cm, 

đầu 

thẳng. Bộ 

gồm: 01 

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

2 đường, 

01 Dây 

dẫn 

đường 

guidewire 

một đầu 

chữ J một 

đầu thẳng  

 with 

Advancer 

cỡ 0.032" 

x 60cm, 

01 kim 

nong cỡ 

8Fr, 01 

kim chọc 

Stapmed Đức Bộ 474.000 210 99.540.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 113 N04.04.010 Catheter
Catheter đường hầm 2 nòng chạy 

thận dùng dài ngày 15.5F,  các cỡ

* 

Catheter 

chất liệu 

polyuretha

n, là loại 

dùng 

long-term 

lưu lâu. 

* Cỡ 

15.5F, đa 

dạng 

chiều dài. 

* Tiêu 

chuẩn 

CE, ISO, 

sản xuất 

G7. 

Joline Đức Cái 3.400.000 3 10.200.000 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 113 N04.04.010
Catheter chụp động mạch vành (phải hoặc 

trái hoặc thất trái) 
Osprey túi, hộp

Umbra 

Medical
Mỹ Cái 423.000 1.600 676.800.000

Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 113 N04.04.010 Sonde đuôi lợn Bộ dẫn lưu thận qua da

Chiều dài 

30cm;các 

cỡ: 6F-

8F-10F; 

chất liệu 

Polyethyle

n

Marflow Thụy Sỹ Cái 880.000 371 326.480.000 Công ty CP TBYT Thái Phú Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 113 N04.04.010 Catheter chụp mạch não Catheter chụp mạch não

Polyethyle

ne; các cớ 

4F-6F-8F

Currative Đức Cái 669.500 90 60.255.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 113 N04.04.010 Catheter trợ giúp can thiệp mạch não Catheter trợ giúp can thiệp mạch não Túi, hộp Currative Đức Cái 899.500 90 80.955.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 114 N04.04.020
Catheter chụp động mạch vành (hai bên, 

trái, phải)
Poiter

Cấu trúc 

nhiều lớp 

có đan 

lưới thép, 

lòng rộng 

đầu 

catheter 

linh hoạt- 

Đủ cứng 

để đẩy, 

không bị 

gập gẫy 

khi xoay 

lắc- Mềm 

vừa phải 

để luồn 

lách dễ 

dàng- 

Hình 

dạng tiêu 

chuẩn để 

đưa đến 

đích chụp 

động 

mạch 

vành 

(trái, phải 

tùy loại)- 

có khả 

Pendracare Hà Lan Cái 600.000 1.395 837.000.000

Công ty CP trang thiết bị kỹ 

thuật y tế thành phố Hồ Chí 

Minh MTS

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 114 N04.04.020 Catheter trợ giúp can thiệp Falcon

Cỡ 6Fr, 

lòng rộng 

tối thiểu 

0.071Fr

Umbra 

Medical
Mỹ Cái 1.737.000 45 78.165.000

Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 114 N04.04.020 Guiding Catheter can thiệp mạch vành Primum

 - Đủ 

cứng để 

đẩy, 

không bị 

gập gẫy 

khi xoay 

lắc.

 - Mềm 

vừa phải 

để luồn 

lách dễ 

dàng.

 - Hình 

dạng tiêu 

chuẩn để 

đưa được 

đến đích.

 - Tựa tốt 

vào lỗ 

động 

mạch để 

đưa được 

bóng và 

stent vào.

 - Có 

lòng rộng 

tối thiểu 

đủ để đưa 

2 bóng 

Pendracare Hà Lan Cái 1.900.000 450 855.000.000

Công ty CP trang thiết bị kỹ 

thuật y tế thành phố Hồ Chí 

Minh MTS

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 114 N04.04.020 Catheter trợ giúp can thiệp Catheter trợ giúp can thiệp

- Ống 

Hyper và 

đường 

viền 

Henka 

với độ 

cứng của 

ống giảm 

dần đều 

từ đoạn 

gần tới 

đầu tip 

tăng khả 

năng thao 

tác và hỗ 

trợ. 

- Đầu tip 

mềm dẻo 

(urethane) 

 hiển thị 

tốt, giảm 

thiểu tổn 

thương 

thành 

mạch.

- Tiết 

diện 

trong ống 

rộng 

Currative Đức cái 2.649.500 1.000 ########### Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 115 N04.04.030
Micro Catheter siêu nhỏ dạng xoắn đặc biệt 

dùng cho tổn thương tắc mãn tính

Asahi Corsair Microcatheter; Tornus 

Support Catheter

- Micro 

catheter 

siêu nhỏ, 

dạng 

xoắn. 

Đầu tip 

thon 

mềm 

mại, Sợi 

bện 

Tungsten, 

Thân 

dạng 

SHINKA 

- Thân 

được gia 

cố cấu 

trúc dạng 

bện, lớp 

phủ 

Hydrophil

ic 

polymer 

- Chiều 

dài: 135 

cm, 

150cm.

- Đường 

kính: 2.1 

Asahi Intecc Thái Lan Cái 16.000.000 27 432.000.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 115 N04.04.030
ống thông Ultraflow (hoặc hàng hóa có quy 

cách, thông số kỹ thuật tương đương)
Vi ống thông Ultraflow, Marathon

Ống 

thông can 

thiệp di 

dạng 

mạch 

não, 

đường 

kính đầu 

ngoại vi 

1.5Fr, 

tương 

thích với 

DMSO, 

bề mặt 

tráng trơn 

nhẵn, đầu 

ngoại vi 

mềm dài 

35 và 

42cm, 

phù hợp 

với các 

tổn 

thương dị 

dạng 

mạch não 

và cả hai 

dạng chất 

tắc mạch 

Ev3 Mỹ cái 10.000.000 27 270.000.000 Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 115 N04.04.030

Catheter siêu nhỏ Progeat 2.0 (hoặc hàng 

hóa có quy cách, thông số kỹ thuật tương 

đương)

Progeat 2.0

1 cái/ 

Hộp, Vi 

ống 

thông 

loại 2.0F 

( 

Microcath

eter) loại 

Progreat 

2.0          

. Loại 

ống 

thông 

đồng trục 

Coaxial

. Thân 

Catheter 

đoạn xa 

có 3 lớp

. Lớp 

trong 

lòng là 

PTFE 

trơn 

nhẵn, dễ 

trượt theo 

dây dẫn 

đường

. Lớp gia 

Terumo Nhật Bản Cái 8.600.000 40 344.000.000

Liên danh công ty CP thương 

mại và giải pháp y tế Việt 

Linh với công ty TNHH 

Thanh Phương

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 116 N04.04.040 Minicap Minicap Túi, hộp Medionics Canada cái 4.495 179.000 804.605.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 119 N05.02.020 Chỉ khâu nhãn khoa 9,0/10,0 Chỉ Daclon Nylon số 9/0, 10/0

Chỉ khâu 

phẫu 

thuật mắt 

số 9,0; 

10,0. Chỉ 

không 

tiêu . AS -

140-6

Đường 

kính -

0.15mm. 

Chiều dài 

-6.2mm

3/8 

đường 

tròn -

140º. 

Chiều dài 

chỉ : 

30cm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ sợi 119.000 1.600 190.400.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 119 N05.02.020 Chỉ siêu bền dùng trong nội soi khớp gối Chỉ siêu bền

Loại chỉ 

SMS 

fiber 5 

hoặc 7, 

Đóng 

gói: 1 sợi 

/tép đã 

tiệt trùng.

Parcus Mỹ Cái 1.000.000 90 90.000.000
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040
Chỉ tự tiêu Glycolide/lactide-copolymer 

liền kim
Chỉ Surgicryl 910 số 2/0

Số 2/0; 

Dài 

75cm, 

kim 1/2 

kim tròn, 

vòng kim 

26mm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 38.500 4.490 172.865.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040
Chỉ tự tiêu Glycolide/lactide-copolymer 

liền kim

Chỉ NEOLACT (PGLA) số 3/0, 1/2 

kim tròn 26mm, dài 75cm

Số 3/0; 

Dài 

75cm, 

kim 1/2 

kim tròn, 

vòng kim 

26mm

Setpa Thổ Nhĩ Kỳ Sợi 36.120 540 19.504.800
Công ty TNHH thương mại 

dược và TTBYT Đức Phát
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid  3/0
Chỉ NEOCRYL (PGA) số 3/0, 1/2 

kim tròn 26mm, dài 75cm

Số 3/0 ; 

Kim tròn 

1/2, kim 

26mm, 

Dài 75cm

Setpa Thổ Nhĩ Kỳ Sợi 36.120 1.500 54.180.000
Công ty TNHH thương mại 

dược và TTBYT Đức Phát
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040
Chỉ tự tiêu Glycolide/lactide-copolymer 

liền kim
Chỉ Surgicryl PGA số 4/0

Số 4/0; 

Dài 

75cm, 

kim 1/2 

kim tròn, 

vòng kim 

17mm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 38.800 1.080 41.904.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Catgut Chromic liền kim Chỉ Trustigut (C) liền kim số 0, số 1

Số 0, số 

1; được 

đóng gói 

trong 

dung dịch 

Alcohol 

và EO 

dạng lỏng

CPT Việt Nam Sợi 41.500 3.900 161.850.000
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Catgut Chromic liền kim 
Chỉ Trustigut (C) liền kim số 4/0, 

5/0, 6/0

Số 4/0; 

5/0; 6/0; 

được 

đóng gói 

trong 

dung dịch 

Alcohol 

và EO 

dạng lỏng

CPT Việt Nam Sợi 41.500 30 1.245.000
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040 Chỉ Catgut Chromic liền kim Chỉ Catgut chrom liền kim số 0;1;2

Số 0, số 

1; số 2;

Kim tròn 

1/2, dài 

75cm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 28.000 6.150 172.200.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Catgut Chromic liền kim
Chỉ Catgut chrom liền kim số 

2/0;3/0;4/0

Số 2/0; 

3/0; 4/0;

Kim tròn 

1/2, dài 

75cm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 22.900 5.885 134.766.500
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Polyglycolic acid có kim Chỉ Surgicryl PGA số 0, 1, 2

Số 0; 1; 

2;. Hộp 

12 sợi

SMI Bỉ Sợi 42.400 2.000 84.800.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 0 Surgicryl PGA số 0

số 0; Kim 

tròn 1/2, 

kim 

36mm 

,Dài 

90cm ; 

12 sợi/hộp

SMI AG Bỉ Sợi 41.400 4.420 182.988.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid  số 1 Chỉ Surgicryl PGA số 1

số 1; Kim 

tròn 1/2, 

kim 

40mm, 

Dài 

90cm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 42.100 3.430 144.403.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 2 Chỉ Marlin Violet số 2

Chỉ tiêu 

tổng hợp 

Polyglyco

lic acid 

số 2, dài 

90cm, 

được bao 

bọc bởi 

lớp 

Calcium 

stearate, 

axit béo 

saccharos

e và 

polycapro

lactone. 

Kim tròn 

dài 

40mm, 

kim cong 

1/2; Sức 

căng 

giảm 1/2 

sau 14-16 

ngày; 

Tiêu hoàn 

toàn 

trong 90 

ngày.  

Catgut 

GmbH 
Đức Sợi 96.000 21.150 ###########

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid  2/0 Surgicryl PGA số 2/0

Số 2/0 ; 

Kim tròn 

1/2, kim 

26mm, 

Dài 

75cm; 12 

sợi/hộp

SMI AG Bỉ Sợi 38.400 3.000 115.200.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid  5/0
Chỉ NEOCRYL (PGA) số 5/0, 1/2 

kim tròn 16mm, dài 75cm

Số 5/0 

;Kim tròn 

1/2, kim 

17mm 

,Dài 75cm

Setpa Thổ Nhĩ Kỳ Sợi 39.900 2.880 114.912.000
Công ty TNHH thương mại 

dược và TTBYT Đức Phát
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid  4/0 Surgicryl PGA số 4/0

Số 4/0 ; 

Kim tròn 

1/2, kim 

22mm 

,Dài 

75cm; 12 

sợi/hộp

SMI AG Bỉ Sợi 38.400 3.700 142.080.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim 
Chỉ Surgicryl 910 số 1, 2

Số 1 số 2 

, dài 

90cm, 

kim 1/2 

kim tam 

giác, 

vòng kim 

40mm. 

Glycolide 

90%, L-

lactide 

10% và 

phủ lớp 

tổng hợp 

từ 

polycapro

lacton và 

calcium 

strearat. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 42.950 26.022 ###########
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim
Chỉ Surgicryl 910 số 1

Số 1 

,Kim tròn 

1/2, kim 

40mm, 

Dài 90 

cm. 

Glycolide 

90%, L-

lactide 

10% và 

phủ lớp 

tổng hợp 

từ 

Polyglyco

lid-co-

Lactide 

và 

calcium 

strearat. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 42.950 1.900 81.605.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim 
Chỉ Surgicryl 910 số 2/0; 3/0; 4/0

Số 2/0; 

3/0; 4/0; 

dài 75cm; 

kim 1/2 

kim tròn. 

Glycolide 

90%, L-

lactide 

10% và 

phủ lớp 

tổng hợp 

từ 

polycapro

lacton và 

calcium 

strearat. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 39.100 11.100 434.010.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim 
Chỉ Surgicryl 910 số 2/0

số 2/0; 

Kim tròn 

1/2, kim 

26mm 

,Dài 

75cm. 

Glycolide 

90%, L-

lactide 

10% và 

phủ lớp 

tổng hợp 

từ 

Polyglyco

lid-co-

Lactide 

và 

calcium 

strearat. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 38.500 3.350 128.975.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim
Chỉ Surgicryl 910 số 3/0

số 3/0; 

Kim tròn 

1/2, kim 

26mm 

,Dài 

75cm. 

Glycolide 

90%, L-

lactide 

10% và 

phủ lớp 

tổng hợp 

từ 

Polyglyco

lid-co-

Lactide 

và 

calcium 

strearat. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 39.050 5.400 210.870.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim
Chỉ Surgicryl 910 số 4/0

số 4/0 

;Kim tròn 

1/2, kim 

22mm,Dà

i 75cm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 39.000 5.400 210.600.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim 
Surgicryl 910 số 5/0

số 5/0 

;Kim tròn 

1/2, kim 

17mm, 

Dài 

75cm. 

Glycolide 

90%, L-

lactide 

10% và 

phủ lớp 

tổng hợp 

từ 

Polyglyco

lid-co-

Lactide 

và 

calcium 

strearat; 

12 sợi/hộp

SMI AG Bỉ Sợi 42.900 2.160 92.664.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim
Surgicryl 910

Số 2/0; 

dài 90cm; 

kim 1/2 

kim tròn, 

mũi tam 

giác, 

vòng kim 

36mm. 

Glycolide 

90%, L-

lactide 

10% và 

phủ lớp 

tổng hợp 

từ 

Polyglacti

n 370 và 

calcium 

strearat

SMI Bỉ Sợi 43.890 500 21.945.000
Công ty CP đầu tư Hoàng 

Nguyên
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim
Chỉ Surgicryl 910 số 1, 2

Số 1, 2; 

dài 90cm. 

Glycolide 

90%, L-

lactide 

10% và 

phủ lớp 

tổng hợp 

từ 

Polyglyco

lid-co-

Lactide 

và 

calcium 

strearat. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 42.950 6.700 287.765.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040
Chỉ  phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi liền 

kim
Chỉ Surgicryl 910 số 2/0, 3/0, 4/0

Số 2/0; 

3/0; 4/0; 

dài 75cm; 

Glycolide 

90%, L-

lactide 

10% và 

phủ lớp 

tổng hợp 

từ 

Polyglyco

lid-co-

Lactide 

và 

calcium 

strearat. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 39.100 12.000 469.200.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040 Chỉ Cat gut liền kim  (plain catgut) Chỉ Cat gut liền kim số 0

Số 0; Chỉ 

tiêu tự 

nhiên 

sinh học 

đơn sợi, 

cấu tạo từ 

collagen 

tinh 

khiết, 

được 

đóng gói 

trong 

dung dịch 

Alcohol 

và EO 

dạng 

lỏng. 

Kim thép 

không gỉ 

phủ 

silicon. 

Dài 75 

cm, kim 

1/2 kim 

tròn, 

vòng kim 

26mm.

CPT Việt Nam Sợi 33.100 1.350 44.685.000
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Cat gut liền kim  (plain catgut) Chỉ Trustigut (N) liền kim số 2
số 2; sợi 

/gói
CPT Việt Nam Sợi 33.100 4.050 134.055.000

Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Cat gut liền kim Chỉ Trustigut  liền kim số 4/0

Số 4/0. 

Chỉ tiêu 

tự nhiên 

sinh học 

đơn sợi, 

cấu tạo từ 

collagen 

tinh 

khiết, 

được 

đóng gói 

trong 

dung dịch 

Alcohol 

và EO 

dạng 

lỏng. 

Kim thép 

không gỉ 

phủ 

silicon. 

Dài 75 

cm, kim 

1/2 kim 

tròn, 

vòng kim 

26mm

CPT Việt Nam Sợi 33.100 135 4.468.500
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040 Chỉ polyglycolic acid Chỉ Marlin Rapid số 2/0

Số 2/0, 

kim tròn, 

dài 37 

mm, kim 

cong 1/2, 

chiều dài 

90 cm  

hộp 24 

sợi,được 

bao bọc 

bởi lớp 

Calcium 

stearate, 

axit béo 

saccharos

e và 

polycapro

lactone. 

sợi chỉ 

bện tổng 

hợp tráng 

lớp chống 

phản ứng 

phụ liền 

kim

Catgut 

GmbH 
Đức Sợi 92.000 7.650 703.800.000

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Polyglycolic acid liền kim
Chỉ Marlin Violet số 1, 

2/0;3/0;4/0;5/0

Chỉ tiêu 

Polyglyco

lic acid  

liền kim 

các số, số 

1 dài 90 

cm, các 

số 2/0; 

3/0; 

4/0;5/0 

dài 70 

cm, được 

bao bọc 

bởi lớp 

Calcium 

stearate, 

axit béo 

saccharos

e và 

polycapro

lactone

Catgut 

GmbH 
Đức Sợi 81.500 6.750 550.125.000

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ lanh Chỉ lanh
Cuộn 

500m
DMC Pháp Cuộn 124.000 48 5.952.000

Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040 Chỉ Nilon liền kim
Chỉ Daclon Nylon các số 1/0, 2/0; 

3/0; 4/0

Các số 

1/0, 2/0; 

3/0; 4/0

Kim tam 

giác 3/8, 

dài 75cm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Gói 17.000 29.230 496.910.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Nilon liền kim Chỉ Carelon liền kim các số

Các số 

3/0, 4/0, 

5/0, 7/0, 

10/0

CPT Việt Nam Gói 23.300 25.386 591.493.800
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Polypropylen liền kim

Chỉ khâu phẫu thuật  Chỉ không tiêu 

(Polypropylene) Chiralen monof. 

blue, số 7/0, dài 75cm,  kim tròn 

cong 3/8 , dài 10mm hoặc 13mm 

Mã: PP 5212; PP 5418

số 7/0
Chirana T . 

Injecta,s.r.o
Séc Sợi 88.000 380 33.440.000

Công ty TNHH Thông Minh  

- Hoàng Hà
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Polypropylen liền kim Chỉ Polypropylene số 8/0

Số 8/0. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Sợi 114.000 216 24.624.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Polypropylen liền kim Chỉ Polypropylene số 4/0; 5/0; 6/0

Số 4/0; 

5/0; 6/0;

Kim tam 

giác 3/8, 

vòng kim 

19mm, 

dài 75cm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Gói 22.500 2.171 48.847.500
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Polypropylen liền kim Chỉ Polypropylene số 2/0;

Số 2/0

Kim tam 

giác 3/8, 

vòng kim 

19mm, 

dài 75cm. 

Hộp 12 

sợi

SMI Bỉ Gói 19.700 2.160 42.552.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 121 N05.02.040 Chỉ Cat gut liền kim  (plain catgut)
Chỉ Trustigut (N) liền kim số 0 kim 

37mm

Số 0; Chỉ 

tiêu tự 

nhiên 

sinh học 

đơn sợi, 

cấu tạo từ 

collagen 

tinh 

khiết, 

được 

đóng gói 

trong 

dung dịch 

Alcohol 

và EO 

dạng 

lỏng. 

Kim thép 

không gỉ 

phủ 

silicon. 

Dài 75 

cm, kim 

1/2 kim 

tròn, 

vòng kim 

37mm.

CPT Việt Nam Sợi 35.000 15.470 541.450.000
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ Cat gut liền kim  (plain catgut)
Chỉ Trustigut (N) liền kim số 2 kim 

50mm

Số 2; Chỉ 

tiêu tự 

nhiên 

sinh học 

đơn sợi, 

cấu tạo từ 

collagen 

tinh 

khiết, 

được 

đóng gói 

trong 

dung dịch 

Alcohol 

và EO 

dạng 

lỏng. 

Kim thép 

không gỉ 

phủ 

silicon. 

Dài 75 

cm, kim 

1/2 kim 

tròn, 

vòng kim 

50mm.

CPT Việt Nam Sợi 35.000 20.250 708.750.000
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 123 N05.02.060 Chỉ tiêu nhanh Polyglycolic acid có kim Surgicryl PGA

Số 2/0; 

3/0 

Sợi bện, 

dài 90cm, 

kim tròn 

đầu tam 

giác, 

vòng kim 

37mm

SMI Bỉ Sợi 53.592 2.450 131.300.400
Công ty CP đầu tư Hoàng 

Nguyên
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 124 N05.02.070 Chỉ thép (RHM) Chỉ thép cuộn

fi 0,4mm 

dài 50m. 

Hộp 1 

cuộn

SMI Bỉ Mét 18.000 6 108.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 124 N05.02.070 Chỉ thép liền kim Chỉ thép liền kim

Các cỡ; 

dài 

45mm; 

kim 

40mm, 

kim cong 

1/2C. 

Hộp 12 

vỉ (vỉ 4 

sợi)

SMI Bỉ Cái 61.000 810 49.410.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 128 N05.03.020 Dao mổ mắt 15 độ Dao mổ mắt 15 độ PE3015
túi, hộp Oasis 

Medical Inc 
Mỹ Cái 93.500 2.000 187.000.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 128 N05.03.020 Lưỡi dao mổ vô khuẩn Lưỡi dao mổ vô khuẩn

Đã tiệt 

trùng

ISO 

9001/ISO 

13485

Ribbel India Cái 794 82.410 65.433.540 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N05.03.020.1 Dao lạng mộng Dao lạng mộng 3.0mm PE3630 3,0mm
Oasis 

Medical Inc 
Mỹ Cái 235.000 700 164.500.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N05.03.020.1 Dao Slit knife lưỡi thẳng (2.2mm)
Dao Slit knife các cỡ  (MSL22, 

MSL28, MSL30, MSL32)

Dao lưỡi 

thẳng, 

cạnh mài 

ngang 

(Crosslap

ped 

Edge), 

chất liệu 

thép 

không rỉ, 

hai mặt 

vát, gồm 

các kích 

thước: 

2,2mm 

(MSL22) 

– 2,8mm 

(MSL28) 

– 3.0mm 

(MSL30) 

– 3.2mm 

(MSL32)

Mani Việt Nam cái 280.000 1.000 280.000.000
Công ty TNHH thương mại 

Bách Quang
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N05.03.020.2 Lưỡi dao cắt nội soi tiêt niệu, loại 01 chân
Lưỡi dao cắt nội soi tiêt niệu, loại 01 

chân
các cỡ Stema Đức Chiếc 1.499.560 180 269.920.800 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 132 N05.03.060 Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng
Lưỡi bào khớp kiểu Tomcut đóng 

tiệt trùng
Các cỡ Arthrex Mỹ/Đức Cái 3.750.000 80 300.000.000

Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N05.03.060.1 Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng

Kiểu lưỡi 

incisor 

đường 

kính từ 

2.5, 3.4, 

4.2 đến 

5.5mm 

chiều dài 

130mm, 

đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485,  

ISO 

9001, đã 

tiệt trùng

Styker Mỹ/Pháp Cái 4.600.000 110 506.000.000
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N05.03.060.2 Lưỡi cắt ( lưỡi đốt) bằng sóng Radio Lưỡi cắt đốt sóng cao tần

Loại lưỡi 

cắt đốt  

có chức 

năng cầm 

máu bằng 

sóng 

Radio có 

dây hút 

dịch, 

đường 

kính đầu 

đốt: 1.8 

mm; 2.4 

mm và 

3.3 mm,  

cong 50, 

55, 60 và 

90 độ. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485, 

đã tiệt 

trùng.

Styker Mỹ/Pháp Cái 7.800.000 95 741.000.000
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 144 N06.02.020 Giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc
Giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc 

Sirolimus - Xplosion+

Phủ 

thuốc 

Sirolimus, 

 

Xplosion+

, chất liệu 

Co- Cr, 

thiết kế 

biên dạng 

uốn cong 

mỗi vòng 

zigzag 9 

đỉnh, 

open cell 

hoàn 

toàn, 3 

kết nối 

dạng mid 

–strut, 

lớp phủ 

thuốc mặt 

trong 

mỏng 

hơn mặt 

ngoài. 

Khung 

stent làm 

từ hợp 

kim CoCr 

USM 

Healthcare 
Việt Nam Cái 29.800.000 45 ########### Công ty TNHH Xuân Vy Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Corofic

1. Thiết 

kế thân: 

khung 

stent cấu 

tạo bởi 

thép 

không gỉ 

316L 

hoặc 

Cobalt- 

Chromiu

m.

- Những 

cầu nối 

trong 

thiết kế 

lõi stent 

được sắp 

xếp với 

góc 90o 

(dạng cầu 

phương).

- Thiết kế 

mắt xích 

mở.

- Khẩu 

kính 

Stent nhỏ 

dễ dàng 

Macrimasa Pharma/ Tây Ban Nha Cái 39.200.000 45 ###########

Công ty CP trang thiết bị kỹ 

thuật y tế thành phố Hồ Chí 

Minh MTS

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 144 N06.02.020
Khung giá đỡ động mạch vành (Sten) loại 

bọc thuốc 
SEQUENCE

Khung 

giá đỡ 

động 

mạch 

vành 

(stent) 

thép 

không gỉ 

phủ thuốc 

Rapamyci

n 

(Sirolimus

) được 

ion hóa 

bỡi 

carbon 

(Ion C+) ; 

Lớp 

Polymer: 

Poly (D, 

L-Lactide-

co-

Glycolid) 

Polylactid

e 50% 

Polyglyco

lid 50% 

với chiều 

dày trung 

Endocor Đức Cái 36.000.000 30 ###########
Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc BIOFREEDOM

- Hộp 1 

cái

1. Thiết 

kế thân: 

Những 

cầu nối 

trong 

thiết kế 

lõi stent 

được sắp 

xếp với 

góc 90o 

(dạng cầu 

phương) 

giúp tăng 

tính linh 

hoạt, 

khẩu kính 

stent nhỏ 

dễ dàng 

đi trong 

lòng 

mạch và 

qua các 

tổn 

thương 

hẹp . 

Thiết kế 

mắt xích 

Biosensors 

Europe SA
Thụy Sĩ Cái 42.000.000 37 ########### Công ty CP DP TW CPC1 Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Amazonia SIR

- Phủ 

thuốc 

Amphilim

us 

(Sirolimus 

 + 

Organic 

acid) với 

Công 

nghệ rãnh 

chứa 

thuốc 

thẩm thấu

- Đường 

kính từ 

2.25mm 

đến 

4.5mm, 

dài từ 12 

đến 

46mm

- Không 

phủ 

Polymer. 

Stent 

được bao 

phủ bởi 1 

lớp màng 

Carbon 

Minvasys Pháp Cái 37.500.000 27 ###########
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc BIOMIME

 Phủ 

thuốc 

Sirolimus 

Biomime; 

 chất liệu 

cobalt; 

dài tối đa 

48mm; 

đường 

kính tối 

đa 4.5mm

Meril ấn Độ Cái 37.000.000 225 ########### Công ty CP TM Cổng Vàng Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành Xience Xpedition

Phủ 

thuốc 

Everolimu

s. Chiều 

dài :29- 

48mm; 

đường 

kính 

0.0439" 

cho stent 

3.0

Cơ sở SX: 

Abbott 

Vascular

Nước SX: Ireland Cái 43.500.000 72 ###########

Công ty TNHH tư vấn 

thương mại và dịch vụ 

KHKT Transmed

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 144 N06.02.020
Khung giá đỡ động mạch vành tự tiêu sinh 

học

Khung giá đỡ động mạch vành tự 

tiêu sinh học
Túi, hộp Elixir Mỹ Cái 55.965.000 9 503.685.000

Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 144 N06.02.020 Khung gíá đỡ động mạch vành phủ thuốc E-Magic Plus

Phủ 

thuốc 

Sirolimus 

E-Magic; 

chất liệu 

cobalt-

crom; độ 

dài tối đa 

48mm; 

đường 

kính tối 

đa 4.0mm

Eurocor 

GmbH
Đức Cái 41.400.000 73 ###########

Công ty TNHH TBYT Thăng 

Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc 

Khung giá đỡ mạch vành AlisCR 

phủ thuốc RAPAMYCIN, chiều dài 

đa dạng từ 12mm tới 42mm

* Thanh 

chống 

nguyên 

liệu 

Cobalt 

Chromiu

m Alloy 

L605,  

phủ thuốc 

Sirolimus. 

 Mật độ 

phủ thuốc 

là 1.4 ϻg/ 

mm2. 

Profile 

0.035"

* Bề dày 

thanh 

chống: 

0.08mm, 

thanh 

chống 

phủ 

Abluminal 

 với lớp 

polymer 

tự tiêu

* Chiều 

dài từ 

Alco Đức Cái 31.000.000 45 ########### Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc AFFINITY

Phủ 

thuốc 

Rapamyci

n, có phủ 

lớp 

polymer 

tự tiêu 

(Poly (D, 

L-Lactide-

co-

Glycolid) 

và 

Polylactid

e 50% 

Polyglyco

lid 50%).

Umbra 

Medical
Mỹ Cái 35.000.000 25 875.000.000

Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 144 N06.02.020 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc BIOMIME MORPH

Phủ 

thuốc họ 

Sirolimus 

loại 

thuôn dần 

đường 

kính hai 

đầu khác 

nhau 

Có thiết 

kế mắt 

stent ưu 

việt, kết 

hợp giữa 

mắt mở 

và mắt 

đóng nên 

tối đa hoá 

ưu điểm, 

tổi thiểu 

hoá rủi ro

Được 

thiết kế 

theo cơ 

chế nở từ 

giữa nên 

tránh 

được hiện 

tượng  

Meril ấn Độ Cái 45.000.000 27 ########### Công ty CP TM Cổng Vàng Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 146 N06.02.040

Giá đỡ động mạch chi Nitinol tự bung 

(hoặc hàng hóa có quy cách, thông số kỹ 

thuật tương đương)

Pulsar-18

Giá đỡ 

mạch chi 

tự bung 

tương 

thích 4F, 

dây dẫn 

0.018", 

có phủ 

lớp 

PROBIO. 

Stent tự 

bung 

bằng 

súng. Vật 

liệu làm 

bằng 

Nitinol 

nhớ hình. 

Độ co 

gập 6 

triệu lần. 

Độ dày 

thanh 

stent 

140µm. 

Mỗi đầu 

stent có 6 

marker 

bằng 

Biotronik 

AG
Thụy sỹ Cái 31.000.000 20 620.000.000

Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 146 N06.02.040

Giá đỡ động mạch chậu, đùi nông,chi 

Nitinol tự bung (hoặc hàng hóa có quy 

cách, thông số kỹ thuật tương đương)

Pulsar-35

Giá đỡ 

mạch chi 

tự bung. 

Stent tự 

bung 

bằng 

súng. Vật 

liệu làm 

bằng 

Nitinol 

nhớ hình. 

Độ co 

gập 6 

triệu lần. 

Độ dày 

thanh 

stent 

140µm. 

Mỗi đầu 

stent có 6 

marker 

bằng 

vàng. 

Catheter 

OTW, 

chiều dài 

catheter 

90cm và 

135cm. 

Biotronik 

AG
Thụy sỹ Cái 31.000.000 30 930.000.000

Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 146 N06.02.040

Giá đỡ mạch ngoại vi Protégé 

Everflex(Stent đường mật) (hoặc hàng hóa 

có quy cách, thông số kỹ thuật tương 

đương)

Giá đỡ mạch ngoại vi Protégé 

Everflex, Protégé GPS

Stent tự 

giãn nở 

bằng 

nitinol 

nhớ hình, 

đường 

kính 6-

10mm, 

chiều dài 

40-60-80-

150mm, 

độ dài 

ống 

thông có 

gắn stent 

80 và 

135cm, 

sử dụng 

dây dẫn 

0.035".

Sử dụng 

để mở 

thông hẹp 

động 

mạch 

ngoại vi 

(chậu, 

đùi, dưới 

đòn)

Ev3 Mỹ Cái 22.000.000 27 594.000.000 Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 146 N06.02.040

Giá đỡ mạch ngoại vi Protégé GPS(Stent 

đường mật) (hoặc hàng hóa có quy cách, 

thông số kỹ thuật tương đương)

Giá đỡ mạch ngoại vi Protégé GPS, 

Protégé Everflex

Stent tự 

giãn nở 

bằng 

nitinol 

nhớ hình, 

đường 

kính 6-

14mm, 

chiều dài 

40-60-80-

100mm, 

độ dài 

ống 

thông có 

gắn stent 

80 và 

135cm, 

sử dụng 

dây dẫn 

0.035".

Sử dụng 

để mở 

thông hẹp 

động 

mạch 

ngoại vi 

(chậu, 

đùi, dưới 

đòn)

Ev3 Mỹ Cái 22.000.000 27 594.000.000 Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 152 N06.02.100

Giá đỡ mạch não Solitaire AB (hoặc hàng 

hóa có quy cách, thông số kỹ thuật tương 

đương)

Giá đỡ mạch não Solitaire 2

Là stent 

tự giãn 

nở bằng 

nitinol 

nhớ hình, 

đường 

kính 

3,4,5 và 6 

mm, dài 

15,20,30,

40 mm, 

cấu trúc 

mở, dùng 

cho mạch 

từ 

2.2mm, 

3mm, 

4mm, 

5mm, 

6mm và 

chiều dài 

mạch từ: 

2.2mm, 

3mm, 

4mm, 

5mm, 

6mm

Sử dụng 

chèn cổ 

Ev3 Mỹ cái 45.000.000 27 ########### Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 152 N06.02.100 Stent nhựa đường mật Biliary Stent

Stent 

nhựa 

đường 

mật 

Advanix/ 

Flexima 

các cỡ từ 

3Fr, 4Fr, 

5Fr, 7Fr, 

10Fr; các 

hình dạng 

khác nhau

Allwin Mỹ Cái 840.000 10 8.400.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.1 Thủy tinh thể nhân tạo cứng
Thủy tinh thể nhân tạo cứng 

S3550SQ

Đặc điểm 

kỹ thuật:

- Đóng 

gói dạng 

hộp một 

chiếc

- Chất 

liệu: 

PMMA

- Thiết kế 

hai mặt 

lồi, hấp 

phụ tia 

sáng từ 

ngoại 

(UV), 

càng chữ 

C biến 

đổi 

- Hằng số 

A: 118.5

- Độ sâu 

tiền 

phòng: 

5.0mm

- Đường 

kính 

quang 

học: 

Aurolab ấn Độ Cái 440.000 100 44.000.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 
Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đặt sẵn 

trong súng 877PAY

Đã  Tiệt 

trùng 

* Đặc 

tính kỹ 

thuật: 

 + Thủy 

tinh thể 

nhân tạo 

mềm, 

một 

mảnh, 2 

càng hình 

cá heo, 

càng đôi, 

thiết kế 

phi cầu, 

không 

ngậm 

nước, lọc 

ánh sáng 

xanh lọc 

ánh sáng 

vàng tự 

nhiên 

(390 nm 

tới 450 

nm), đặt 

sẵn trong 

súng bơm 

Medicontur  

Medical 

Engineering 

Ltd

Hungary Cái 4.120.000 1.500 ########### Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể  nhân tạo mềm
Thủy tinh thể nhân tạo mềm lọc ánh 

sáng xanh 877FABY

* Đã Tiệt 

trùng,

* Đặc 

tính kỹ 

thuật:

+ Thủy 

tinh thể 

nhân tạo 

mềm, 

một 

mảnh, 

thiết kế 

phi cầu, 

không 

ngậm 

nước, lọc 

ánh sáng 

xanh và 

lọc ánh 

sáng vàng 

tự nhiên ( 

390 nm 

to ca. 450 

nm). 

+ Chất 

liệu: 

Hydropho

bic 

Acrylic 

Medicontur  

Medical 

Engineering 

Ltd

Hungary Cái 3.450.000 300 ########### Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm Thủy tinh thể nhân tạo mềm 677AB

*  Đã tiệt 

trùng

* Đặc 

tính kỹ 

thuật:

+ Thủy 

tinh thể 

nhân tạo 

mềm, 

một 

mảnh, 

ngậm 

nước, 

thiết kế 

phi cầu

+ Chất 

liệu: 

Hydrophil

ic - 

hydropho

bic 

Copolyme

r chứa 

25% 

nước, 

Optic 

Aspjeric 

Coma 

Optimized

Medicontur  

Medical 

Engineering 

Ltd

Hungary Cái 3.260.000 200 652.000.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm CT Spheris 203P

* Quy 

cách 

đóng gói: 

01 cái/ 

Hộp, Tiệt 

trùng vô 

khuẩn, 

thủy tinh 

thể đặt 

sẵn trong 

súng. 

* Đặc 

tính kỹ 

thuật:

+ Thủy 

tinh thể 

nhân tạo 

mềm, 

thiết kế 

phi cầu, 

một 

mảnh, 3 

càng lọc 

ánh sáng 

xanh, lọc 

tia UV. 

+ Chất 

liệu: 

Hydrophy

Carl Zeiss 

Meditec AG
France Cái 3.100.000 250 775.000.000

Công ty CP đầu tư thương 

mại và phát triển Gia Minh
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm AT Lisa 809M

*  Đã tiệt 

trùng:  01 

cái/ Hộp

* Đặc 

tính kỹ 

thuật:

+ Thủy 

tinh thể 

nhân tạo 

mềm, 

thiết kế 

phi cầu, 

một 

mảnh. 

+ Chất 

liệu: 

Hydrophy

lic acrylic 

25% kết 

hợp với 

bề mặt 

Hydropho

bic     

+Thủy 

tinh thể: 

giả điều 

tiết đa 

tiêu cự, 

theo 

Carl Zeiss 

Meditec AG
France Cái 15.000.000 60 900.000.000

Công ty CP đầu tư thương 

mại và phát triển Gia Minh
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm, Thủy tinh thể nhân tạo mềm 677PY

Đặc điểm 

kỹ thuật:

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo mềm, 

một 

mảnh, phi 

cầu, 

ngậm 

nước, lọc 

ánh sáng 

xanh, 

preloaded. 

 Model: 

677PY

- Đưa 

Injector 

vào hộp 

đựng 

nhân ẩm.

- Gấp 

cartridge 

lên để 

khóa

- Đẩy 

khóa màu 

đỏ tới vị 

trí cuối 

cùng và 

Medicontur  

Medical 

Engineering 

Ltd

Hungary Cái 2.700.000 30 81.000.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 

Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 

cự Micropure 123 kèm dụng cụ đặt 

nhân

- Quy 

cách 

đóng gói: 

TTT đặt 

sẵn trong 

cartridge 

trong hộp 

vô trùng

- Thông 

số kỹ 

thuật:

- Thủy 

tinh thể 

nhân tạo 

mềm chất 

liệu 

hydropho

bic 

acrylic 

không có 

hiện 

tượng 

Glistening

. TTT lọc 

ánh sáng 

xanh và 

lọc tia 

UV. 

- Thủy 

PhysIOL 

S.A
Bỉ Cái 3.500.000 1.700 ###########

Công ty TNHH TBYT Thành 

Công
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm
Thủy tinh thể nhân tạo mềm Tecsoft 

Flex

Thủy tinh 

nhân tạo 

mềm, 

thiêt kế 

cầu,  càng 

chữ C, 1 

mảnh, lọc 

tia UV. 

Tiêu 

chuẩn 

Châu Âu, 

Úc. Chất 

liệu tinh 

khiết nhất 

(99,9%) 

làm nhằm 

giảm đục 

bao sau.

-Chất 

liệu: Poly 

- HEMA

- Đường 

kính 

optic: 

5.9mm

-Chiều 

dài tổng 

thể: 

13mm

Fred 

Hollows 

Intraocular 

Lens 

Laboratory

Nepal Cái 2.950.000 500 ###########
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 

Thủy tinh thể nhân tạo mềm Bioline 

Yellow Accurate Aspheric kèm dụng 

cụ đặt nhân

- Quy 

cách 

đóng gói: 

Hộp 1 

chiếc 

(theo tiêu 

chuẩn của 

hãng sản 

xuất)

- Thông 

số kỹ 

thuật: 

- Thủy 

tinh thể 

nhân tạo 

mềm 1 

mảnh. 

Chất liệu: 

Hydrophil

ic Acrylic 

Copolyme

r 26% 

nước.                                                          

                                                   

                                   

                   

   - TTT 

có phin 

lọc ánh 

I-medical 

Ophthalmic 

International 

Heidelberg 

GmbH

 Đức Cái 3.200.000 650 ###########
Công ty TNHH TBYT Thành 

Công
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm

Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu 

cự PodF (FineVision) kèm dụng cụ 

đặt nhân

- Quy 

cách 

đóng gói: 

Hộp vô 

trùng

- Thông 

số kỹ 

thuật:

- Thủy 

tinh thể 

nhân tạo 

mềm ba 

tiêu cự, 

theo 

nguyên lý 

nhiễu xạ, 

phù hợp 

với mọi 

kích 

thước 

đồng tử.

- Chất 

liệu 

hydrophili

c Acrylic 

26%. 

TTT lọc 

ánh sáng 

xanh và 

PhysIOL 

S.A
Bỉ Cái 20.000.000 20 400.000.000

Công ty TNHH TBYT Thành 

Công
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 153 N06.03.010 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 
Thủy tinh thể nhân tạo  Mã sản 

phẩm: CIMflex 21Y

Loại kính 

: Phi cầu, 

một 

mảnh, lọc 

tia UV, 

lọc ánh 

sáng 

xanh. 

Chất liệu 

: 

Hydrophil

ic 

Acrylic.    

( 

HEMA/M

MA ).  

Đường 

kính 

optic: 6 

mm. 

Chiều dài 

tổng thể : 

12.5 mm. 

Hằng số 

A: OB-

118.9; 

UB-

118.3. 

Độ sâu 

CIMA 

Technology  
Anh/ Mỹ Cái 3.000.000 300 900.000.000

Công ty TNHH TM và DV 

Phúc Xuân
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 
Thủy tinh thể nhân tạo mềm Sensar 

1 (AAB00)

Thủy tinh 

thể mềm 

1 mảnh, 

chất liệu 

Acrylic 

Hydropho

bic sắc 

sai thấp, 

số Abbe 

≥ 55; 

thiết kế 3 

điểm cố 

định túi 

bao; bờ 

sau 

vuông 

liên tục 

360 độ, 

được xử 

lý mờ 

chống 

chói; chỉ 

số khúc 

xạ 1,47; 

hằng số 

A: 118,4; 

càng chữ 

C, đường 

kính phần 

Abbott/AM

O
Mỹ Cái 3.000.000 200 600.000.000

Công ty TNHH thương mại 

Bách Quang
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 
Thủy tinh thể nhân tạo mềm Tecnis 

Acrylic (ZA9003)

Thuỷ tinh 

thể mềm 

loại 3 

mảnh, phi 

cầu, điều 

chỉnh  

cầu sai -

0,27micro

n loại bỏ 

hoàn toàn 

cầu sai 

giác mạc; 

chất liệu 

Acrylic 

Hydropho

bic, bờ 

trước 

tròn, bờ 

sau 

vuông 

360 độ, 

càng chữ 

C chất 

liệu 

PMMA; 

chỉ số 

khúc xạ 

1,47; 

hằng số 

Abbott/AM

O
Mỹ Cái 3.300.000 200 660.000.000

Công ty TNHH thương mại 

Bách Quang
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 
Thủy tinh thể nhân tạo mềm Tecnis 

1 (ZCB00)

Thuỷ tinh 

thể mềm 

loại 1 

mảnh, phi 

cầu, điều 

chỉnh cầu 

sai -

0,27micro

n loại bỏ 

hoàn toàn 

cầu sai 

giác mạc; 

chất liệu 

Acrylic 

Hydropho

bic sắc 

sai thấp, 

số Abbe 

≥ 55; 

thiết kế 3 

điểm cố 

định túi 

bao; bờ 

sau 

vuông 

liên tục 

360 độ 

được xử 

lý mờ 

Abbott/AM

O
Mỹ Cái 3.900.000 300 ###########

Công ty TNHH thương mại 

Bách Quang
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm Thủy tinh thể nhân tạo mềm 677MY

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo đa 

tiêu cự 

mềm, 

ngậm 

nước, 

thiết kế 

một 

mảnh, phi 

cầu, đặt 

trong túi 

bao, Rìa 

cạnh sắc 

vuông 

360độ , 

kích 

thước vết 

mổ từ 

1.8mm -

2.2mm, 

Chất liệu: 

Copolyme

r of 

hydrophili

c và 

hydropho

bic 

Acrylic, 

Medicontur  

Medical 

Engineering 

Ltd

Hungary Cái 14.800.000 20 296.000.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm Thủy tinh thể SDHBP

  Thủy 

tinh thể 

nhân tạo 

đơn tiêu, 

mềm, 1 

mảnh 

nguyên 

khối cùng 

chất liệu, 

chất liệu 

Acrylic 

không 

ngậm 

nước,

- Thiết kế 

phi cầu

- Cầu sai: 

-0.25

- Góc 

càng 0 °

- Bờ rìa 

được làm 

vuông 

hoàn toàn 

( 360 ° )

- Lọc tia 

UV

- Đường 

kính 

Sidapharm Hy Lạp Cái 3.500.000 400 ###########
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm Thủy tinh thể SDHBP

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo đơn 

tiêu, 

mềm, 1 

mảnh 

nguyên 

khối cùng 

chất liệu, 

chất liệu 

Acrylic 

không 

ngậm 

nước,

- Thiết kế 

phi cầu

- Góc 

càng 0°

- Bờ rìa 

được làm 

vuông 

hoàn toàn 

( 360 ° )

- Lọc tia 

UV, lọc 

ánh sáng 

xanh

- Đường 

kính 

Sidapharm Hy Lạp Cái 3.450.000 300 ###########
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 
Thủy tinh thể nhân tạo mềm HOYA 

iSert 251

Thủy tinh 

thể mềm 

1 mảnh, 

phi cầu, 

màu vàng 

chất liệu 

Acrylic 

Hydropho

bic (nhân 

khô), Lọc 

ánh sáng 

xanh 

(UY), lọc 

tia tử 

ngoại 

UV. Chế 

tạo bằng 

công 

nghệ 

lathe-cut, 

đánh 

bóng 

mảng và 

đánh 

bóng đa 

chiều. 

Đường 

kính 

optic 6 

HOYA Singapore Cái 3.390.000 300 ###########
Công ty CP dược phẩm 

TBYT Việt Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 153 N06.03.010 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 

Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, 

acrylic hydrophilic, Optiflex 

MO/FNYA-03

Thủy tinh 

thể mềm 

1 mảnh, 

chất liệu 

25% 

acrylic 

hydrophili

c CQ 

UV, bề 

mặt 

hydropho

bic, lọc 

ánh sáng 

xanh UY 

(natural 

yellow) 

và tia tử 

ngoại 

UV. 

Thiết kế 

optic phi 

cầu 

(aspheric), 

 rìa 

vuông 

360 độ. 

Đường 

kính 

Optic 

MOSS 

VISION 
Anh Quốc Cái 2.750.000 200 550.000.000

Công ty CP dược phẩm 

TBYT Việt Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 155 N06.04.020 Miếng ghép lưng Miếng ghép lưng

Chất liệu: 

PEEK 

AVS/OIC.

 Có 02 

loại: loại 

cong và 

loại 

thẳng.Các 

loại kích 

cỡ: Chiều 

cao 7-

18mm 

(mỗi cỡ 

tăng 

1mm), 

chiều dài 

của cage 

25/30mm 

được chế 

tạo đặc 

biệt để 

phù hợp 

khi phẫu 

thuật lấy 

đĩa đệm 2 

bên và 

đặt nẹp 

vít. 

Miếng 

Stryker Mỹ/Pháp cái 10.200.000 90 918.000.000
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 155 N06.04.020
Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại 

thẳng các size

Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng 

loại thẳng các size

Miếng 

ghép đĩa 

đệm cột 

sống lưng 

chất liệu 

PEEK, 

hình viên 

đạn, 

đường 

kính 

8/10/12/1

4mm, 

chiều dài 

22mm 

hoặc 

28mm,

Loại 

chiều cao 

7-18mm, 

dài 

25/30mm,  

  tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Pioneer 

(RTI) 
Mỹ cái 8.500.000 40 340.000.000

Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 158 N06.04.051

Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 

bao gồm: ổ cối,lót ổ cối,cuống khớp,chỏm 

khớp hoặc đầu chỏm khớp,vít ổ cối

Bộ khớp háng toàn phần không xi 

măng các loại

1. Cuống 

khớp 

không xi 

măng: - 

Vật liệu: 

Titanium 

(TiAI6V4

), phủ 

HA kích 

thích hình 

thành 

xương. 

góc cổ 

nghiêng 

135 độ, 

cổ côn 

12/14, 

chiều dài: 

129/131/1

34/137/13

9/142/145

/ 

148/148/1

52/155/16

0/166mm; 

 

- Kích 

thước: từ 

8,9,10,11,

Surgival Tây Ban Nha Bộ 43.990.000 150 ########### Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 158 N06.04.051 Bộ khớp háng toàn phần không Cememt 

Bộ khớp háng toàn phần không xi 

măng ổ cối & chuôi titanium phủ 

HA, cổ chuôi nghiêng 132 độ,

Khớp 

háng toàn 

phần 

không xi 

măng 

chuôi nén 

xương 3 

điểm tỳ 

AccoladeI

I.

1. Ổ cối- 

cấu tạo 

bằng 

Titannium

, vỏ ngoài 

phủ lớp 

Hydroxyl

apatite 

Coated- 

phía trên 

có nhiều 

lỗ nhỏ để 

bắt vít ổ 

cối. Các 

cỡ: 40-

72mm( 

mỗi cỡ 

tăng 2 

mm)

Stryker Mỹ/Pháp Bộ 48.000.000 100 ###########
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 158 N06.04.051 Bộ khớp háng toàn phần có xi măng Bộ khớp háng toàn phần có xi măng

Ô cuối, 

cuống 

khớp, 

chỏm 

khớp, nút 

ống tủy, 

định vị 

trung 

tâm, dụng 

cụ bơm 

xi măng, 

xi măng 

ngoại 

khoa.

Consensus/S

tryker 
Mỹ/Pháp Bộ 36.000.000 8 288.000.000

Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 158 N06.04.051
Khớp háng toàn phần không xi măng di 

động kép

Khớp háng toàn phần không xi măng 

di động kép Taperset

  Khớp có 

Chuôi 

khớp 

không cổ 

góc 135 

độ, kiểu 

dẹt chống 

xoay, mặt 

trong và 

hai mặt 

bên có 

nhiều 

rãnh 

chống 

lún, phủ 

hợp chất 

kích thích 

xương 

(HA) 

toàn thân, 

cỡ chuôi 

gồm: 

7/110mm, 

 

8/115mm, 

 

9/130mm, 

 

10/140m

Consensus/S

tryker 
Mỹ/Pháp Bộ 59.000.000 30 ###########

Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 158 N06.04.052

Bộ khớp háng bán phần có xi măng bao 

gồm: Vỏ đầu chỏm Bipolar, lót đầu chỏm 

Bipolar, cuống khớp, chỏm khớp, nút ống 

tuỷ, định vị trung tâm, dụng cụ bơm xi 

măng, xi măng ngoại khoa (hoặc hàng hóa 

có quy cách, thông số kỹ thuật tương 

đương)

Bộ khớp háng bán phần có xi măng 

các loại

1. Cuống 

khớp có 

xi măng: - 

 Vật liệu: 

Titanium 

(TiAI6V4

). Kích 

thước: từ 

9,10,11,1

2,13,14,1

5. Cấu 

tạo: Góc 

nghiêng 

130-135 

độ

2. Chỏm 

khớp: - 

Vật liệu: 

Thép 

không gỉ 

(AISI 

316LVM)

. Kích 

thước: 

đường 

kính 

28mm, 4 

cỡ S, M, 

L, XL 

Surgival Tây Ban Nha Bộ 28.499.000 123 ########### Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 158 N06.04.052 Bộ khớp háng bán phần không cement 

Bộ khớp háng bán phần không xi 

măng,  chuôi titanium phủ HA, cổ 

chuôi nghiêng 132 độ,

1. Ổ cối 

bán phần 

bipolar  

các cỡ 

41/42/43/

44 

/45/46/47/

48 

/49/50/51/

52/53 

/54/55/56/

58 

/61/64/68/

72mm.

2. Chỏm 

V40:Chất 

liệu  

CoCr . 

Có các 

size cổ 

22/26/28

mm. Sử 

dụng 

đồng bộ 

với dòng 

chuôi 

mới nén 

xương

3. Chuôi 

Stryker Mỹ/Pháp Bộ 40.000.000 54 ###########
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 158 N06.04.052

Bộ khớp háng bán phần không xi măng 

chuôi phủ HA gồm: Cuống khớp không xi 

măng, vỏ đầu chỏm + lót đầu chỏm, chỏm 

khớp

Bộ khớp háng bán phần không xi 

măng,  chuôi titanium phủ HA, cổ 

chuôi nghiêng 133 độ,

1. Cuống 

khớp 

không xi 

măng: 

phủ  

HAP ( 

hydroxyl 

apatide)  

chất liệu 

titanium 

TA6V 

ELI ISO 

5832-3 

cổ 

5°42'30'' 

côn 

12/14 các 

cỡ từ 

8,9,10,11,

12,13,14,

15,16,18,

20. Chiều 

dài từ 

125 mm 

đến 190 

mm.

2. Vỏ đầu 

chỏm+ 

Lót đầu 

Consensus Mỹ Bộ 42.000.000 90 ###########
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 158 N06.04.052
Khớp háng bán phần không xi măng di 

động kép 

Khớp háng bán phần không xi măng 

di động kép

  Khớp có 

Chuôi 

khớp 

không cổ 

góc 135 

độ, kiểu 

dẹt chống 

xoay, mặt 

trong và 

hai mặt 

bên có 

nhiều 

rãnh 

chống 

lún, phủ 

hợp chất 

kích thích 

xương 

(HA) 

toàn thân, 

cỡ chuôi 

gồm: 

7/110mm, 

 

8/115mm, 

 

9/130mm, 

 

10/140m

Biotechni Pháp Bộ 34.000.000 20 680.000.000
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 165 N06.05.030 Miếng vá sọ titan Miếng vá sọ titan

Chất liệu 

titan, cấu 

tạo dạng 

Matrix, 

có lỗ doa 

sẵn 

không bị 

lồi chuôi 

vít khi 

bắt 

vít,kích 

thước 

khoảng 

70x 

80mm,dà

y 

0.7mm,dù

ng với vít 

1.65mm 

loại 

HT(High 

Torque), 

tự 

khoan,tự 

taro.Tiêu 

chuẩn 

FDA

Biomet 

Microfixatio

n

Mỹ Miếng 7.000.000 45 315.000.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 165 N06.05.030 Miếng vá sọ titan Miếng vá sọ titan

Miếng vá 

sọ titan  

kích 

thước 

50x56 

mm

Biomet 

Microfixatio

n

Mỹ cái 3.340.000 45 150.300.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 165 N06.05.030 Miếng vá sọ titan Miếng vá sọ titan

Miếng vá 

sọ titan 

kích 

thước 

77x113 

mm

Biomet 

Microfixatio

n

Mỹ cái 6.690.000 45 301.050.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 165 N06.05.030 Miếng vá sọ titan Miếng vá sọ titan

Miếng vá 

sọ titan  

kích 

thước 

148x148 

mm

Biomet 

Microfixatio

n

Mỹ cái 13.740.000 45 618.300.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 165 N06.05.030 Miếng vá sọ titan Miếng vá sọ titan

Miếng vá 

sọ titan  

kích 

thước 

154x154 

mm

Biomet 

Microfixatio

n

Mỹ cái 13.740.000 45 618.300.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.100.1
Bộ dụng cụ hút huyết khối  (hút được huyết 

khối lớn)
Pollux Aspiration Catheter

Hộp 1 

bộ; 

*Bộ dụng 

cụ bao 

gồm: 

Catheter, 

bơm, hút. 

Tương 

thích với 

các loại 

Guiding 

Catheter 

Guidewire 

 can thiệp 

(5F; 6F;). 

Chiều dài 

ống 

thông có 

thể sử 

dụng 

1350-

1410 

mm; 

Chiều dài 

phần mở 

ống hút 

(mm): 

4.3 và 

4.8; 

Qualimed 

Innovative 

Medizinprod

ukte GmbH 

Đức Bộ 8.350.000 9 75.150.000
Công ty CP đầu tư công nghệ 

cao A.C
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.100.1
Bộ dụng cụ hút huyết khối  (hút được huyết 

khối lớn)
StemiCath

Catheter 

hút huyết 

khối

- Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

- khoang 

hút 1.04 

mm2 

proximal 

và 0.89 

mm2 

distal. 

Công 

suất 1.80 

cc/s

- Đường 

kính 

trong 

guiding 

tương 

thích 6F

- Có 1 

Markers 

tại đầu xa 

và 1 

Markers 

cách 15 

Minvasys Pháp Bộ 9.450.000 9 85.050.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.100.1 Catheter hút huyết khối động mạch vành Aspiration Catheter 6F, 7F

Bộ hút 

huyết 

khối 

dùng 

catheter 

6F/7F 

thích hợp 

với 

catheter 

dẫn 

đường 

với kích 

thước bên 

trong 

lumen 

nhỏ nhất 

là 

0.071’’/0.

081’’

- Ống 

thông hút 

huyết 

khối và 

dây thăm 

dò cứng 

với cạnh 

xa bao 

quanh 

126.5cm

SIS Medical 

AG 
Thụy Sĩ cái 9.100.000 100 910.000.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.100.1
Bộ dụng cụ hút huyết khối động mạch vành 

(bao gồm catheter, bơm, hút)
Emax Túi, hộp Qualimed Đức Bộ 7.300.000 250 ###########

Công ty CP thương mại y tế 

Tâm Việt
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 185 N07.01.110 Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi CL_ELITE
túi, hộp; 

guide sắt

Umbra 

Medical
Mỹ Cái 361.800 680 246.024.000

Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 185 N07.01.110
Dụng cụ mở đường vào động mạch quay 

(Radial Introducer II) 
Introduce Set

- Dụng cụ 

mở 

đường 

vào động 

mạch 

quay các 

cỡ: Loại 

4FR, 

5FR, 

6FR, 7FR 

dài 9cm, 

11cm và 

23cm

- Có lớp 

ái nước, 

luôn vào 

mạch dễ 

dàng

Không 

gây phản 

ứng co 

mạch.

Accura Đức Cái 410.000 2.450 ###########
Công ty CP thương mại y tế 

Tâm Việt
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 185 N07.01.110
Bộ dụng cụ mở đường vào  động mạch, 

tĩnh mạch đùi các loại có

Intradesilet- Standard Intradesilet – 

Peel Intradesilet - Intraducer

Que nong 

dài 

15.5/18c

m. Dụng 

cụ dẫn 

đường 

(sheath) 

dài 

10/12/14c

m, có/ 

không có 

đường 

dẫn phụ 

kèm khóa 

1 ngã. 

Kim chọc 

mạch 

18G - 

7cm. Dây 

dẫn đầu 

thẳng/con

g 0.035" 

dài 45cm

INTRA Đức Bộ 450.000 360 162.000.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.120.1
Bóng nong động mạch vành loại áp lực các 

cỡ Hiryu hoặc tương đương
Hawk NC

áp lực 

cao dùng 

để post 

lại sau 

khi đặt 

stent 

mạch 

vành

Umbra 

Medical
Mỹ Cái 6.300.000 600 ###########

Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.120.1
Bóng nong mạch máu ngoại biên có 5 nếp 

gấp
Passeo- 18

Bóng 

nong 

mạch 

máu 

ngoại 

biên 

(mạch chi 

và mạch 

kheo) 

bền, thân 

bóng 

mềm, 

linh hoạt. 

Catheter 

loại 

OTW. 

Tương 

thích wire 

0.018" và 

ống dẫn 

4F, 5F. 

Vật liệu 

bóng làm 

bằng SCP 

(Semi 

Crystallin

e 

Polymer), 

5 fold (5 

Biotronik 

AG
Thụy sỹ Cái 8.600.000 62 533.200.000

Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.120.1
Bóng nong mạch máu ngoại biên có 5 nếp 

gấp 
Passeo- 35

Bóng 

nong 

mạch 

máu 

ngoại 

biên 

(chậu và 

đùi nông, 

chi): bền, 

thân bóng 

mềm, 

linh hoạt. 

Catheter 

loại 

OTW. 

Tương 

thích wire 

0.035" và 

ống dẫn 

5F, 6F. 

Vật liệu 

bóng làm 

bằng SCP 

(Semi 

Crystallin

e 

Polymer) 

5 fold (5 

nếp gấp). 

Biotronik 

AG
Thụy sỹ Cái 8.600.000 31 266.600.000

Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.120.1 Bóng nong động mạch vành đầu to đầu nhỏ Conic One

Hộp 1 cái;

Vật liệu 

bóng : 

Polyamid

e

Đường 

kính 

bóng nhỏ 

dần từ 

đầu gần 

sang đầu 

xa (chênh 

lệch 0.25 

mm)

Vách 

bóng 

mỏng : 

0,008mm, 

 kích 

thước 

(profile) 

bóng nhỏ 

và mềm 

dẻo giúp 

bóng dễ 

dàng đi 

qua tổn 

thương. 

Thời gian 

Conic 

Vascular 

Technology 

S.A 

Thụy Sĩ Cái 8.500.000 62 527.000.000
Công ty CP đầu tư công nghệ 

cao A.C
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.120.1
Bóng nong động mạch vành có vách siêu 

mỏng
Clever

Hộp 1 cái;

Vật liệu 

bóng : 

Polyamid

e

Vách 

bóng 

mỏng : 

0,008mm, 

 kích 

thước 

(profile) 

bóng nhỏ 

và mềm 

dẻo giúp 

bóng dễ 

dàng đi 

qua tổn 

thương. 

Thời gian 

xẹp bóng 

nhanh

Kích cỡ: 

11.50, 

2.0, 2.25, 

2.5, 2.75, 

3.0, 3.25, 

3.5, 4.0, 

4.5mm

Conic 

Vascular 

Technology 

S.A 

Thụy Sĩ Cái 8.000.000 100 800.000.000
Công ty CP đầu tư công nghệ 

cao A.C
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.120.1
Bóng nong động mạch vành loại áp lực 

thường 
Yangtze Balloon

Chất liệu: 

Semi-

Compliant

- Chất 

phủ bề 

mặt: 

Biocompa

tible, 

Hydrophil

ic & 

Lubriciou

s

- Khẩu 

kính nhỏ 

để đi tới 

tổn 

thương 

hẹp khít 

dễ dàng.

- Đầu 

bóng 

thon hình 

nón, 

ngắn, 

giảm tổn 

thương 

cho thành 

mạch

- Chiều 

Minvasys Pháp Cái 7.350.000 100 735.000.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.120.1
Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao 

có chất phủ bề mặt 
Yangtze NC

Chất liệu: 

Nylon-

Non-

Compliant

- Chất 

phủ bề 

mặt: 

Biocompa

tible, 

Hydrophil

ic & 

Lubriciou

s tăng 

trơn tru 

và khả 

năng luồn 

lách cho 

bóng

- Khẩu 

kính nhỏ 

để đi tới 

tổn 

thương 

hẹp khít 

dễ dàng

- Ái 

nước, độ 

giãn nở 

vừa phải, 

Minvasys Pháp Cái 7.350.000 100 735.000.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.120.1 Bóng nong mạch máu ngoại biên Bóng nong mạch ngoại vi Evercross

Bóng 

nong 

mạch 

ngoại 

biên 

(chậu và 

đùi nông, 

chi): bền, 

thân bóng 

mềm, 

linh hoạt.

- Catheter 

loại OTW

- Tương 

thích wire 

0.035" và 

ống dẫn 

5F, 6F

- bóng 6 

nếp gấp 

được phủ 

lubricous 

silicone.

- Chiều 

dài 

catheter 

80cm, 

140cm.

- Áp suất 

Ev3 Mỹ Cái 7.000.000 90 630.000.000 Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.120.1
Bóng nong mạch vành không phủ thuốc áp 

lực thường

Bóng nong động mạch vành 

Bloomsable+

Bóng 

nong 

mạch 

vành 

không 

phủ thuốc 

áp lực 

thường  

thành 

phần 

Polyamid

e.

Khẩu 

kính nhỏ 

dễ đi vào 

tổn 

thương 

khó, biên 

dạng 

bóng thấp 

(0.63 

mm)

Có lớp ái 

nước 

Hydrophil

ic, giúp 

bóng di 

chuyển 

dễ dàng 

USM 

Healthcare 
Việt Nam cái 5.600.000 270 ########### Công ty TNHH Xuân Vy Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.120.1 Bóng nong mạch ngoại biên có phủ thuốc 
Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc 

In.Pact Pacific, In.Pact Admiral

Bóng 

nong 

mạch 

ngoại 

biên có 

tẩm thuốc:

- Bóng 

phủ thuốc 

Paclitaxel 

(3.0µg/m

m2). 

Vùng phủ 

thuốc là 

khoảng 

giữa 2 

marker.

- Thuốc 

Paclitaxel 

được hấp 

thu trên 

Butyryl-

tri-hexyl 

citrate 

(BTHC).

- Tương 

thích dây 

dẫn 

0.018".

- Loại hệ 

Medtronic Ireland Cái 28.000.000 30 840.000.000 Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.120.1
Bóng nong động mạch vành loại áp lực 

thường 
IKAZUCHI túi, hộp Kaneka Nhật Bản Cái 6.950.000 1.125 ###########

Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.120.1

Bóng nong mạch vành low compliant, đầu 

tip nhỏ dài 4mm, khẩu kính vào tổn thương 

0.016", đk 1.5-4.5mm, chiều dài 10-22mm, 

RBP 20bar

TIN

Đầu tip 

dài 4mm 

và khẩu 

kính thấp 

dễ dàng 

cho việc 

băng qua 

những 

tổn 

thương. 

RBP 20 

bar. Độ 

giãn nở 

thấp. Khả 

năng dò 

tìm hoàn 

hảo. 

Khẩu 

kính đầu 

vào tổn 

thương 

0.016".  

Khẩu 

kính băng 

qua tổn 

thương 

0.0245" 

(đối với 

TIN 1.5 

SIS Medical 

AG 
Thụy Sĩ Cái 7.500.000 270 ########### Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.120.1 Bóng nong ĐMV loại thường Cathy No4

Loại 

bóng 

nong áp 

lực 

thường: 

(Cathy)

- Chất 

liệu 

Modified 

Polyamid

e

- Khẩu 

kính nhỏ, 

đi qua 

tổn 

thương 

dễ dàng

- Ái nước 

nên trơn 

dễ luồn 

vào tới 

tổn 

thương

- Thân 

khỏe nên 

dễ đẩy, 

đưa bóng 

tới tổn 

thương

Translumina Đức Cái 7.500.000 400 ########### Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.120.1 Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao
Bóng nong động mạch vành loại áp 

lực cao

Khẩu 

kính nhỏ 

để đi tới 

tổn 

thương 

hẹp khít 

dễ dàng

Ái nước

Thân 

khoẻ (dễ 

đẩy)

Xì hơi 

nhanh

Đủ các 

cỡ: 2.0, 

2.5, 2.75, 

3.0, 3.5, 

4.0 mm

Độ dài đa 

dạng: 8, 

10, 13, 

15, 18, 

23 mm

Chịu áp 

lực cao 

với khả 

năng nở 

đúng cỡ 

tham 

Insitu Mỹ Cái 6.749.500 450 ########### Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.120.1 Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao BEO NC

- Cấu trúc 

kháng áp 

lực cao 

với thành 

bóng  

mỏng

- Sẵn có 

loại RX 

và OTW. 

Loại 

OTW với 

chiều dài 

thông 

dụng 160 

cm.

-  Đầu tip 

dài 5mm 

thiết kế 2 

cấp độ, 

áp lực vỡ 

bóng 24 

bar

- Hai 

điểm 

đánh dấu 

palantium 

- Khẩu 

kính thâm 

nhập tổn 

SIS Medical 

AG 
Thụy Sĩ Cái 7.800.000 430 ########### Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.120.1
Bóng nong động mạch vành loại áp lực 

siêu cao
OPN NC

 Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành loại 

áp lực 

siêu cao

- Hai 

điểm 

đánh dấu 

palantium

- Khẩu 

kính thâm 

nhập tổn 

thương: 

0.016".

- Khẩu 

kính băng 

qua tổn 

thương 

0.022" 

- Cấu trúc 

bóng kép  

(2 lớp)

- Có đầy 

đủ kích 

thước 

đường 

kính từ 

SIS Medical 

AG 
Thụy Sĩ Cái 8.600.000 100 860.000.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.120.1 Bóng nong đường mật
Eliminator PET Biliary Balloon 

Dilation

Bóng 

nong 

đường 

mật (có 

dây dẫn/ 

không có 

dây dẫn) 

Hurricane 

RX/ CRE 

hỗ trợ 

ống 

thông 

catheter 2 

kênh, hỗ 

trợ 2 

điểm 

đánh dấu 

X-quang 

tại vị trí 

bóng, 

Đường 

kính 

bóng các 

kích cỡ; 

chiều dài 

bóng 

2cm, 

4cm, 5,5 

cm;  hỗ 

Conmed Mỹ Cái 5.500.000 3 16.500.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 196 N07.01.220 Bơm áp lực cao Bơm áp lực cao Revas có van

Bộ bơm 

bóng áp 

lực cao 

bao gồm 

bơm áp 

lực cao 

và bộ nối 

Y adaptor 

pushing 

click có 

nối sẵn 

dây áp 

lực cao 

kèm 

stopcock 

3 ngã, 

torque 

device, 

insertion 

tool, 

dùng để 

bơm 

phồng lên 

hoặc xẹp 

xuống 

cho quá 

trình bơm 

bóng 

hoặc đặt 

USM 

Healthcare 
Việt Nam Bộ 1.500.000 70 105.000.000 Công ty TNHH Xuân Vy Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 196 N07.01.220 Bộ bơm bóng áp lực, chịu áp lực tới 40bar Inflation Devices

Bộ bơm 

bóng:

- Đạt tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng ISO

- Vật liệu 

làm bằng 

Polycarbo

nate, 

polymer

- Có các 

lựa chọn 

áp lực từ 

0atm-

40atm.

- Độ 

chính xác 

của áp kế 

: ± 1 bar

- Thể tích 

25 ml 

SIS Medical 

AG 
Thụy Sĩ Bộ 2.100.000 405 850.500.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 199 N07.01.250 Dây nối áp lực cao cho máy can thiệp mạch PRESSURE Tube
Dài 1,2m-

1,5m
B.Braun Balan Cái 56.000 243 13.608.000

Liên danh công ty CP thương 

mại và giải pháp y tế Việt 

Linh với công ty TNHH 

Thanh Phương

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 199 N07.01.250 Dây nối áp lực cao Dây nối áp lực cao

Dây nối 

áp lực 

cao, vật 

liệu PU 

chịu được 

áp lực 

1200 psi, 

chống 

gập xoắn

Adaptor 

xoay được

Độ dài: 

30 cm

Dây 

trong 

suốt, dễ 

kiểm tra 

bằng mắt 

thường.Ti

êu chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485

USM 

Healthcare 
Việt Nam Cái 120.000 360 43.200.000 Công ty TNHH Xuân Vy Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 201 N07.01.270 Dây dẫn các loại Guidewire

Dây dẫn 

hướng 

Jagwire, 

Dreamwir

e/ Hydra 

Jagwire 

thẳng 

hoặc góc, 

đầu tip 

mảnh 

hoặc tròn, 

đường 

kính 

0.025 

inch, 

0.035 

inch, 

0.038 

inch; 

chiều dài 

làm việc 

200cm, 

260cm, 

450cm

Conmed Mỹ Cái 6.300.000 4 25.200.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 201 N07.01.270
Dây dẫn đường cho bóng và stent (wire can 

thiệp) loại thường 
EAGLE

 Đường 

kính: 

0.014mm

Umbra 

Medical
Mỹ Cái 1.701.000 45 76.545.000

Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 201 N07.01.270 Dây dẫn đường cho Catheter ADVANCE

Đầu cong 

hoặc 

thẳng dài 

150cm 

(glide 

wire); 

Đường 

kính: 

0.35mm

Umbra 

Medical
Mỹ Cái 288.000 900 259.200.000

Công ty TNHH dược phẩm 

Kim Thông
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 201 N07.01.270
Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành có lớp phủ 

hydrophilic

Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành có 

lớp phủ hydrophilic

Dây dẫn 

chẩn đoán

- Đạt tiêu 

chuẩn ISO

- Công 

nghệ phủ 

hydrophili

c ái nước.

- Cản 

quan 

vượt trội 

nhờ Gold 

Marker ở 

phần đầu, 

tăng khả 

năng thao 

tác nhờ 

hỗn hợp 

Ni-Ti ở 

lõi. 

- tráng 

lớp ái 

nước M 

coat.

- Đầu dây 

gập góc 

hoặc 

thẳng

- Đủ các 

SP Đan Mạch Cái 549.500 180 98.910.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 201 N07.01.270

Dây dẫn đường cho bóng và Stent loại 

thường, các đoạn được nối với nhau bằng 

công nghệ nối đồng trục (Once piece core)

SION

- Đầu 

mềm 

mại, đầu 

thẳng 

hoặc đầu 

chữ J, 

chiều dài 

180cm,30

0cm.

- Khả 

năng tải 

đầu tip  

0.7, 0.8 g

- Cấu trúc 

một lõi 

dẫn 

xuyên 

suốt toàn 

bộ dây 

dẫn can 

thiệp 

thành 

một khối 

liền mạch 

từ đầu 

gần đến 

đầu xa.

- Đầu tip 

thiết kế 

Asahi Intecc Thái Lan Cái 2.550.000 740 ########### Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 201 N07.01.270

Dây dẫn đường cho bóng và Stent loại 

thường, cấu trúc đa lõi ACTONE có thể 

dùng cho phương pháp đi ngược dòng

SION BLUE; EXTENSION

- Đầu 

mềm 

mại, đầu 

thẳng 

hoặc đầu 

chữ J, 

chiều dài 

150 cm, 

165cm, 

180cm, 

300cm.

- Khả 

năng tải 

đầu tip  

0.5 g

- Đầu tip 

thiết kế 

với công 

nghệ đa 

lõi 

ACTONE 

 mềm 

dẻo, khả 

năng nhớ 

hình dạng 

và truyền 

mo-men 

xoắn 1:1

- Đầu tip 

Asahi Intecc Nhật/Thái Lan Cái 2.550.000 740 ########### Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 201 N07.01.270

Dây dẫn đường cho bóng và stent (Guide 

wire can thiệp) trong can thiệp tổn thương 

tắc mãn tính động mạch vành (CTO) loại 

cứng vừa, đầu típ thuôn nhọn, cấu trúc đa 

lõi  

PTCA Guide wire (Fielder XT, XT-

R, XT-A,FC, Gai a 1,2,3 Ultimate 

bros 3, Miracle 3,RG 3, 4.5, 6, 12, 

Conquest Pro, Pro 12, Pro 8-20, 

Sion black, Astato 30)

- Đường 

kính đầu 

tip từ  

0.009''- 

0.014” 

dài 

180cm, 

190cm, 

300cm, 

330cm.

-Công 

nghệ 

nhiều loại 

lớp phủ 

khác 

nhau: 

silicone, 

hydrophili

c, 

silicone 

kết hợp 

hydrophili

c, 

polymer 

trên nền 

hydrophili

c phù hợp 

với mỗi 

loại tổn 

Asahi Intecc Thái Lan Cái 5.700.000 90 513.000.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 201 N07.01.270
Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên 

0.018", làm bằng vật liệu thép không gỉ
Cruiser 18

Dây dẫn 

can thiệp 

mạch 

máu 

ngoại 

biên. 

Làm 

bằng thép 

không gỉ, 

trơn 

nhẵn, đủ 

độ cứng 

(có phủ 

PTFE). 

Có cản 

quang ở 

đầu xa, 

đầu tip 

linh hoạt 

cản 

quang 

2cm, 

Platinum/

Tungsten. 

Kích 

thước: 

195 và 

300 cm. 

Có 2 loại 

Brivant 

Limited
Ireland Cái 4.350.000 31 134.850.000

Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 201 N07.01.270
Dây dẫn đường cho catheter ( Guide wire) 

dài >1,5m loại 1 (có chất ngậm nước)
Uniqual

- Đường 

kính 

0,035'

-Đầu tip 

mềm dẻo  

(6.3 gf)

- Chiều 

dài từ 

50cm, 

80cm, 

150cm, 

180cm

- Kết cấu 

lõi Nitinol

- Lớp phủ 

Hydrophil

ic

- Có các 

kiểu đầu 

tip: đầu 

thẳng, 

đầu cong, 

đầu 1.5J, 

đầu 3J, 

đầu 6J.

Asahi Intecc Việt Nam Cái 520.000 1.170 608.400.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.01.310.2 Phụ  kiện cắt coils ID Phụ kiện cắt coils ID

Vỏ bằng 

chất dẻo, 

dạng hình 

trụ, dễ 

thao tác.

Sử dụng 

để cắt 

được 

khoảng 

20 coils 

liên tục.

Ev3 Mỹ Cái 2.250.000 54 121.500.000 Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.370.1

Chất tắc mạch dạng lỏng Onyx (hoặc hàng 

hóa có quy cách, thông số kỹ thuật tương 

đương)

Chất tắc mạch dạng lỏng Onyx

Chất tắc 

mạch 

vĩnh viễn, 

dạng 

lỏng, 

đông 

cứng 

chậm nhờ 

kết tủa 

khi tiếp 

xúc với 

máu, 

dung môi 

dymethyl 

sulfu-

oxide 

(DMSO), 

là sản 

phẩm duy 

nhất trên 

thị trường 

hiện 

nay.Có 

rất nhiều 

loại 

Onyx-18 

(6% 

EVOH), 

Onyx-20 

Ev3 Mỹ Lọ 17.500.000 27 472.500.000 Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 216 N07.01.430

Hạt vi cầu nút mạch vĩnh viễn (Embozene) 

(hoặc hàng hóa có quy cách, thông số kỹ 

thuật tương đương)

Hạt nút mạch Embozene Color 

Advanced Microspheres, 2ml

- Hạt ở 

dạng hình 

cầu, 

không bị 

vón cục. 

- Đi qua 

microcath

eter một 

cách dễ 

dàng mà 

không bị 

biến 

dạng, vỡ 

vụn, phục 

hồi ngay 

hình dạng.

- Độ 

đồng nhất 

về kích 

thước của 

hạt trong 

một size 

cao có 

thể cân 

chỉnh các 

hạt khép 

khít nhau 

khi đến 

nhánh 

CeloNova 

BioSciences/ 

 Boston 

Scientific 

Đức/ Ireland/My~. Lọ 6.500.000 120 780.000.000
Công ty TNHH công nghệ 

An pha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.01.430.1

Vật liệu nút mạch pha sẵn/ Embosphere 

Microspheres 2ml; (hoặc hàng hóa có quy 

cách, thông số kỹ thuật tương đương)

Embospheređ Microspheres 2ml

- Hộp 1 lọ

- Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

- Chất 

liệu 

Acrylic 

polymer 

+ gelatin

- Được 

chỉ định 

trong tắt 

dị dạng 

động tĩnh 

mạch, 

mạch 

khối u 

trong u 

xơ tử 

cung. Tắt 

mạch cho 

tất cả các 

bệnh lý 

liên quan 

đến nuôi 

dưỡng do 

tăng sinh 

mạch 

Biosphere 

Medical. SA 
Pháp Cái 5.434.560 30 163.036.800 Công ty CP DP TW CPC1 Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 217 N07.01.440

Hạt nút mạch ung thư gan DC bead  (hoặc 

hàng hóa có quy cách, thông số kỹ thuật 

tương đương)

DC Bead

- Là hạt 

hình cầu.

- Cho 

phép hòa 

trộn cùng 

Doxorubi

cin hoặc 

Irinotecan 

trong 

điều trị 

ung thư 

biểu mô 

gan 

nguyên 

phát.

- Đường 

kính hạt: 

100µm - 

900µm

- Quy 

cách 

đóng gói: 

2ml/lọ

Biocompatib

les
Anh Lọ 31.400.000 126 ###########

Công ty CP thương mại và 

sản xuất Đỗ Gia
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 217 N07.01.440

Hạt nút mạch Embozene Tandem 

Microspheres điều trị ung thư gan  hoặc 

tương đương về thông số kỹ thuật

Hạt nút mạch Embozene Tandem 

Microspheres điều trị ung thư gan, 

2ml

Vật liệu: 

hạt vi cầu 

hydrogel, 

phủ 

polymer 

Polyzene

® - F, 

tương 

thích sinh 

học, 

không tan 

trong 

dung 

môi. Khả 

năng 

mang 

thuốc 

doxorubic

in-HCl và 

irinotecan

-HCl lên 

đến 

50mg/1 

ml hạt 

Tandem 

(hấp thụ 

đến 

100mg 

thuốc với 

CeloNova 

BioSciences/ 

 Boston 

Scientific 

Đức/ Ireland/My~. Lọ 32.000.000 45 ###########
Công ty TNHH công nghệ 

An pha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 219 N07.01.460
Dây dẫn nhỏ Mirage (hoặc hàng hóa có quy 

cách, thông số kỹ thuật tương đương)
Vi dây dẫn Mirage

Chất  liệu 

Mirage là 

thép 

không gỉ, 

đường 

kính 

0,008”, 

dài 200 

cm, đầu 

mềm 

quấn lò 

xo 

platinum 

dài 10cm. 

Thường 

được 

dùng kèm 

với ống 

thông 

Marathon, 

 

Ultraflow, 

 Apollo 

và chất 

tắc mạch 

dạng lỏng 

Onyx để 

làm các 

can thiệp 

Ev3 Mỹ cái 5.200.000 27 140.400.000 Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 219 N07.01.460

Dây dẫn đường cho Catheter siêu nhỏ 

Progeat 2.0 (hoặc hàng hóa có quy cách, 

thông số kỹ thuật tương đương)

Guidewire M Tip maker

5 cái/ 

Hộp,Cấu 

tạo : Dây 

lõi kim 

loại, phủ 

lớp ái 

nước M 

Coating 

để ít tổn 

thương 

nội mạc, 

linh hoạt 

dễ lái

Đặc 

điểm, 

Hình 

dạng : 

Dài 

180cm 

đầu góc 

45 độ  , 

mềm mại 

trơn nhẵn 

dễ lái tới 

đích, đầu 

tròn mềm 

không 

gây tổn 

thương, 

Terumo Nhật Bản Cái 2.400.000 61 146.400.000

Liên danh công ty CP thương 

mại và giải pháp y tế Việt 

Linh với công ty TNHH 

Thanh Phương

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 220 N07.01.470
Cuộn nút mạch não Axium Prime   hoặc 

tương đương về thông số kỹ thuật
Cuộn nút mạch não (coil) Axium

Vòng 

xoắn nút 

mạch não 

QC 

Axium 

3D, 

Axium 

helix 

được làm 

từ chất 

liệu 

platium, 

đường 

kính sợi 

coils tăng 

dần từ 

0.010” 

đến 

0.015” 

theo 

đường 

kính cuộn 

coils, làm 

tăng tỷ lệ 

nút kín 

túi 

phồng, 

đường 

kính vòng 

Ev3 Mỹ Cái 13.500.000 81 ########### Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 220 N07.01.470

Cuộn nút mạch não Axium Prime (hoặc 

hàng hóa có quy cách, thông số kỹ thuật 

tương đương)

Cuộn nút mạch não (coil) Axium 

Prime

Vòng 

xoắn nút 

mạch não 

Axium 

Prime 

được làm 

từ chất 

liệu 

Platium. 

Đường 

kính của 

Coils 

1mm đến 

3,5mm 

trong các 

đường 

kính nhỏ. 

Axium 

Prime 

3D, Helix 

lại được 

chia 

thành 

nhiều 

kích cỡ 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5.1, 

1.5.2, 

Ev3 Mỹ Cái 14.000.000 45 630.000.000 Công ty CP TBYT VNT Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 223 N07.01.500
Phim X-Quang KTS sử dụng cho máy in 

phim KODAK 

Phim X-Quang 125 SH 35x43cm 

(14x17 IN) DVE

35 x 43 

cm

Carestream 

(Kodak) 
Mỹ Tờ 39.980 9.400 375.812.000 Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 223 N07.01.500
Phim X-Quang KTS sử dụng cho máy 

KODAK

Phim X-Quang 125 SH 20x25cm 

(8x10 IN) DVE

20 x 25 

cm

Carestream 

(Kodak) 
Mỹ Tờ 21.900 45.000 985.500.000 Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 223 N07.01.500
Phim X-Quang (in nhiệt) KTS sử dụng cho 

máy SONY 

Phim X-Quang khô Sony 8x10 inch 

UPT-510BL

20 x 

25cm
Sony Nhật Bản Tờ 26.600 47.000 ###########

Liên danh nhà thầu Công ty 

TNHH đầu tư và thương mại 

An Phát Thịnh và Công ty 

TNHH đầu tư thế giới thương 

mại Thiên Phúc

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 223 N07.01.500
Phim X-Quang  KTS sử dụng cho máy  

FUJI
Phim X-Quang DI-HL 20x25cm

20 x 25 

cm
Fujifilm Nhật Bản Tờ 15.000 83.800 ########### Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 231 N07.02.080 Quả lọc máu thận nhân tạo Quả lọc máu thận nhân tạo L140

* Diện 

tích 

màng: ≥ 

1,4m2

* KUF 

mL/h/mm

Hg (Hệ 

số siêu 

lọc)  : ≥ 

19

* Thể 

tích mồi : 

78 ml

- Độ dày 

màng 

(µm): 30

- Đường 

kính 

trong 

(µm): 200

- Áp suất 

xuyên 

màng tối 

đa 

(mmHg): 

600

- Độ 

thanh thải 

:                                                                               

SaFil Tibbi Turkey Quả 320.000 22.500 ###########
Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 231 N07.02.080 Quả lọc máu thận nhân tạo Quả lọc máu F8HPS

Diện tích 

màng lọc: 

1,8m2, 

Áp xuất 

max: 

600mmH

g, Hệ số 

siêu lọc: 

18, chất 

liệu 

màng: 

Polysulfo

ne

Fresenius 

Medical 

Care

 Đức Quả 290.600 10.000 ########### Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 235 N07.03.040 Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 
Chất nhầy Supreme Mã sản phẩm: 

Supreme

- Đặc 

điểm kỹ 

thuật: là 

dịch nhầy 

phẫu 

thuật mắt 

tiệt trùng 

hydroxylp

ropyl 

methylcell

ulose 2% 

- Đóng 

gói: Dạng 

ống 

syringe- 

Dung 

tích: 2ml

Rumex 

International 

Ltd 

Anh ống 105.000 4.700 493.500.000
Công ty TNHH TM và DV 

Phúc Xuân
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 235 N07.03.040 Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco Pe-Ha-Visco 2.4%

- Đặc 

điểm kỹ 

thuật: là 

dịch nhầy 

phẫu 

thuật mắt 

tiệt trùng 

hydroxylp

ropyl 

methylcell

ulose 

2,4% 

- Đóng 

gói: Dạng 

ống 

syringe- 

Dung 

tích: 2ml

Albomed Đức ống 290.000 3.200 928.000.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 235 N07.03.040 Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco Pe-Ha-Luron F 1.6%

Dịch 

nhầy Pe-

Ha-Luron 

F 1.6%

Đóng 

gói: Dạng 

ống 

syringe- 

Dung 

tích: 1ml. 

Đã tiệt 

trùng

Albomed Đức ống 520.000 1.000 520.000.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 235 N07.03.040 Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 
Chất nhầy Supreme Mã sản phẩm: 

Supreme

- Đặc 

điểm kỹ 

thuật: là 

dịch nhầy 

phẫu 

thuật mắt 

tiệt trùng 

hydroxylp

ropyl 

methylcell

ulose 2% 

- Đóng 

gói: Dạng 

ống 

syringe- 

Dung 

tích: 2ml

- Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

9001, 

ISO 

13485 

Rumex 

International 

Ltd 

Anh ống 105.000 150 15.750.000
Công ty TNHH TM và DV 

Phúc Xuân
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 235 N07.03.040 Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco Pe-Ha-Visco 2.4%

- Đặc 

điểm kỹ 

thuật: là 

dịch nhầy 

phẫu 

thuật mắt 

tiệt trùng 

hydroxylp

ropyl 

methylcell

ulose 

2,4% 

- Đóng 

gói: Dạng 

ống 

syringe- 

Dung 

tích: 2ml

- Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485 

Albomed Đức Lọ 290.000 270 78.300.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 235 N07.03.040

Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 

loại không bóng (Bộ đầy đủ bao gồm: 01 

bơm xi măng+ 01 xi măng Spineplex+ 02 

kim (Vertebroplasty- PCD))

Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt 

sống loại không bóng (Bộ đầy đủ 

bao gồm: 01 bơm xi măng+ 01 xi 

măng Spineplex+ 02 kim 

(Vertebroplasty- PCD))

Bộ đầy 

đủ bao 

gồm: 01 

bộ trộn xi 

măng+ 

01 xi 

măng+ 

02 kim 

(Vertebro

plasty- 

PCD)

1.Kim 

chọc dò 

cán chữ T 

mũi vát  

chất liệu 

thép 

không gỉ

2.Kim 

chọc dò 

cán tròn 

mũi vát  

chất liệu 

thép 

không gỉ

3.Bộ trộn 

giúp trộn 

xi măng 

bên trong 

Teknimed Pháp Bộ 15.000.000 72 ###########
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 236 N07.03.050
Thuốc nhuộm bao Auroblue dùng trong PT 

mắt 
Chất nhuộm bao TrypanBlue

 Thành 

phần có 

trypan 

blue 

0.06% 

kết hợp 

với Natri 

chlorid 

và dung 

dịch đệm, 

giúp quan 

sát xé 

bao thủy 

tinh thể 

với thủy 

tinh thể 

bị đục 

hoặc mắt 

có đồng 

tử hẹp, 

đường 

viền 

quanh 

vùng xé 

bao luôn 

rõ nét khi 

phẫu 

thuật, 

đóng gói 

EYE OL 

U.K Limited 
Anh Lọ 168.000 100 16.800.000

Công ty TNHH TM và DV 

Phúc Xuân
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 236 N07.03.050 Thuốc nhuộm bao Auroblue

Thành 

phần có 

Auroblue 

0.06% 

kết hợp 

với Natri 

chlorid 

và dung 

dịch đệm, 

đóng gói 

trong lọ 

vô khuẩn, 

dung tích 

1 ml.

Aurolab ấn Độ Lọ 285.000 290 82.650.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 259 N07.04.020 Bộ mở thông dạ dày qua nội soi
Percutaneous Endoscopic 

Gastrostomy Tube

Bộ mở 

thông dạ 

dày Pull 

PEG có 

sẵn các 

cỡ 20Fr, 

24 Fr

Allwin Mỹ Cái 3.150.000 10 31.500.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 268 N07.05.020
Bộ dẫn lưu thận qua da với Mono J kèm 

dao
Ultima Direct Puncture Drainage Set

CYST-

XX-S-K
Allwin Mỹ Bộ 1.575.000 3 4.725.000

Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.05.020.4 ống thông khí tai ống thông khí tai
cỡ 0.76 

mm
Metronic Mỹ Cái 400.000 108 43.200.000

Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.05.020.4 ống thông khí tai ống thông khí tai
cỡ 

1,14mm
Metronic Mỹ Cái 293.000 108 31.644.000

Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 270 N07.05.040
Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi 

đường hầm nhỏ

Bộ nong thận chuyên dùng cho tán 

sỏi đường hầm nhỏ

01 sheath 

size 18; 

06 nong 

thận 

size8-18; 

02 kim 

chọc dò 

18G-20G

MPS Hàn Quốc Bộ 4.999.560 3 14.998.680 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 279 N07.06.030 Bộ bơm xi măng sinh học cột sống  thường
Bộ bơm xi măng sinh học cột sống  

thường

Bộ bơm 

xi măng 

gồm: 01 

Bộ trộn 

và nạp xi 

măng vào 

xi lanh, 

xi lanh 

ren vặn 

dung tích 

10ml, 02 

Kim cán 

chữ T, 

chiều dài 

15 mm, 

đường 

kính các 

loại 

9G/11G/1

3G,  01 

gói Xi 

măng 

sinh học 

có hạt 

cản 

quang, 

nhiệt độ 

khi đông 

cứng < 

Stryker Mỹ/Pháp bộ 17.500.000 100 ###########
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.030.2
Bộ bơm xi măng cột sống loại có bóng, sử 

dụng đồng hồ kỹ thuật số

Bộ bơm xi măng cột sống loại có 

bóng, sử dụng đồng hồ kỹ thuật số

Bộ bơm 

xi măng 

cột sống 

loại có sử 

dụng 

đồng hồ 

bơm 

phồng 

bóng hiển 

thị áp 

suất bơm 

bằng số. 

Bộ gồm: 

01 Bộ 

trộn và 

nạp xi 

măng vào 

xi lanh, 

02 kim 

chọc dò 

mũi vát 

đường 

kính 10G 

dài 15cm, 

01 gói Xi 

măng 

sinh học 

có hạt 

cản 

Teknimed/St

ryker 
Mỹ/Pháp bộ 53.000.000 60 ###########

Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Đinh Kirchner (không ren) Đinh Kirchner (không ren) Các cỡ Mat Đức Cái 69.500 763 53.028.500 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2 Đinh Kirchner đầu có ren Đinh Kirchner đầu có ren Các cỡ Mat Đức Cái 69.800 1.700 118.660.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Đinh nội tủy xương chầy có chốt (đồng bộ)
Đinh nội tủy xương chầy có chốt 

(đồng bộ)

Các cỡ

Bộ gồm 

01 đinh + 

02 vít 

chốt 

ngang

Orthon Pakistan Bộ 2.490.000 30 74.700.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Đinh nội tủy xương chầy có chốt (đồng bộ)
Đinh nội tủy xương chầy có chốt 

(đồng bộ)

Các cỡ

Bộ gồm 

01 đinh + 

03 vít 

chốt 

ngang

Orthon Pakistan Bộ 2.790.000 30 83.700.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Đinh nội tủy xương chầy có chốt (đồng bộ)
Đinh nội tủy xương chầy có chốt 

(đồng bộ)

Các cỡ  

Bộ gồm 

01 đinh + 

04 vít 

chốt 

ngang

Orthon Pakistan Bộ 2.890.000 30 86.700.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Đinh nội tủy xương đùi có chốt (đồng bộ)
Đinh nội tủy xương đùi có chốt 

(đồng bộ)

Các cỡ;

Bộ gồm 

01 đinh + 

02 vít 

chốt 

ngang

Orthon Pakistan Bộ 2.499.000 45 112.455.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Đinh nội tủy xương đùi có chốt (đồng bộ)
Đinh nội tủy xương đùi có chốt 

(đồng bộ)

Các cỡ;

Bộ gồm 

01 đinh + 

03 vít 

chốt 

ngang

Orthon Pakistan Bộ 2.690.000 45 121.050.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Đinh nội tủy xương đùi có chốt (đồng bộ)
Đinh nội tủy xương đùi có chốt 

(đồng bộ)

Các cỡ;

Bộ gồm 

01 đinh + 

04 vít 

chốt 

ngang

Orthon Pakistan Bộ 2.840.000 45 127.800.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp chữ T Nẹp chữ T Các cỡ Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Cái 820.000 123 100.860.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp Chữ L Quay Phải,trái 6 Lỗ Nẹp Chữ L Quay Phải,trái 6 Lỗ Túi, hộp AS Đức cái 549.500 49 26.925.500 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp Chữ L Quay Phải,  Trái 8 -10 Lỗ Nẹp Chữ L Quay Phải,  Trái 8 -10 Lỗ Túi, hộp AS Đức cái 945.000 45 42.525.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2
Nẹp DHS 4lỗ-8lỗ (đồng bộ với vít nén 

DCS)

Nẹp DHS 4lỗ-8lỗ (đồng bộ với vít 

nén DCS)

 Bộ gồm 

01 nẹp 

DHS +01 

vít nén 

DHS

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Bộ 1.800.000 20 36.000.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp Titan thẳng (RHM) đồng bộ với vít
Nẹp Titan thẳng (RHM) đồng bộ với 

vít

16 lỗ cho 

vít 

2.0mm 

(RHM) + 

vít đồng 

bộ

KLS-Martin Đức Bộ 1.549.000 225 348.525.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2 Nẹp dọc cột sống hợp kim kiểu Xia Nẹp dọc

 các cỡ 

110mm-

200mm, 

đường 

kính 

6.0mm, 

chất liệu 

Titanium 

nguyên 

chất/ hợp 

kim 

Vitalium.

Norm Thổ Nhĩ Kỳ Bộ 1.750.000 480 840.000.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp lòng máng Nẹp lòng máng 6-8 lỗ Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Cái 452.000 365 164.980.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp ốp lồi cầu phải các cỡ, trái, phải
Nẹp ốp lồi cầu xương đùi dùng vít 

4,5mm

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ, 

độ dày 

4.5mm, 

rộng 

16mm, 

trái, phải, 

sử dụng 

vít 4.5, 

6.5, có 6 

lỗ đầu, 7, 

9, 11, 13, 

15 lỗ thân

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Cái 1.790.000 71 127.090.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp tăng áp bản hẹp cẳng chân,cánh tay

Nẹp tăng áp bản hẹp cẳng chân,cánh 

tay (Nẹp xương nén ép DCP bản hẹp 

2-16 lỗ)

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ, 

độ dày 

3,5mm, 

rộng 

11mm, 

sử dụng 

vít 4.5 

mm, có 

từ 2-16 lỗ

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Cái 770.000 239 184.030.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Nẹp tăng áp bản hẹp cẳng chân, cánh tay 
Nẹp tăng áp bản hẹp cẳng chân, cánh 

tay
6-12 lỗ Orthon Pakistan Cái 349.000 8 2.792.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp tăng áp bản nhỏ cẳng tay
Nẹp tăng áp bản nhỏ cẳng tay (Nẹp 

xương nén ép DCP bản nhỏ 3-8 lỗ)

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ, 

độ dày 

3mm, 

rộng 

10mm, 

sử dụng 

vít 3.5 

mm, có 

từ 3-8 lỗ

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Cái 540.000 178 96.120.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Nẹp tăng áp bản nhỏ cẳng tay Nẹp tăng áp bản nhỏ cẳng tay
6 lỗ đến 

8 lỗ 
Orthon Pakistan Cái 299.000 8 2.392.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2 Nẹp tăng áp bản rộng xương đùi 

Nẹp tăng áp bản rộng xương đùi 

(Nẹp xương nén ép DCP bản rộng 8 

đến 18 lỗ)

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ, 

8 đến 18 

lỗ; độ 

dày 

4,5mm, 

rộng 

16mm, 

sử dụng 

vít 4.5mm

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Cái 900.000 205 184.500.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2
Nẹp khóa nén ép số 1 cho đầu trên xương 

cánh

Nẹp khóa nén ép số 1 cho đầu trên 

xương cánh
 5-8 lỗ AS Đức Cái 599.500 60 35.970.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2
Nẹp khóa nén ép số 1 dùng cho đầu dưới 

xương đùi trái, phải

Nẹp khóa nén ép số 1 dùng cho đầu 

dưới xương đùi trái, phải
5-11 lỗ Mat Đức Cái 799.500 60 47.970.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Đinh Schanz dùng cho khung FESSA Đinh Shanz dùng cho khung FESSA Túi, hộp Orthon Pakistan Cái 89.000 72 6.408.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp đóng sọ titan Nẹp đóng sọ titan

16mm, 

bao gồm 

hai miếng 

titan tròn 

liên kết 

với nhau 

bằng một 

trụ titan, 

không 

cần dùng 

vít, 

không 

cần dụng 

cụ hỗ trợ. 

Biomet 

Microfixatio

n

Mỹ Cái 2.200.000 400 880.000.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2
Nẹp dọc cột sống hợp kim cỡ 110mm - 

200mm 

Nẹp dọc cột sống hợp kim cỡ 

110mm - 200mm

Nẹp dọc 

thẳng 

được làm 

bởi chất 

liệu 

Titanium 

nguyên 

chất 

(CP), hợp 

kim 

Titanium, 

Vitallium.

Thiết kế 

tròn 2 

đầu hoặc 

tròn 1 

đầu và 1 

đầu hình 

lục giác 

nên linh 

động 

trong việc 

nối tăng 

chiều dài 

nẹp vít 

xia. 

Đường 

kính rod:  

6.0mm. 

Stryker Mỹ/Pháp cái 1.900.000 220 418.000.000
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp dọc cột sống hợp kim cỡ 480mm Nẹp dọc cột sống

Nẹp dọc 

thẳng 

được làm 

bởi chất 

liệu 

Titanium 

nguyên 

chất 

(CP), hợp 

kim 

Titanium, 

Vitallium.

Thiết kế 

tròn 2 

đầu hoặc 

tròn 1 

đầu và 1 

đầu hình 

lục giác 

nên linh 

động 

trong việc 

nối tăng 

chiều dài 

nẹp vít 

xia. 

Đường 

kính rod: 

6.0mm. 

Biotechni Pháp cái 1.500.000 220 330.000.000
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2 Nẹp nối ngang cột sống Nẹp nối ngang cột sống

Nẹp nối 

ngang 

MAC 

Chất liệu 

Titanium. 

Phù hợp 

với nẹp 

dọc 

đường 

kính 

5.5mm 

và 

6.0mm. 

Điều 

chỉnh 

được góc 

xoay 

(chuyển 

động đa 

trục ) và 

chiều dài 

thanh nối 

ngang từ 

17/20/23/

26mm; 

29-31 

mm; 31-

35 mm; 

35-39 

Stryker Mỹ/Pháp cái 7.050.000 80 564.000.000
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2
Nẹp Silicon Intraspine cố định liên gai sau 

cột sống, đặt được cả L5-S1

Nẹp Silicon Intraspine cố định liên 

gai sau cột sống, đặt được cả L5-S1

Nẹp mềm 

silicon 

Intraspine 

đặt vào vị 

trí liên 

cung sau 

để cố 

định cột 

sống. 

Nẹp gồm 

có 02 

phần: 

phần lõi 

làm bằng 

siliconce 

và vỏ 

ngoài bọc 

polyetylen

e. Phần 

lõi phía 

trước 

cứng, 

phần lõi 

phía sau 

mềm và 

được tạo 

khoang.D

ây chằng 

được lựa 

Cousin 

Biotech 
Pháp cái 27.500.000 60 ###########

Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2 Nẹp dọc cột sống Nẹp dọc cột sống

Nẹp dọc 

cột sống 

chất liệu 

titanium, 

đường 

kính 

6.0mm, 

chiều dài 

các cỡ từ 

40 đến 

100mm, 

mỗi cỡ 

tăng 

5mm, 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Stryker Mỹ/Pháp cái 3.150.000 130 409.500.000
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp sọ thẳng 4 lỗ Nẹp sọ thẳng 4 lỗ

nẹp sọ 

thẳng 

titan 4 lỗ

B.Braun Đức cái 664.000 90 59.760.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp sọ thẳng 20 lỗ Straight Plate

Nẹp sọ 

thẳng 

titan 20 lỗ

Medtronic Mỹ cái 1.950.000 65 126.750.000
Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàn Nguyên
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp sọ tròn Osteomed Large Bur Hole Plate
Nẹp sọ 

tròn titan
OsteoMed Mỹ cái 1.400.000 90 126.000.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2

Ghim cố định hộp sọ Invisx Lock (hoặc 

hàng hóa có quy cách, thông số kỹ thuật 

tương đương)

INVISx Lock

- Chất 

liệu: hợp 

chất pô-li-

me không 

nhiễm sắt 

từ

- Không 

gây tác 

động đến 

hình ảnh 

CT và 

MRI

Medtronic Mỹ cái 1.300.000 350 455.000.000
Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàn Nguyên
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Nẹp mắt xích các cỡ
Nẹp tạo hình thẳng vít Ø 3.5mm, các 

cỡ

Nẹp dày 

2.5mm, 

rộng 

10mm, 

dùng vít 

đường 

kính 

3.5mm 

và 

4.0mm, 

có từ 5 

đến 22 

lỗ, dài từ 

58 đến 

262mm

Medgal Ba Lan cái 945.000 135 127.575.000
Công ty TNHH TBYT 

Hoàng Lộc M.E
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2 Nẹp khóa chữ T các loại các cỡ Nẹp khóa chữ T các loại các cỡ

Nẹp dày 

2,5mm, 

rộng 

16mm, 

có từ 3 

đến 12 

lỗ, dài từ 

76 đến 

220mm 

hoặc nẹp 

dày từ 

1.5 đến 

1.8mm, 

rộng 

11mm, 

có từ 3 

đến 8 lỗ, 

dài từ 46 

đến 106 

mm. Lỗ 

bắt vít có 

ren.

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 3.091.000 150 463.650.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ
Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ (Nẹp khóa 

nén ép bản nhỏ các cỡ)

Nẹp dày 

3.5mm, 

rộng 

10mm, 

có từ 6 

đến 18 

lỗ, dài từ 

82 đến 

226mm. 

Lỗ bắt vít 

có ren.

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 2.746.000 70 192.220.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp khóa mắt xích các cỡ
Nẹp khóa mắt xích các cỡ (Nẹp khóa 

tái tạo các cỡ)

Nẹp dày 

3mm, 

rộng 

10mm, 

có từ 4 

đến 22 

lỗ, dài từ 

60 đến 

312mm. 

Lỗ bắt vít 

có ren

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 2.746.000 150 411.900.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2
Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương cánh 

tay các loại các cỡ

Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương 

cánh tay các loại các cỡ

Nẹp đầu 

trên dày 

2.5mm, 

rộng 

12mm, từ 

3 đến 12 

lỗ, dài từ 

82 đến 

190mm.V

à đầu 

dưới rộng 

11mm, từ 

3 đến 14 

lỗ dài từ 

65 đến 

208mm. 

Lỗ bắt vít 

có ren.

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 3.091.000 60 185.460.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp khóa xương gót các cỡ Nẹp khóa xương gót các cỡ

Nẹp dày 

từ 1.5 

đến 

2.0mm, 

dài 

62mm 

hoặc từ 

72 và 

79mm 

tùy từng 

loại. 

Thiết kế 

hình mắt 

xích, loại 

có móc 

hoặc 

không. 

Lỗ bắt vít 

có ren.

Mat Đức cái 5.999.500 150 899.925.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2 Nẹp khóa xương cánh tay, cẳng chân Nẹp khóa xương cánh tay, cẳng chân

Nẹp dày 

4mm, 

rộng 

12mm, 

có từ 4 

đến 16 lỗ 

dài từ 63 

đến 

219mm, 

hoặc nẹp 

dày 

4.5mm, 

rộng 

14.5mm, 

có từ 4 

đến 24 

lỗ, dài từ 

83 đến 

443mm. 

Lỗ bắt vít 

có ren.

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 3.091.000 70 216.370.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp khóa thân xương đùi Nẹp khóa thân xương đùi

Nẹp dày 

5mm, 

rộng 

16mm, 

có từ 4 

đến 

24mm, 

dài từ 83 

đến 

443mm. 

Lỗ bắt vít 

có ren.

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 3.580.000 60 214.800.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2
Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương chày 

trái, phải các cỡ

Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương 

chày trái, phải các cỡ

Nẹp đầu 

trên dày 

5mm, 

rộng 

16mm, 

có từ 4 

đến 14 

lỗ, dài từ 

120 đến 

320mm. 

Và nẹp 

đầu dưới 

xương 

chày có 

từ 4 đến 

14 lỗ, dài 

từ 110 

đến 

245mm. 

Lỗ bắt vít 

có ren.

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 4.550.000 120 546.000.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2
Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương đùi 

trái, phải các cỡ

Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương 

đùi trái, phải các cỡ

Nẹp đầu 

trên uốn 

cong ở 

đầu, có 2 

lỗ bắt vít 

đường 

kính 7.5 

tại đầu 

nẹp, một 

lỗ bắt vit 

đường 

kính 5.0 

ở điểm cổ 

nẹp, còn 

lại có từ 

2 đến 16 

lỗ dọc 

thân, dài 

từ 139 

đến 391 

mm. Và 

nẹp đầu 

dưới 

xương 

đùi có 7 

lỗ đầu 

nẹp bắt 

vit đường 

kính 5.0, 

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 4.550.000 120 546.000.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp khóa xương đòn các cỡ Nẹp khóa xương đòn các cỡ

Hình mắt 

xích cong 

chữ S, có 

từ 6 đến 

8 lỗ, dài 

từ 81 đến 

109mm 

Hoặc loại 

có móc, 

chiều sâu 

móc từ 

10 đến 

18mm, 

nẹp dày 

3mm - 

4mm, có 

từ 3 đến 

8 lỗ. Lỗ 

bắt vít có 

ren

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 2.985.000 210 626.850.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.2 Nẹp khóa chữ L trái, phải các cỡ Nẹp khóa chữ L trái, phải các cỡ

Nẹp dày 

4mm, 

rộng 

12mm, 

có từ 4 

đến 14 

lỗ, dài từ 

82 đến 

262mm. 

Lỗ bắt vít 

có ren.

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 2.985.000 60 179.100.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp khóa lòng máng cẳng tay , các cỡ
Nẹp khóa lòng máng cẳng tay , các 

cỡ

Nẹp rộng 

13mm, 

có từ 3 

đến 12 

lỗ, dài từ 

35 đến 

143mm

Mat Đức cái 5.999.500 120 719.940.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.6 Vít ốc khóa trong dùng cho vít hợp kim Xia Ốc khóa trong

Bằng 

titannium,

 khóa 

trong vít, 

có ren 

hình 

thang 

nghiêng 7 

độ.

Norm Thổ Nhĩ Kỳ Cái 390.000 1.300 507.000.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 Vít Titan hàm trên (RHM) đồng bộ với nẹp

Vít Titan hàm trên (RHM) đồng bộ 

với nẹp (Vít xương mặt,đồng bộ với 

nẹp)

2.0 x 

6mm và 

2.0 x 

8mm

Bio 

Materials
Hàn Quốc Cái 198.000 1.720 340.560.000

Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 Vít đa trục hợp kim Vít đa trục hợp kim Túi, hộp
Pioneer 

(RTI) 
Mỹ Cái 3.100.000 1.260 ###########

Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7 Vít treo mảng ghép gân
Vít treo SMS Bouton cố định dây 

chằng chéo

Kiểu 

vòng treo 

kín , Chất 

liệu 

UHMW- 

PE (Ultra 

Hight 

Molecular 

 Weight 

Polyethyle

ne) và 

titanium 

4 lỗ, có 

hai dây 

kéo, 1 

dây màu 

xanh, 1 

dây màu 

trắng 

đường 

kính 0.8 

mm. 

Chiều dài 

tấm 

titanium 

12mm 

đường 

kính 4.5 

mm. 

Transysteme Pháp Cái 6.300.000 100 630.000.000
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 Vít titan Vít titan

Chất liệu 

titan, cỡ 

1.65mm, 

thiết kế 

dạng 

High 

Torque 

(HT), tự 

khoan, tự 

taro, mũ 

chữ X, 

dài các 

cỡ.

Biomet 

Microfixatio

n

Mỹ Cái 398.000 180 71.640.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7 Vít cố định mâm chày tự tiêu Vít cố định mâm chày tự tiêu

Chất liệu 

60% ß 

–TCP - 

PDLLA) 

đường 

kính 

7x20, 

7x25, 

7x30, 

8x20, 

8x25, 

8x30, 

8x35,9x2

0, 9x20, 

9x30, 

9x35 

,10x25, 

10x30, 

10x33, 

10x35, 

11x30, 

11x35 

mm chiều 

dài 

20mm, 

25mm;  

30mm và 

35 mm. 

Tiêu 

Arthrex Mỹ/Đức Cái 4.500.000 72 324.000.000
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 Vít khóa Vít khóa

Các cỡ 

5.0; 6.5; 

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ 

dùng với 

các nẹp 

khóa

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Cái 390.000 590 230.100.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 Vít xương cững ĐK 3,5mm các loại Vít xương cứng ĐK 3,5mm các loại

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ, 

bước ren 

1,75mm, 

độ dài từ 

12mm 

đến 

70mm

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Cái 75.000 5.580 418.500.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Vít xương cứng ĐK 3,5mm các loại Vít xương cứng ĐK 3,5mm các loại

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ, 

bước ren 

1,75mm, 

độ dài từ 

12mm 

đến 

70mm

Orthon Pakistan Cái 33.900 990 33.561.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7 Vít xương cứng ĐK 4,5 mm các loại Vít xương cứng ĐK 4,5 mm các loại

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ, 

bước ren 

1,75mm, 

độ dài từ 

14mm 

đến 

90mm

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ Cái 75.000 3.690 276.750.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Vít xương cứng ĐK 4,5 mm các loại Vít xương cứng ĐK 4,5 mm các loại

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ, 

bước ren 

1,75mm, 

độ dài từ 

14mm 

đến 

90mm

Orthon Pakistan Cái 33.900 1.244 42.171.600 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7
Vít đơn trục hợp kim xia bước ren hình 

thang, 

Vít đơn trục hợp kim xia bước ren 

hình thang,

Chất liệu 

bằng 

titanium.

Vít có 

bước ren 

nghiêng 

theo dạng 

hình 

thang. 

Góc vát 

của đầu 

vít là 60 

độ. 

Đường 

kính các 

cỡ từ 4.5 

đến 8.5 

mm, 

chiều dài 

từ 25 đến 

60mm.  

Bước ren 

của phần 

mặt trong 

mũ vít 

nghiêng 7 

độ. ISO 

13485

Stryker Mỹ/Pháp cái 3.500.000 530 ###########
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7 Vít đa trục hợp kim xia bước ren hình thang Vít cột sống đa trục

Chất liệu 

bằng 

titanium.

Vít có 

bước ren 

nghiêng 

theo dạng 

hình 

thang. 

Góc vát 

của đầu 

vít là 60 

độ. Góc 

mở của 

vít đa 

trục là 50 

độ. 

Đường 

kính các 

cỡ từ 4.5 

đến 8.5 

mm, 

chiều dài 

từ 25 đến 

60mm. 

Bước ren 

của phần 

mặt trong 

mũ vít 

Biotechni Pháp cái 3.000.000 620 ###########
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7
Vít khoá trong tự ngắt cho vít ren hình 

thang 
Vít khóa trong

Vít khóa 

trong 

được làm 

bởi chất 

liệu 

Titanium 

dùng cho 

vít hợp 

kim ren 

hình 

thang. 

Bước ren 

liên tục 

và phần 

mặt trong 

của bước 

ren 

nghiêng 7 

độ tạo bề 

mặt ren 

hình 

thang ( 

Buttress 

thread). 

ISO 

13485

Biotechni Pháp cái 600.000 1.150 690.000.000
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7
Vít hợp kim cột sống qua cuống đơn trục 

kèm ốc khóa trong

Vít hợp kim cột sống qua cuống đơn 

trục kèm ốc khóa trong

Vít hợp 

kim bắt 

qua 

cuống 

chất liệu 

titanium 

loại đơn 

trục, 

bước ren 

dạng 

xoáy 

chân ốc, 

có hai 

phần ren 

phù hợp 

cho 

xương 

xốp và 

xương 

cứng, 

chiều dài 

từ 25mm 

đến 

90mm, 

mỗi cỡ 

tăng 

5mm, 

đường 

kính từ 

Stryker Mỹ/Pháp cái 3.650.000 310 ###########
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7
Vít hợp kim cột sống qua cuống đa trục 

kèm ốc khóa trong

Vít cột sống đa trục kèm ốc khóa 

trong

Vít hợp 

kim bắt 

qua 

cuống 

chất liệu 

titanium 

loại đa 

trục, góc 

đa trục 

50 độ, 

bước ren 

dạng 

xoáy 

chân ốc, 

có hai 

phần ren 

phù hợp 

cho 

xương 

xốp và 

xương 

cứng, 

chiều dài 

từ 25mm 

đến 

90mm, 

mỗi cỡ 

tăng 

5mm, 

Biotechni Pháp cái 3.200.000 310 992.000.000
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7 Vít  dùng cố định lưới vá sọ não Vít  dùng cố định lưới vá sọ não

Vít titan 

vá sọ não 

cỡ 1.5-

2.0mm, 

dài từ 4-

6mm

Biomet 

Microfixatio

n

Mỹ cái 279.000 530 147.870.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 Vít xốp đk 6.5 , ren 32 mm, các loại Vít xốp đk 6.5 , ren 32 mm, các loại

Đường 

kính mũ 

vít 8mm, 

đường 

kính lõi 

vít 3mm, 

đường 

kính thân 

có ren 

6.5mm, 

chiều dài 

đoạn ren 

từ 22 đến 

32mm, 

chiều dài 

vít từ 32 

đến 

140mm

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 195.000 183 35.685.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 Vít xốp rỗng đk 4.5 các loại Vít xốp rỗng đk 4.5 các loại

Đường 

kính mũ 

vít 8mm, 

đường 

kính lõi 

vít 

1.7mm, 

đường 

kính thân 

vít tính cả 

ren 

4.5mm, 

chiều dài 

đoạn ren 

từ 6.5 

đến 

32mm, 

chiều dài 

vít từ 12 

đến 

90mm

AS Đức cái 599.500 131 78.534.500 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7 Vít xốp rỗng đk 7.0, ren 20 mm, các loại
Vít xốp rỗng đk 7.0, ren 20 mm, các 

loại

Đường 

kính mũ 

vít 

9.5mm, 

đường 

kính lõi 

vít 

2.2mm, 

đường 

kính thân 

vít có ren 

7.0mm, 

chiều dài 

đoạn ren 

20mm, 

chiều dài 

vít từ 30 

đến 

130mm

AS Đức cái 835.000 117 97.695.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 Vít mắt cá chân đk 4.5các loại
Vít xương xốp mắt cá chân đk 

4.5các loại

Đường 

kính mũ 

vít 8mm, 

đường 

kính lõi 

vít 

3.0mm, 

đường 

kính thân 

vít có ren 

4.5mm, 

chiều dài 

đoạn ren 

từ 10 đến 

37mm, 

chiều dài 

vít từ 20 

đến 

70mm.

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 225.000 135 30.375.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7 Vít DHS/DCS dài các loại Vít DHS/DCS dài các loại

Đường 

kính đầu 

bắt vít là 

12.5mm, 

chiều dài 

đoạn ren 

từ 20 đến 

33mm, 

chiều dài 

toàn vít 

từ 50 đến 

120mm. 

Dùng 

đồng bộ 

nẹp 

DHS/DCS

, vít nén 

DHS

AS Đức cái 489.500 100 48.950.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 Vít nén DHS/DCS Vít nén DHS/DCS

Chiều dài 

vít 

35mm, 

đường 

kính mũi 

vít 9mm, 

đường 

kính thân 

vít 5mm. 

Dùng 

đồng bộ 

nẹp 

DHS/DCS 

 và vít 

DHS/DCS

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 340.000 100 34.000.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7 Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ

Đối với 

vít 2.4 và 

2.7: 

Đường 

kính mũ 

vít 4mm, 

đường 

kính thân 

vít lần 

lượt là 

2.4 và 

2.7mm, 

dài từ 6 

đến 

40mm. 

Đối với 

vít 

3.5mm: 

Đường 

kính mũ 

vít là 

6mm, 

đường 

kính thân 

vít 

3.5mm, 

dài từ 10 

đến 

60mm. 

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 290.000 117 33.930.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ Vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ

Đường 

kính mũ 

vít đều là 

8mm, 

đường 

kính thân 

vít lần 

lượt 4.5 

và 

5.0mm. 

Chiều dài 

từ 14 đến 

70mm 

đối với 

vít 

4.5mm 

và dài từ 

16 đến 

90mm 

đối với 

vít 

5.0mm. 

Cổ mũ 

vít có ren.

Aysam Thổ Nhĩ Kỳ cái 350.000 117 40.950.000
Cty CP TBYT và TM Hoa 

Cẩm Chướng
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N07.06.040.7 vít khóa 6.5 các cỡ vít khóa 6.5 các cỡ

Đường 

kính mũ 

vít là 

8mm, 

đường 

kính thân 

vít là 

6.5mm, 

chiều dài 

từ 20 đến 

100mm. 

Cổ mũ 

vít có ren

Mat Đức cái 629.500 82 51.619.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.7 vít khóa 7.5 các cỡ vít khóa 7.5 các cỡ

Đường 

kính mũ 

vít 

9.5mm, 

đường 

kính thân 

vít 

7.5mm, 

đường 

kính rỗng 

nòng vít 

là 

2.2mm, 

chiều dài 

từ 30 đến 

145mm. 

Cổ mũ 

vít có ren.

Mat Đức cái 839.500 57 47.851.500 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 280 N07.06.040 Vít xốp đùi cẳng chân Vít xốp đùi cẳng chân 6.5 các cỡ Orthon Pakistan Cái 84.000 300 25.200.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.050.2 Đai thắt lưng cao cấp Đai thắt lưng cao cấp Các cỡ; ORBE Việt Nam Cái 284.000 10 2.840.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.050.2 Đai thắt lưng H2 Đai thắt lưng H2 Các cỡ; ORBE Việt Nam Cái 133.000 100 13.300.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.050.2 Đai cố định khớp vai H1 Đai cố định khớp vai H1 Các cỡ; ORBE Việt Nam Cái 174.000 230 40.020.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.050.2 Đai số 8 H1 Đai số 8 H1 Các cỡ; ORBE Việt Nam Cái 89.800 281 25.233.800
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.050.2 Đai xương sườn H1 Đai xương sườn H1 Các cỡ; ORBE Việt Nam Cái 83.800 110 9.218.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.050.3
Nẹp mềm silicon intraspine cố định liên 

cung sau các cỡ

Nẹp mềm silicon intraspine cố định 

liên cung sau các cỡ
Túi, hộp

Cousin 

Biotech 
Pháp Cái 26.500.000 27 715.500.000

Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 284 N07.06.080 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 
Dây dẫn nước trong nội soi chạy 

bằng máy

Có 2 đầu 

nước vào 

ra riêng 

biệt

Arthrex Mỹ/Đức cái 2.050.000 166 340.300.000
Công ty CP Công nghệ Y tế 

BMS
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 284 N07.06.080
Dây dẫn nước trong nội soi khớp gối chạy 

máy

Dây dẫn nước trong nội soi chạy 

bằng máy

Loại dây 

dùng cho 

máy bơm 

nước 

PV5201 

kiểu 

SUTS ( 

dùng một 

lần) có 

dầu dò 

nhận diện 

áp lực kết 

nối với 

máy bơm 

nước, tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001; 

ISO 

13485

Vimex Balan Cái 1.000.000 120 120.000.000
Công ty TNHH TTBYT HQ 

Hà Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N08.00.130.2 Bộ phận kết nối chữ Y Y-VIEW túi, hộp

Umbra 

Medical 

Products 

Mỹ Cái 210.000 450 94.500.000
Công ty TNHH TBYT Thăng 

Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 308 N08.00.190 Đầu côn vàng Đầu côn vàng Túi, hộp
Hồng Thiện 

mỹ  
Việt Nam Cái 63 893.725 56.304.675

Công ty TNHH ĐT PT và 

TM Thành Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 308 N08.00.190 Đầu côn vàng Đầu côn vàng Túi, hộp GM Italia Cái 249 305.500 76.069.500 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 308 N08.00.190 Đầu côn xanh Đầu côn xanh Túi, hộp Đức Minh Việt Nam Cái 84 326.625 27.436.500
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 308 N08.00.190 Đầu côn xanh Đầu côn xanh Túi, hộp GM Italia Cái 249 39.000 9.711.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 309 N08.00.200 Bóng kéo sỏi đường mật
DuraGlide Triple Lumen Stone 

Removal Balloon

Bóng kéo 

sỏi đường 

mật 

Extractor 

Pro, hỗ 

trợ 3 

kênh lu-

men,  

đường 

kính ống 

thông: 

6Fr-7Fr, 

tương 

thích với 

dây dẫn 

hướng 

0,035'', 

chiều dài 

làm  

đường 

kính 

bóng các 

cỡ từ 9-

18 mm

Conmed Mỹ Cái 4.200.000 3 12.600.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 312 N08.00.230 Đầu đo IBP
Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 

(Đầu đo IBP)
Túi, hộp Argon Singapore Cái 560.000 675 378.000.000

Công ty TNHH TMXD & 

chuyển giao công nghệ toàn 

cầu

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 312 N08.00.230 Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn
Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 

1 đường iPeX

* Bộ đo 

huyết áp 

động 

mạch 

xâm lấn 1 

đường, 

cảm biến 

nhạy, cho 

thông số 

đo chính 

xác

* Dụng 

cụ Flush 

tăng dịch 

nhẹ 

nhàng. 

* Công ty 

có Cáp 

nối tương 

thích với 

các loại 

monitor 

theo dõi 

bệnh 

nhân 

thông 

dụng.

Bllifescience

s
ấn Độ Bộ 500.000 10 5.000.000 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N08.00.240.1 Thanh đè lưỡi gỗ Thanh đè lưỡi gỗ Túi, hộp Hoàng Sơn Việt Nam Cái 224 129.700 29.052.800
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N08.00.250.2 Điện cực dán (Lá dán điện cực) Lá dán điện cực
Túi 50 

miếng
Farum Ba Lan Cái 1.550 131.395 203.662.250

Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 314 N08.00.250 Điện cực tim 3M 2228

Điện cực 

dán dùng 

cho đo 

điệm tâm 

đồ Foam 

adhesive 

electrode, 

kích 

thước 37 

x 41mm, 

đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485

3M Canada Cái 2.200 2.700 5.940.000

Công ty TNHH xây dựng, 

thương mại và dịch vụ y tế 

Hà Nội

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 315 N08.00.260 Clip Polymer Clip Polymer

Chất liệu 

Polymer, 

phủ 

Silicon 

các cỡ PS-

S, PS-M, 

PS-ML, 

PS-L, PS-

XL, dùng 

để kẹp 

mạch 

máu, mô. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485.

Locamed Anh Cái 73.400 13.590 997.506.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 315 N08.00.260 Clip titan kẹp mạch máu Kẹp clip mạch máu Mã: EVC….

Các cỡ 

S,M, ML, 

L

MDD - 

Medical 

Device 

Developmen

t GmbH

Đức Cái 28.000 5.850 163.800.000
Công ty TNHH Thông Minh  

- Hoàng Hà
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 315 N08.00.260 Kẹp xanh

SHORT NOSE CLAMP FOR 

OUTLET PORT OF PLASTIC 

CONTAINER

Túi, Hộp

Baxter 

Healthcare 

S.A 

Ireland cái 28.600 275 7.865.000
Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N08.00.260.2 Khóa 3 chạc có dây nối Khóa 3 chạc có dây nối

1 cái/gói, 

dây nối 

dài tối 

thiểu 10 

cm

Greetmed Trung Quốc Cái 5.250 399 2.094.750
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N08.00.260.2 Khóa 3 chạc có dây nối Khóa ba ngã có dây nối 10cm

- Dây nối 

dài tối 

thiểu  

10cm

 - Cho áp 

suất lên 

tới 4,5 

bar (65 

psi)

- Xoay 

360 độ

- Một 

khớp 

quay ren 

ngoài và 

một khớp 

quay ren 

trong luer

- Mũi ten 

tay cầm 

chỉ 

hướng 

dòng chảy

- Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485

UltraMed Egypt Cái 10.500 18.000 189.000.000
Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N08.00.260.2 Chạc ba tiêm không dây nối Chạc ba tiêm không dây nối

Chạc ba 

tiêm 

không 

dây nối. 

Đầu nối 

khóa ren 

với một 

khóa 

(lure 

lock) 

chính và 

hai khóa 

(lure 

lock) 

phụ, có 

thể xoay 

360 độ 

không 

giới hạn 

và không 

có dây 

nối. Chất 

liệu 

polycarbo

nate và 

plyprolyle

ne. Sản 

phẩm đã 

tiệt trùng

Great 

Mountain
China Cái 3.890 18.000 70.020.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N08.00.260.3 Kẹp rốn sơ sinh Kẹp rốn MPV

Sản xuất 

từ chất 

liệu nhựa 

PP 

nguyên 

sinh, độ 

trơn láng 

cao.  

Không 

chứa độc 

tố DEHP. 

Tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

MPV Việt Nam Cái 1.530 44.500 68.085.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N08.00.260.3 Kẹp catheter PD CATHETER CLAMP Túi, Hộp

Baxter 

Healthcare 

S.A 

Ireland cái 38.999 40 1.559.960
Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 317 N08.00.310 Mask thở Oxy có túi hít lại Mask thở Oxy có túi hít lại
 loại 

người lớn
Greetmed Trung Quốc Bộ 15.750 200 3.150.000

Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 317 N08.00.310 Mask thở ôxy người lớn; trẻ em Mask thở ôxy người lớn; trẻ em Các số Greetmed Trung Quốc Cái 10.500 9.770 102.585.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 317 N08.00.310 Mask thở oxy người lớn, trẻ em 

Mask thở oxy có dây, dùng cho 

người lớn / trẻ em (Non-Change, Đài 

Loan)

Chất liệu 

PVC, có 

dây cố 

định. 

Dùng để 

thở oxy, 

cỡ người 

lớn, trẻ 

em. Đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Danameco Việt Nam Cái 10.250 1.107 11.346.750
Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 317 N08.00.310 Mask thở ôxy  có túi hít lại Mask thở ôxy  có túi hít lại

Các số; 

100 

cái/thùng

Great 

Mountain
China Cái 16.900 160 2.704.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 318 N08.00.330 Mũi khoan xương Mũi khoan xương
Đường 

kính 4.5
Mat Đức Cái 389.500 19 7.400.500 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 318 N08.00.330 Mũi khoan xương 3.5mm Mũi khoan xương 3.5mm
Dài 

150mm
Orthon Pakistan Cái 184.000 900 165.600.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 318 N08.00.330 Mũi khoan xương 3.2mm Mũi khoan xương 3.2mm
Dài 

150mm
Orthon Pakistan Cái 184.000 1.190 218.960.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 318 N08.00.330 Mũi khoan xương 4.0mm Mũi khoan xương 4.0mm
Dài 

150mm
Orthon Pakistan Cái 184.000 900 165.600.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 318 N08.00.330 Mũi khoan xương 4.5mm Mũi khoan xương 4.5mm
Dài 

150mm
Orthon Pakistan Cái 184.000 370 68.080.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 320 N08.00.350 Filter lọc khuẩn virut - Barriebacs
Lọc vi khuẩn vi rút Thermoshield có 

cổng đo CO2 Người lớn/trẻ em

23 cm2 

Max 

1.8cm 

Flexicare Anh Cái 30.000 45 1.350.000

Công ty TNHH TMXD & 

chuyển giao công nghệ toàn 

cầu

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 323 N08.00.380 Bộ gây tê ngoài màng cứng PERIFIX 421

Kim đầu 

cong G18 

dài 3 ¼, 

thân kim 

có chia 

vạch. Có 

bơm tiêm 

giảm 

kháng lực 

giúp xác 

định 

khoang 

màng 

cứng dễ 

dàng và 

chính 

xác. 

Catheter 

bằng 

polyamid 

không bị 

gẫy gập, 

dài 

1000mm, 

có đường 

cản 

quang 

ngầm. 

Đầu nối 

B.Braun Malaysia bộ 270.000 7.875 ########### Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Ăng cấy nhựa Ăng cấy nhựa 1 microlit Mida Việt Nam cái 4.000 9.000 36.000.000
Công ty TNHH ĐT PT và 

TM Thành Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Ăng cấy nhựa Ăng cấy nhựa
10 

microlit
Mida Việt Nam cái 4.000 9.000 36.000.000

Công ty TNHH ĐT PT và 

TM Thành Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Bàn Chải Rửa Tay Phẫu Thuật Bàn chải rửa tay phẫu thuật Túi, hộp Greetmed Trung Quốc Cái 24.200 135 3.267.000 Công ty TNHH Lê Lợi Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Barisulfat Barisulfat 110 gam Hóa dược Việt Nam Gói 17.850 2.210 39.448.500
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Bộ đẩy stent đường mật Biliary Stent Introducer

Bộ đẩy 

stent 

đường 

mật có 

đường 

kính các 

cỡ 3, 4, 

5, 7, 

8,5Fr, 

10Fr; 

tương 

thích với 

dây dẫn 

hướng 

0,035 

inch.

Allwin Mỹ bộ 4.200.000 2 8.400.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

##
Bộ đồ sạch dùng cho trẻ sơ sinh (chưa tiệt 

trùng)

Bộ đồ sạch dùng cho trẻ sơ sinh 

(chưa tiệt trùng)

01 bộ 

bao gồm:

01 khăn 

bông 

trắng, 

kích 

thước 

50cm x 

100cm

02 tã 

chéo, 

kích 

thước 

75cm x 

65cm x 

100cm.

02 khăn 

tắm xô, 

kích 

thước: 

70cm x 

50cm.

02 áo sơ 

sinh, kích 

thước 

35cm x 

33cm 

x22cm.

01 mũ sơ 

CTCP T- H 

Minh Minh
Việt Nam Bộ 185.000 31.500 ########### Công ty CP T-H Minh Minh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 34 N03.01.020 Bơm tiêm 20ml sử dụng cho bơm tiêm điện  ống tiêm 20cc, kim 23G

Dung tích 

20ml,  đã 

tiệt trùng

Suzhou 

Yudu 
China Chiếc 1.647 15.000 24.705.000

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 34 N03.01.020 Bơm tiêm 50ml sử dụng cho bơm tiêm điện  ống tiêm 50cc-60cc, kim 23G

Dung tích 

50ml, đã  

tiệt trùng

Suzhou 

Yudu 
China Chiếc 5.280 11.000 58.080.000

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 34 N03.01.020 Bơm tiêm nhựa 50ml  ống tiêm 50cc-60cc, kim 23G

 Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim 

50ml. Đã 

tiệt trùng.

Suzhou 

Yudu 
China Cái 3.988 8.000 31.904.000

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## #VALUE! #VALUE! Catheter 2 nòng thận nhân tạo

Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng 

cỡ 12 Fr. Đạt chứng chỉ FDA/ Mỹ. 

Bộ bao gồm: Catheter kèm dây dẫn 

Guidewire+ Kim chữ Y+ Kim 

nong+Bơm tiêm + Dao phẫu thuật 

+....

Loại 15 cm: Mã sản phẩm: FR/FH-

2225 và Mã sản phẩm: FR/FH-

2225W

Loại 20 cm: Mã sản phẩm: FR/FH-

2226 và Model: FR/FH-2226W

1cái/vỉ; 

đường 

kính 

12mm, 

dài 15-

20cm

Guangdong 

Baihe 

Medical 

Technology 

Co., Ltd

Trung Quốc Cái 350.000 1.230 430.500.000
Công ty TNHH TM và DV 

Phúc Xuân
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

##
Chỉ thị hóa học dùng cho dụng cụ lò nhiệt 

độ thấp
3M Comply 1251 Túi, hộp 3M Mỹ Hộp 367.500 45 16.537.500

Công ty TNHH xây dựng, 

thương mại và dịch vụ y tế 

Hà Nội

Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Dây cưa sọ Dây cưa sọ túi, hộp AS Đức Cái 33.995 180 6.119.100 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Dây dao mổ điện Dây dao mổ điện

Đầu cắm 

loại 3 

chân

Lưỡi dao 

làm bằng 

thép 

không gỉ

Lưỡi dao 

có thể 

tháo rời

ISO13485

Evershine Đài Loan Cái 44.000 189 8.316.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
N04.03.090.2

30
Dây nối bơm tiêm điện  Dây nối bơm tiêm 150cm

Dây nối 

dài tối 

thiểu 

150cm

Disposafe India Cái 4.914 500 2.457.000
Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## 71 N03.05.050 Dây truyền dịch  Dây truyền dịch

Bộ/túi; 

Dây dẫn 

dài tối 

thiểu 

1500 

mm, 

nguyên 

liêu nhựa 

PVC 

nguyên 

sinh và 

Silicon. 

Có thiết 

kế màng 

lọc dịch. 

Đã tiệt 

trùng. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Suzhou 

Yudu 
China Bộ 2.823 66.000 186.318.000

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## Đèn đặt nội khí quản người lớn, trẻ em 
Đèn đặt nội khí quản người lớn, trẻ 

em

Bộ đèn 

đặt NKQ 

sử dụng 

nhiều lần 

gồm 1 

thân, 3 

lưới số 1, 

2, 3 chất 

liệu thép 

không gỉ, 

ánh sáng 

thường 

sử dụng 

pin trung. 

đạt tiêu 

chuẩn  

ISO 

14971, 

ISO 

9001, 

ISO 

13485 

Surtex Anh Bộ 2.949.000 5 14.745.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Dụng cụ phá sỏi Dụng cụ phá sỏi

Rọ tán 

sỏi 

Trapezoid 

 RX đi 

kèm dụng 

cụ bơm 

Alliance 

II như 

một dụng 

cụ phá 

sỏi cơ 

học; 

Đường 

kính độ 

mở rọ: 

1.5cm, 

2cm, 

2.5cm, 

3cm; dây 

dẫn 

hướng 

tương 

thích 

0.035 

inch; 

đường 

kính kênh 

làm việc 

3.2mm

Cook Mỹ Cái 13.499.500 1 13.499.500 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

##
Gel bôi trơn KY (hoặc hàng hóa có quy 

cách, thông số kỹ thuật tương đương)
Gel KLY

Quy cách 

đóng gói: 

82gam/tu

be ; thành 

phần 14 

gam 

glycerin/1

00gam gel

Turkuaz Thổ Nhỹ Kỳ Tube 39.690 359 14.248.710
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Gel điện tim Gel điện tim
20 gam/ 

tuyp
An Phú Việt Nam Tube 13.650 1.871 25.539.150

Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Gel sát khuẩn tay nhanh ASI - HANDGEL

Chai 

500ml. 

Thành 

phần có 

Ethanol 

70% + 

Isopropyl 

Alcohol 

5%+ Tá 

dược vừa 

đủ 

ISO 

9001; 20 

chai/thùng

Asimec Việt Nam Chai 64.000 340 21.760.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Gel siêu âm Gel siêu âm 5 lít/ can Turkuaz Thổ Nhỹ Kỳ Can 115.000 511 58.765.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Giấy + mực in ảnh siêu âm màu 4D sử 

dụng cho máy in Canon

Giấy + mực in ảnh siêu âm màu 4D 

sử dụng cho máy in Canon

10 cuộn/ 

hộp
Canon Nhật Hộp 693.000 575 398.475.000

Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy điện tim 3 cần Giấy điện tim 3 cần

Dạng 

cuộn kích 

thước 

6,3cm x 

30m, có 

dòng kẻ, 

tương 

thích với 

máy điện 

tim hãng 

Nihon 

Koden, 

Fukuda. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485

Medical ý Cuộn 25.000 360 9.000.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy điện tim 3 cần  Giấy điện tim 3 cần Túi, hộp Tele paper Malaysia Cuộn 18.000 150 2.700.000
Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy điện tim 3 cần có dòng kẻ Giấy điện tim 3 cần có dòng kẻ Túi, hộp Tele paper Malaysia Cuộn 17.850 9.024 161.078.400
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## Giấy điện tim 6 cần có dòng kẻ Giấy điện tim 6 cần có dòng kẻ

Sử dụng 

cho máy 

điện tim  

Nihon 

Koden 6 

cần

Tele paper Malaysia Tập 31.790 1.964 62.435.560
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy điện tim 6 cần tập Giấy điện tim 6 cần tập

Dạng 

xấp, xấp 

150 tờ, 

kích 

thước 

110mm x 

14mm, 

loại có 

dòng kẻ, 

tương 

thích với 

máy điện 

tim hãng 

Nihon 

Koden, 

Fukuda., 

đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485

Medical ý Tập 39.000 1.170 45.630.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy điện tim có dòng kẻ 12 cần Giấy điện tim có dòng  kẻ 12 cần

Sử dụng 

cho máy 

điện tim 

Nihon 

Kohden

Dykam Israel Cuộn 78.600 225 17.685.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy in ảnh nội soi Giấy in ảnh nội soi 50 tờ/ hộp Sony Nhật Bản Hộp 2.538.000 361 916.218.000
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy in liên tục Giấy in liên tục

Kích 

thước 

210x279

mm; 

thùng 

1500 tờ

Liên Sơn Việt Nam Thùng 315.000 79 24.885.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy in nhiệt K80 Giấy in nhiệt K80

Khổ 

80mm x 

25m

Hải Anh Việt Nam Cuộn 9.400 8.200 77.080.000
Công ty TNHH ĐT PT và 

TM Thành Long
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy in siêu âm sử dụng cho máy in Sony
Giấy in siêu âm sử dụng cho máy in 

Sony
Túi, hộp Sony Nhật Bản Cuộn 127.800 5.365 685.647.000

Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Giấy monitor sản khoa Giấy monitor sản khoa túi/ hộp Themo 
CN Italia sản xuất tại 

Trung Quốc
Thếp 85.000 1.190 101.150.000

Công ty TNHH thiết bị và 

dụng cụ y khoa
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## Giấy siêu âm đen trắng Giấy siêu âm đen trắng

Giấy in 

siêu âm 

đen trắng 

dạng 

cuộn, 

kích 

thước 

110mm x 

20m, 

UPP - 

110S, 

dùng 

tương 

thích với 

tất cả các 

máy in 

nhiệt 

SONY, 

MITSUM

ISI…; 

Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485

Sony Nhật Cuộn 130.200 2.950 384.090.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Gói thay băng 22 VT Gói thay băng 22 VT

2 

khoản/gói, 

 

Bông 

GĐVT 

15x20: 1 

gói. 

Bông hút 

nước 3x3 

VT 

10gram/g

ói: 1 gói

Memco Việt Nam Gói 5.400 100 540.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Gói tiểu phẫu VT M1 Gói tiểu phẫu VT M1

3 

khoản/gói, 

 

 BGĐVT 

7x10: 2 

cái. 

Gạc PT 

7,5x7,5x1

2lớp: 

1gói. 

Gạc cầu 

fi 30x1 

lớp: 1 gói

An Lành Việt Nam Gói 9.999 100 999.900 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Hàm forceps lưỡng cực Hàm forceps lưỡng cực

Hàm 

5mm. 

Dài 33cm

Stema Đức Cái 7.999.500 100 799.950.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Hộp lồng Petri Hộp lồng Petri Túi, hộp Đức Minh Việt Nam Cái 2.310 22.500 51.975.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## Khẩu trang giấy Khẩu trang giấy

Túi, hộp; 

50 

cái/gói, 1 

cái/gói

An Lành Việt Nam Cái 479 174.950 83.801.050 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Khẩu trang giấy Khẩu trang giấy

Túi, hộp; 

50 

cái/gói, 1 

cái/gói

An Lành Việt Nam Cái 479 73.140 35.034.060 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Khẩu trang N95 Khẩu trang N95 3 lớp An Lành Việt Nam Cái 890 3.450 3.070.500 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Khẩu trang Y tế c2 lớp màu xanh hặc đen
Khẩu trang Y tế c2 lớp màu xanh 

hặc đen
Túi, hộp

Thời Thanh 

Bình 
Việt Nam Chiếc 838 2.800 2.346.400

Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Khóa 3 chạc không dây nối  Khóa 3 ngã 01 cái/ gói Disposafe India Cái 3.812 1.350 5.146.200
Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Lam kính Lam kính 72lá/ Hộp Sainty Trung Quốc Hộp 13.500 935 12.622.500
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Lam kính đầu mài Lam kính lấy mẫu mài đầu
72 lá / 

hộp
Yancheng Trung Quốc Hộp 17.600 1.886 33.193.600 Công ty TNHH Lê Lợi Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Lamen Lamen 72lá/ Hộp Knittel Đức Hộp 44.100 439 19.359.900
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Màng đo nhiệt độ Màng đo nhiệt độ Túi, hộp Ries Đức Cái 9.555 1.620 15.479.100 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Mỡ KY Mỡ KY 82g
Janssen 

Cilag
Pháp Tube 76.000 3.050 231.800.000

Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Mũ phẫu thuật Mũ phẫu thuật 1 cái/ gói An Lành Việt Nam Cái 740 47.900 35.446.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Mũi khoan xương Mũi khoan xương 

Đường  

kính 2.0-

3.5

Mat Đức Cái 349.500 20 6.990.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N07.06.040.2 Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải 
Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, 

phải 

Vật liệu 

bằng thép 

không gỉ 

dùng với 

cả vít 

khóa và 

vít 

thường; 

Các cỡ

Mat Đức Cái 2.599.560 90 233.960.400 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
ống bơm thuốc cản quang cho máy Medrad 

150ml kèm theo ống hút nhanh

ống bơm thuốc cản quang cho máy 

Medrad 150ml kèm theo ống hút 

nhanh

Túi/ hộp Medrad Mỹ Cái /gói 495.000 300 148.500.000
Công ty TNHH thiết bị và 

dụng cụ y khoa
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
ống bơm thuốc cản quang cho máy Nemoto 

200ml kèm ống hút nhanh và dây nối chữ Y

ống bơm thuốc cản quang cho máy 

Nemoto 200ml kèm ống hút nhanh 

và dây nối chữ Y

Túi, hộp
Shenzen 

Antmed
Trung Quốc Cái /gói 249.500 2.250 561.375.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

##

ống dẫn lưu đường mật qua da có khóa 

RLC Resolve Locking (RLC) Drainage 

Catheters

Resolve® Hydrophilic Coated 

Locking Drainage Catheter

- Hộp 5 

cái

- Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

- Bộ 

dụng cụ 

gốm: 1  

Ồng dẫn 

lưu dạng 

đuôi heo, 

1  ống 

làm thẳng 

đuôi heo 

phủ lớp 

ái nước, 1  

 Ống kim 

loại cứng, 

1  kim 

chọc dò 

dài, 1  

dụng cụ 

giữ cố 

định 

khóa, 1  

nút vặn 

cố định 

cuối ống 

Merit 

Medical 

Systems, Inc 

Mỹ Cái 1.900.000 90 171.000.000 Công ty CP DP TW CPC1 Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Ông falcol 50ml Ông falcol 50ml Túi, hộp Labcon Mỹ ống 10.500 2.000 21.000.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## ống ngậm khí dung (ống thổi) ống ngậm khí dung (ống thổi) Túi, hộp Hải Anh Việt Nam Cái 2.480 4.054 10.053.920
Công ty TNHH TBYT và HC 

Hoàng Phương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
ống nghiệm không chống đông (Tub nắp 

đỏ)

ống nghiệm không chống đông (Tub 

nắp đỏ)

Có nhãn 

để ghi

500 

cái/túi

Đức Minh Việt Nam Tuýp 349 307.500 107.317.500 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## ống nghiệm nắp trắng ống nghiệm nắp trắng Túi, hộp Đức Minh Việt Nam Cái 350 195.000 68.250.000
Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## ống nghiệm nhựa không nút ống nghiệm nhựa không nút Túi, hộp Đức Minh Việt Nam Cái 210 322.000 67.620.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
ống nghiệm nhựa lấy nước tiểu ( tub có nắp 

xoay trắng ) 

ống nghiệm nhựa lấy nước tiểu (tub 

có nắp xoay trắng) ,có nhãn

1.5 x 10 

cm. Có 

nhãn để 

ghi

Hồng Thiện 

Mỹ
Việt Nam cái 420 45.000 18.900.000 Công ty CP TBYT Thái Phú Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## ống nghiệm nhựa nắp đỏ
ống nghiệm nhựa PP 5ml nắp đỏ, có 

nhãn

Có nhãn 

để ghi

Hồng Thiện 

Mỹ
Việt Nam Tuýp 420 329.000 138.180.000 Công ty CP TBYT Thái Phú Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## N08.00.320 Opsite Opsite  28x30 GM Italia Miếng 39.950 600 23.970.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Oxy già 12 thể tích Oxy già 12 thể tích
20ml/lọ 

12 thể tích
Hóa Dược Việt Nam Lọ 1.340 53.160 71.234.400 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim DI-HL KTS sử dụng cho máy CT64 

dãy (máy in phim FUJI)
Phim X-Quang DI-HL 35x43

35 x 43 

cm
Fujifilm Nhật Bản Tờ 31.000 33.900 ########### Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim XQ dùng cho máy in phim khô Laser 

Konica
Phim X-Quang SD-Q 10x12

25 x 30 

cm
Konica Nhật Bản Tờ 20.000 127.000 ########### Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim XQ dùng cho máy in phim khô Laser 

Konica
Phim X-Quang SD-Q 14x17

35 x 43 

cm
Konica Nhật Bản Tờ 35.000 50.000 ########### Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

##
Phim XQ dùng cho máy in phim khô Laser 

Konica
Phim X-Quang SD-Q 8x10

20 x 25 

cm
Konica Nhật Bản Tờ 18.000 35.000 630.000.000 Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Phim X-Quang Mediphot X-ray 18x24cm

18 x 

24cm. 

Hộp 100 

tờ

Fujifilm/Col

enta 
Nhật/áo Tờ 4.600 31.900 146.740.000

Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Phim X-Quang Mediphot X-ray 24x30cm

24 x 

30cm. 

Hộp 100 

tờ

Fujifilm/Col

enta 
Nhật/áo Tờ 7.500 98.055 735.412.500

Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Phim X-Quang Mediphot X-ray 30x40cm

30 x 

40cm. 

Hộp 100 

tờ

Fujifilm/Col

enta 
Nhật/áo Tờ 12.100 129.900 ###########

Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Phim X-Quang Mediphot X-ray 35x35cm

35 x 

35cm. 

Hộp 100 

tờ

Fujifilm/Col

enta 
Nhật/áo Tờ 13.200 33.600 443.520.000

Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim X-Quang  KTS sử dụng cho máy  

FUJI
Phim X-Quang DI-HL 26x36

25,7 x 

36,4 cm
Fujifilm Nhật Bản Tờ 22.500 75.000 ########### Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim X-Quang  KTS sử dụng cho máy 

AFGA
DT5000IB 20x25cm (8x10in)

20 x 

25cm
Agfa Bỉ Tờ 13.650 34.900 476.385.000

Công ty CP TBYT và HC Hà 

Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim X-Quang  KTS sử dụng cho máy 

AFGA
DT5000IB 25x30cm (10x12in)

25 x 

30cm
Agfa Bỉ Tờ 19.950 105.000 ###########

Công ty CP TBYT và HC Hà 

Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim X-Quang  KTS sử dụng cho máy 

AFGA
DT5000IB 28x35cm (11x14in)

28 x 

35cm
Agfa Bỉ Tờ 27.300 11.700 319.410.000

Công ty CP TBYT và HC Hà 

Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim X-Quang  KTS sử dụng cho máy 

AFGA
DT5000IB 35x43cm (14x17in)

35 x 

43cm
Agfa Bỉ Tờ 34.230 33.000 ###########

Công ty CP TBYT và HC Hà 

Nội
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim X-Quang  KTS sử dụng cho máy in 

phim  FUJI
Phim X-Quang DI-HL 25x30

25 x 30 

cm sử 

dụng cho 

máy in 

phim khô 

FUJI

Fujifilm Nhật Bản Tờ 22.000 40.200 884.400.000 Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim X-Quang KTS sử dụng cho máy  

FUJI
Phim X-Quang DI-HL 25x30

25,4 x 

30,5 cm
Fujifilm Nhật Bản Tờ 22.000 6.000 132.000.000 Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Phim X-Quang KTS sử dụng cho máy 

KODAK

Phim X-Quang 125 SH 25x30cm 

(10x12 IN) DVE

25 x 30 

cm

Carestream 

(Kodak) 
Mỹ Tờ 37.000 25.000 925.000.000 Liên danh nhà thầu TP Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Pin đại (cỡ D) Pin đại (cỡ D)

Pin khô, 

không sạc 

lại

Sony Nhật Bản Đôi 18.000 1.370 24.660.000
Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Pin tiểu (cỡ AA) Pin tiểu (cỡ AA)

Pin khô, 

không sạc 

lại

Sony Indonesia Đôi 14.500 1.995 28.927.500
Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Pin tiểu (cỡ AAA) Pin tiểu (cỡ AAA)

Pin khô, 

không sạc 

lại

Sony Indonesia Đôi 15.400 1.575 24.255.000
Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Pin trung (cỡ C) Pin trung (cỡ C)

Pin khô, 

không sạc 

lại
Sony Trung Quốc Đôi 13.000 1.455 18.915.000

Công ty TNHH Tân Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018
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T
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DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 
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Ngày công 
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trúng thầu

## 230 N07.02.070 Quả lọc máu thận nhân tạo Quả lọc VitaPES160BF

* Diện 

tích 

màng: 

1,6m2

* KUF 

mL/h/mm

Hg (Hệ 

số siêu 

lọc)  : 21

* Thể 

tích mồi: 

86 ml

- Độ dày 

màng 

(µm): 30

- Đường 

kính 

trong 

(µm): 200

- Áp suất 

xuyên 

màng tối 

đa 

(mmHg): 

600

- Đã Tiệt 

trùng

- Tiêu 

chuẩn: 

Serumwerk 

Bernburg 

AG 

Đức Quả 336.000 1.350 453.600.000
Công ty TNHH thương mại 

dược và TTBYT Đức Phát
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Que thử đường huyết dùng cho máy 

Caresens N

7819404020 ACCU-CHEK 

INSTANT 100CT STRIP APAC
Hộp Roche Mỹ Que 6.500 100.000 650.000.000

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Que thử đường huyết dùng cho máy 

Onetouch Ultra

07124287033 Accu-Chek Active 2 x 

50 test
Hộp Roche Đức Que 5.500 100.225 551.237.500

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Que thử đường huyết dùng cho máy 

Onetouch Verio

06454038020 ACCU-CHEK 

PERFORMA 100CT
Hộp Roche Mỹ Que 6.500 70.000 455.000.000

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Sâu máy thở (ống nối dây máy thở) CATHETER MOUNT 332/5663

Thùng 25 

cái, Làm 

nhựa 

PVC an 

toàn, co 

giãn 

được. 

Đầu nối 

tiêu 

chuẩn 15 

cm trong 

suốt 

không bị 

tuột đầu 

nối.

Covidien Italy Cái 43.889 100 4.388.900
Công ty TNHH Mega 

Lifesciences (Việt Nam)
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Sonde  IJ và guidewire dẫn đường mổ nội 

soi sỏi thận

Sonde  IJ và guidewire dẫn đường 

mổ nội soi sỏi thận

cỡ 6,5; 7; 

7,5 dài từ 

20 đến 

30cm

Medpro 

Medical 
Hà Lan Bộ 525.000 2.340 ###########

Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T
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Ngày công 
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trúng thầu

## Sonde cho ăn (sonde dạ dày)  ống thông dạ dày các số

Các số; 

Dài 

125cm, 

vạch 

đánh dấu 

tại 

45,55,65,

75cm, có 

4 mắt 

phụ, có 

đường 

cản 

quang 

chạy dọc 

thân ống. 

Chất liệu 

PVC 

mềm, 

dẻo, trơn

Suzhou 

Yudu 
China Cái 2.457 14.635 35.958.195

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Sonde Foley 2 chạc  ống thông tiểu 2 nhánh số 6->26

Các số 

(số  

14;16;18;

20)

Suzhou 

Yudu 
China Cái 9.639 1.818 17.523.702

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Sonde Foley 3 chạc tráng Silicon  ống thông tiểu 3 nhánh số 16->26

Các số 

12-28; 

Chất liệu 

cao su có 

phủ dầu 

Silicon 

giảm kích 

ứng, 

thành ống 

dày 

chống 

gãy dập, 

Bóng 

30ml đối 

xứng. 

Suzhou 

Yudu 
China Cái 18.480 2.450 45.276.000

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Sonde Foley 3 nhánh phủ silicon  ống thông tiểu 3 nhánh số 16->26

Số 18, 

20, 22, 

24FR. 

Chất liệu 

cao su 

thiên 

nhiên có 

phủ dầu 

silicon, 

Bóng đối 

xứng, 3 

nhánh. 

Đóng gói 

1 cái/ túi 

nilon.

Suzhou 

Yudu 
China Cái 18.480 1.450 26.796.000

Liên danh Xuân Lộc - Nghệ 

An
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018
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T
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DM của 
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Mã số theo 
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Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## Tấm trải Nilon

Tấm trải 100 x 130cm, HD, VT (1 

cái/gói) (Danameco, VN) Mặt tấm 

trải có vân chống trơn

1 tấm 

kích 

thước 

100cm x 

130cm; 

chất liệu 

nilon 

dẻo, dai, 

mềm. 

Mặt tấm 

trải có 

vân 

chống 

trơn, đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485

Danameco Việt Nam Cái 4.200 83.900 352.380.000
Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

##
Thòng lọng xoay Rotator hình oval tiêu 

chuẩn

Orbit-Snare Rotatable Polypectomy 

Snare

Thòng 

lọng xoay 

Rotator 

hình oval 

tiêu 

chuẩn có 

đường 

kính vỏ 

ống 

2,4mm, 

chiều dài 

230cm, 

kích cỡ 

thòng 

lọng 

2,5x5,4c

m

Conmed Mỹ Cái 997.500 10 9.975.000
Công ty CP TTBYT Đại 

Dương
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 
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Tên cơ 
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Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## Thuốc chụp mạch huỳnh quang Flures

Sử dụng 

trong 

chụp X - 

Quang 

nhãn 

khoa và 

chụp 

mạch 

trong 

chẩn 

đoán đáy 

mắt.

Flures 

chứa 

nguyên tố 

huỳnh 

quang 

tương 

đương 

20% 

huỳnh 

quang 

w/v. 

Dạng 

nước tiệt 

trùng

Ống 3ml 


Pharmafabri

kon
ấn Độ ống 240.000 550 132.000.000 Công ty CP Thiên Trường Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Túi ép dẹt Túi ép dẹt 

Kích cỡ; 

25cmx20

0m. Túi 

gồm 1 

lớp giấy 

và một 

lớp phim 

trong 

suốt được 

ép dính 

bằng mép 

hàn dọc 

biên. Lớp 

phim 

được cấu 

tạo bởi 

chất liệu 

composite 

 đa lớp 

mềm mại 

dày 52 

micron. 

Chất liệu 

100% 

celulose 

kết hợp 

với chất 

chống 

thấm.

BMS/Wipak Phần Lan/ Việt Nam Cuộn 1.299.560 5 6.497.800 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## Túi ép dẹt Túi ép dẹt 

Kích cỡ; 

20cm x 

200m. 

Túi gồm 

1 lớp 

giấy và 

một lớp 

phim 

trong 

suốt được 

ép dính 

bằng mép 

hàn dọc 

biên. Lớp 

phim 

được cấu 

tạo bởi 

chất liệu 

composite 

 đa lớp 

mềm mại 

dày 52 

micron. 

Chất liệu 

100% 

celulose 

kết hợp 

với chất 

chống 

BMS/Wipak Phần Lan/ Việt Nam Cuộn 1.009.500 450 454.275.000 Công ty CP TBYT TDM Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Tuýp chống đông Citrat Tuýp chống đông Citrat Túi, hộp. FL Italia Tuýp 1.099 63.000 69.237.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Tuýp chống đông Citrat Tuýp chống đông Citrat Túi, hộp An Phú Việt Nam cái 714 216.000 154.224.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Tuýp chống đông EDTA Tuýp chống đông EDTA Túi, hộp Đức Minh Việt Nam Tuýp 622 609.300 378.984.600 Công ty TNHH DP Tràng An Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Tuýp chống đông Heparin Tuýp chống đông Heparin Túi, hộp FL Italia Tuýp 1.099 410.600 451.249.400 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Tuýp chống đông Heparin Tuýp chống đông Heparin

Nhựa PP; 

ISO 

13485

An Phú Việt Nam Tuýp 735 729.200 535.962.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Tuýp chống đông K2EDTA Tuýp chống đông K2EDTA Túi, hộp FL Italia Tuýp 1.099 10.000 10.990.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Tuýp chống đông K2EDTA Tuýp chống đông K2EDTA

 Nhựa 

PP; ISO 

13485

An Phú Việt Nam Tuýp 630 50.000 31.500.000
Công ty CP ĐT và TM Linh 

Sơn
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018

## Xi lanh áp lực cao cho máy can thiệp mạch

Bơm thuốc cản quang 1 nòng. Đạt 

chứng chỉ FDA/ Mỹ . Bộ bao gồm: 

Bơm thuốc cản quang + Ống đổ 

thuốc. Phù hợp với máy Bơm thuốc 

cản quang hiện có tại bệnh viện ( 

Medrad, Mark V;   LF Liiumena; 

Austria IMAXEON AVIDIA; 

Medrad Mark VII; Japan Nemoto 

Angio) 

Mã sản phẩm: 300101

Mã sản phẩm: 300103

Mã sản phẩm: 300106

Mã sản phẩm: 300108

Mã sản phẩm: 300110

150ml

Shenzhen 

Baoan 

Medical 

Supply Co., 

Ltd

Trung Quốc Cái 270.000 152 41.040.000
Công ty TNHH TM và DV 

Phúc Xuân
Sở Y tế

Ninh 

Bình

1311/QĐ-

SYT
02/05/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 143 N06.02.010
Khung giá đỡ động mạch vành không phủ 

thuốc

Khung giá đỡ động mạch vành 

không phủ thuốc

- Chất 

liệu 

Crom 

Cobalt. - 

Bề mặt 

có các lỗ 

siêu nhỏ 

gọi là bề 

mặt 

PEARL 

Surface, 

là công 

nghệ rất 

cần thiết 

tránh 

huyết 

khối, tái 

hẹp. - 

Thiết kế 

mới chỉ 

với 2 

thanh 

chống 

đảm bảo 

tăng tối 

đa độ 

mềm dẻo 

và lưu 

thông qua 

Translumina Đức Cái 17.500.000 18 315.000.000 Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## 47 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch Kim luồn tĩnh mạch

 - Chất 

liệu: FEP  

(Fluorinat

ed-

ethylene 

propylene

)- Có 

cánh, Có 

cửa bơm 

thuốc- 2 

đường 

cản 

quang 

ngầm- 

Size  / 

Ext. Dia. 

x Length 

mm:G22/ 

0,9x25        

   - Tiêu 

chuẩn: 

ISO 

13485

JMC Pháp Cái 8.900 2.000 17.800.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## 72 N03.05.060 Khóa 3 chạc không dây nối Khóa 3 chạc không dây nối 01 cái/ gói
Becton 

Dickinson 
Mexico Cái 7.890 6.075 47.931.750 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 8 N02.01.010 Băng bó bột Băng bó bột

10cm x 

460cm/cu

ộn;Thời 

gian đông 

kết: 2 - 

4'. Thạch 

cao:  = 

92%. 

Gạc: 

100% 

cotton. 

Được 

đóng 

trong gói 

giấy bạc 

chống 

ẩm, lõi 

nhựa 4 

cạnh 

trong đó 

2 cạnh 

phình to 

ở giữa 

giúp 

thấm 

nước đều 

và giữ 

băng bột 

không bị 

Joy Bone Trung Quốc Cuộn 14.400 4.525 65.160.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## 103 N04.03.030 Dây thở ôxy người lớn, trẻ em Dây thở ôxy người lớn, trẻ em
2 nhánh , 

các số; 
Omiga Việt Nam Cái 5.340 1.153 6.157.020 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## 69 N03.05.030 Dây truyền máu Dây truyền máu

Bầu nhỏ 

giọt 

tương 

đương 20 

giọt/ml, 

dây dài 

tối thiểu 

150cm, 

có màng 

lọc diện 

tích 

20cm2, 

kích 

thước lỗ 

lọc 

200àm, 

nút thông 

khí có 

màng lọc 

và nằm 

tại bầu 

lọc, khóa 

hãm 

ABS, có 

đường 

tiêm chất 

liệu cao 

su. Đã 

tiệt trùng.

Vogt 

Medical 
Đức Cái 10.840 15 162.600 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 231 N07.02.080 Quả lọc Diasafe Quả lọc Diasafe

Dùng cho 

máy chạy 

thận nhân 

tạo 5008s

Fresenius Đức Quả 2.857.000 115 328.555.000
Công ty CP máy lọc thận 

Việt Nam
Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## 231 N07.02.080 Quả siêu lọc F60S Quả siêu lọc F60S

hệ số siêu 

lọc 40; 

diện tích 

màng 

1,6m2; 

chất liệu 

Polysulfo

ne

Fresenius Đức Cái 415.000 3.510 ###########
Công ty CP máy lọc thận 

Việt Nam
Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## 16 N02.02.020 Băng dính vải lụa Băng dính vải lụa

Kích 

thước 

1,25cm x 

4,5m/ 

cuộn. 

Chất liệu 

bằng vải 

lụa và 

một mặt 

phủ keo 

dính chắc 

chắn, 

không bị 

bong khi 

dán

Zhejiang 

Bang li 
Trung Quốc Cuộn 4.990 41.850 208.831.500 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## 16 N02.02.020 Băng dính lụa Băng dính lụa

 Kích 

thước 

5cm x 

5m/cuộn 

;Nền vải 

lụa có lỗ 

nhỏ giúp 

thoát hơi 

nước, 

phủ chất 

kết dính 

Hypoaller

genic 50g 

+/- 

2g/m2. 

Viền 

băng dính 

hình zíc 

zắc đễ xé. 

Lõi nhựa 

y tế, có 

cánh hình 

bánh xe. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001, 

ISO 

13485. 

Zhejiang 

Bang li 
Trung Quốc Cuộn 15.890 9.320 148.094.800 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## 121 N05.02.040 Chỉ nilon có kim Chỉ nilon có kim

Số 3/0; 

4/0Dài 

75cm 

kim 3/8 

kim tam 

giác vòng 

kim 

24mm 

SMI Bỉ Sợi 17.200 1.520 26.144.000
Công ty TNHH DP Hoàng 

Yến
Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

##
N05.03.040.2

17.000004

Tay dao nội soi hàn mạch máu Ligasure 

37cm

Tay dao nội soi hàn mạch máu 

Ligasure 37cm
Túi, hộp

Medtronic 

(Covidien) 
Mỹ Bộ 23.500.000 12 282.000.000

Công ty CP TM & DV Y tế 

Việt
Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## Tuýp chống đông EDTA (nắp cao su) Tuýp chống đông EDTA (nắp cao su) Túi, hộp
FL Medical 

SRL 
Italy Tuýp 1.794 227.400 407.955.600 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

##
N06.02.020.1

38
Khung giá đỡ ĐMV Khung giá đỡ ĐMV 

 Phủ 

thuốc 

Rapamyci

n trên nền 

polymer 

tự tiêu  

thông qua 

công 

nghệ đặc 

biệt của 

sự kết 

hợp 

polylactid

e và 

shellac. -  

công 

nghệ 

PEARL 

Surface - 

Bề mặt 

thô với 

vô số lỗ 

nhỏ li ti 

giúp đẩy 

nhanh 

hình 

thành lớp 

màng nội 

mạch 

Translumina Đức Cái 39.800.000 250 ########### Công ty CP TTBYT Đức Tín Sở Y tế
Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

##
ống thông dẫn đường mạch máu ngoại biên 

đầu thẳng và đối bên 

ống thông dẫn đường mạch máu 

ngoại biên đầu thẳng và đối bên 

ống 

thông can 

thiệp 

mạch 

máu 

ngoại 

biên. 

Kích 

thước 4F, 

5F, 6F 

dài 45-

100 cm. 

Chất liệu: 

thép 

không gỉ, 

phủ 

polymer 

và PTFE. 

Hình 

dáng: 

cong 

dùng cho 

mạch 

chậu và 

thẳng. 

Tương 

thích wire 

0.035". 

Có loại 

Contract 

Medical 

International 

GmbH

Đức Cái 4.840.000 60 290.400.000
Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha
Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## N02.01.010.1 Băng bó bột  Băng bó bột  

10 cm x 

270cm/cu

ộn;Thời 

gian đông 

kết: 2 - 

4'. Thạch 

cao:  = 

92%. 

Gạc: 

100% 

cotton. 

Được 

đóng 

trong gói 

giấy bạc 

chống 

ẩm, lõi 

nhựa 4 

cạnh 

trong đó 

2 cạnh 

phình to 

ở giữa 

giúp 

thấm 

nước đều 

và giữ 

băng bột 

không bị 

Joy Bone Trung Quốc Cuộn 8.900 2.740 24.386.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## N02.01.010.1 Băng bó bột Băng bó bột 

10cm x 

450cm/cu

ộnBăng 

bột được 

làm bằng 

97% 

thạch cao 

thiên 

nhiên 

nguyên 

chất cho 

khuôn 

bột nhẹ 

và cho tia 

X đi qua; 

Không 

độc hại, 

không 

gây kích 

ứng da, 

khi bó 

xong cho 

bề mặt 

trơn láng, 

tính thẩm 

mỹ cao; 

Thời gian 

nhúng 

nước: 3 

Joy Bone Trung Quốc Cuộn 13.900 3.578 49.734.200 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

## Băng bó bột thủy tinh Băng bó bột thủy tinh 

Kích 

thước 

7.5cm x 

360 cm. 

Chất liệu 

bằng sợi 

thủy tinh 

và 

polyester, 

bắt đầu 

khô 3-5 

phút, khô 

hoàn toàn 

sau 20 

phút. Độ 

cứng hơn 

20 lần, 

nhẹ và 

mỏng 

hơn 5 lần 

so với 

thạch 

cao. Cấu 

trúc vải 

lưới dệt 

kim có lỗ 

thoát khí 

trên bề 

mặt. 

Senolo Trung Quốc Cuộn 63.900 200 12.780.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## Vôi sô đa Vôi sô đa Lọ 500g Xilong TQ Lọ 57.000 700 39.900.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## Đĩa nhựa vô trùng Đĩa nhựa vô trùng 15x90mm Đức Minh Việt Nam Cái 2.890 20.000 57.800.000 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế
Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## Dụng cụ bơm tinh trùng Gynetics Dụng cụ bơm tinh trùng Gynetics

mềm,dài 

20cm, 25 

cái/hộp

Bỉ Bỉ hộp 3.649.800 36 131.392.800
Công ty TNHH thương mại 

AT&T
Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

## Glycerin Glycerin
Chai 

500ml
Xilong TQ Chai 74.900 272 20.372.800 Công ty CP DP Hà Nam Ninh Sở Y tế

Ninh 

Bình

2414/QĐ-

SYT
08/10/2018

93 N04.01.090 Sonde JJ Sonde JJ 1 Cái/ gói Đức Đức Cái 630.000 150 94.500.000
Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

1 N01.01.010 Bông Hút Bông Hút Túi 1kg Việt Nam Việt Nam Kg 105.000 370 38.850.000 Công ty TNHH Vũ Duyên BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

16 N02.02.020 Băng dính lụa 1,25cm Băng dính lụa 1,25cm
Cuộn 4-5 

mét
China China Cuộn 6.597 13.500 89.059.500

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

18 N02.03.020 Mecher 1*100cm * 4 lớp Vô trùng Mecher 1*100cm * 4 lớp Vô trùng

1 

x100cm 

x4 lớp vô 

trùng 

không 

cản quang

Gói 2 cái

Việt Nam Việt Nam gói 2.494 200 498.800
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

18 N02.03.020 Mecher 3*100cm * 6 lớp Vô trùng Mecher 3*100cm * 6 lớp Vô trùng

3 

x100cm 

x6 lớp vô 

trùng 

không 

cản quang

Gói 2 cái

Việt Nam Việt Nam gói 3.699 300 1.109.700
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

34 N03.01.020 Bơm tiêm 20ml Bơm tiêm 20ml
hộp 50 

cái 20ml
Việt Nam Việt Nam cái 1.890 13.000 24.570.000

Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

46 N03.02.060 Kim lấy thuốc Kim lấy thuốc

Các số 

18G , 

20G, 

21G , 

22G, 

23G 

được 

phân biệt 

qua màu 

sắc của 

đốc kim.

Hộp 100 

cái.

Hà Lan Hà Lan Cái 424 40.000 16.960.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

47 N03.02.070 Kim luồn TM Kim luồn TM Các số Ấn độ Ấn độ Cái 3.320 15.000 49.800.000
 Công ty cổ phần thương mại 

DH Việt Nam 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

47 N03.02.070 Kim luồn chạy thận nhân tạo 16G Kim luồn chạy thận nhân tạo 16G Túi 1 cái Việt Nam Việt Nam Cái 7.940 25.000 198.500.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

50 N03.03.010 Kim chọc dò thận Kim chọc dò thận 1 Cái/ gói Ai Cập Ai Cập Cái 1.000.000 5 5.000.000
Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

50 N03.03.010 Kim chọc dò Kim chọc dò các số Pháp Pháp cái 19.999 120 2.399.880
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

56 N03.03.070 Kim gây tê tủy sống Kim gây tê tủy sống

Số 20G, 

25G, 

27G,  

Đầu kim 

thiết kế 

dạng 

Qinke với 

3 mặt vát, 

đốc kim 

bằng 

nhựa 

trong  

suốt 

nhiều 

rãnh chắc 

chắn, dễ 

dàng 

quan sát 

được dịch 

chảy ra, 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485; 

CE 0120.

Pháp Pháp Cái 21.200 1.530 32.436.000
 Công ty cổ phần thương mại 

DH Việt Nam 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

66 N03.04.010 Kim châm cứu Kim châm cứu

Vỉ 10 cái, 

hộp 100 

cái

China China Cái 409 3.200 1.308.800
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

67 N03.05.010 Dây truyền Dây truyền Túi 01 bộ Việt Nam Việt Nam Bộ 1.920 71.200 136.704.000
Cty TNHH dược phẩm Dược 

liệu MD&T
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

69 N03.05.030 Dây truyền máu Dây truyền máu
Các cỡ 

5.0-7.5
Việt Nam Việt Nam cái 10.390 500 5.195.000

Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

72 N03.05.060 Khóa 3 chạc không dây Khóa 3 chạc không dây Túi 1 cái Ấn Độ Ấn Độ cái 4.830 200 966.000
Công ty TNHH TBYT Minh 

Quang
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

72 N03.05.060 Khóa 3 chạc có dây Khóa 3 chạc có dây dây 10cm Ấn Độ Ấn Độ cái 5.460 800 4.368.000
Công ty TNHH TBYT Minh 

Quang
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

75 N03.06.030 Găng tay khám Găng tay khám

Hộp 50 

đôi , 

thùng 

500 đôi

Malaysia Malaysia mét 879 118.000 103.722.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

83 N03.07.060 Túi đựng nước tiểu Túi đựng nước tiểu

Có khóa , 

dây dài 

0,75m, 

có khóa 

vặn 3/4 

vòng dây

Túi 1 cái

Việt Nam Việt Nam Cái 4.714 2.800 13.199.200
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

86 N04.01.010 Canyn-Mayo Canyn-Mayo Các cỡ China China cái 4.599 150 689.850
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

87 N04.01.020 Canyl mở khí quản Canyl mở khí quản Các cỡ Trung Quốc Trung Quốc cái 73.500 40 2.940.000
Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Linh Sơn 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

88 N04.01.030 Ống đặt NKQ Ống đặt NKQ
Các cỡ 

5.0-7.5
China China Cái 11.999 900 10.799.100

Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

93 N04.01.090 Thông dạ dầy Thông dạ dầy

01 sợi/túi 

10 sơi/ 

bao

Việt Nam Việt Nam Cái 4.500 1.800 8.100.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

93 N04.01.090 Thông Netaton Thông Netaton

Số 8-10-

12-14-16-

18.

10 cái/túi

1000 cái/ 

thùng

Trung Quốc Trung Quốc Cái 4.094 100 409.400
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

93 N04.01.090 Thông Folay 3 nhánh tráng Silicon Thông Folay 3 nhánh tráng Silicon
1 cái/túi, 

10 túi/hộp
Malaysia Malaysia Cái 20.990 140 2.938.600

Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

93 N04.01.090 Thông chữ T Thông chữ T Các số Trung Quốc Trung Quốc Cái 14.500 40 580.000
Cty TNHH dược phẩm Dược 

liệu MD&T
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

93 N04.01.090 Thông Folay 2 nhánh tráng Silicon Thông Folay 2 nhánh tráng Silicon Các số Malaixia Malaixia Cái 14.000 2.000 28.000.000
Cty TNHH dược phẩm Dược 

liệu MD&T
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

93 N04.01.090 Thông dạ dày Thông dạ dày (Các số) Trung Quốc Trung Quốc cái 3.360 1.000 3.360.000
Công ty TNHH TBYT Minh 

Quang
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

93 N04.01.090 Thông hậu môn Thông hậu môn (Các số) Trung Quốc Trung Quốc cái 3.300 220 726.000
Công ty TNHH TBYT Minh 

Quang
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

96 N04.02.030 Dây dẫn lưu màng phổi, ổ bụng Dây dẫn lưu màng phổi, ổ bụng (Các số)  Việt Nam  Việt Nam cái 8.400 120 1.008.000
Công ty TNHH TBYT Minh 

Quang
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

99 N04.02.060 Dây hút nhớt Dây hút nhớt

Hộp 100 

sợi

Các số

Trung Quốc Trung Quốc Cái 2.240 2.200 4.928.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

103 N04.03.030 Dây thở Oxy gọng kính Dây thở Oxy gọng kính

Túi 1 bộ

Dây dài 

tối thiểu 

1500mm 

, có kim 

23Gx1/1 

; 21Gx1/2

China China Bộ 4.374 500 2.187.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.03.100.2 Dây nối bơm tiêm điện Dây nối bơm tiêm điện 75cm Pháp Pháp cái 8.590 200 1.718.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.03.100.2 Dây nối bơm tiêm điện Dây nối bơm tiêm điện

Cỡ L, S , 

XS

Túi 1 cái 

, 100 cái 

/thùng

Pháp Pháp bộ 8.589 600 5.153.400
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

113 N04.04.010 Ống thông niệu quản (Catherter) số 6,7 Fr
Ống thông niệu quản (Catherter) số 

6,7 Fr
1 Cái/ gói Ai Cập Ai Cập Cái 400.000 20 8.000.000

Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

113 N04.04.010 Catherte tĩnh mạch trung tâm 338 Catherte tĩnh mạch trung tâm 338
Hộp 50 

bộ
Đức Đức bộ 176.400 140 24.696.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương CPC1
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

113 N04.04.010 Catherte tĩnh mạch trung tâm Mono V420
Catherte tĩnh mạch trung tâm Mono 

V420

Hộp 10 

bộ
Đức Đức bộ 436.590 230 100.415.700

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương CPC2
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

113 N04.04.010 Catheter tĩnh mạch trung tâm Mono S420
Catheter tĩnh mạch trung tâm Mono 

S420

Hộp 10 

bộ
Đức Đức bộ 301.518 50 15.075.900

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương CPC3
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

113 N04.04.010 Catheter tĩnh mạch trung tâm Mono V320
Catheter tĩnh mạch trung tâm Mono 

V320

Hộp 10 

bộ
Đức Đức bộ 409.626 50 20.481.300

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương CPC4
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N05.03.060.1 Lưỡi bào khớp gối nội soi Lưỡi bào khớp gối nội soi
Các số 

01 cái /gói
Đức Đức Chiếc 4.375.000 4 17.500.000

Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

134 N05.03.080 Lưỡi dao mổ Lưỡi dao mổ Các số Ấn Độ Ấn Độ Cái 980 1.700 1.666.000
Cty TNHH dược phẩm Dược 

liệu MD&T
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N06.03.010.2
Thủy tinh thể mềm nhân tạo - Code: 

Medicontur 611 HPS

Thủy tinh thể mềm nhân tạo - Code: 

Medicontur 611 HPS
Hộp 1 cái Hungary Hungary cái 2.500.000 150 375.000.000

Công ty Cổ phần Thiên 

Trường
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.02.070.3 Bộ dây truyền dẫn máu thận nhân tạo Bộ dây truyền dẫn máu thận nhân tạo Các cỡ Việt Nam Việt Nam cái 48.900 2.600 127.140.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 
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Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 
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 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

231 N07.02.080 Quả lọc thận màng High Flux Quả lọc thận màng High Flux Túi 1 quả
Nhật Bản Nhật Bản

Quả 358.000 100 35.800.000 Cty TNHH Gendis BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

233 N07.03.020 Dao bẻ góc 15o Dao bẻ góc 15o Túi 1 cái Mỹ Mỹ cái 120.000 150 18.000.000
Công ty Cổ phần Thiên 

Trường
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

233 N07.03.020 Dao cắt 2,85mm Dao cắt 2,85mm Túi 1 cái Mỹ Mỹ cái 230.000 150 34.500.000
Công ty Cổ phần Thiên 

Trường
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

268 N07.05.020
Bộ dẫn lưu thận qua da gồm Mono J kèm 

dao

Bộ dẫn lưu thận qua da gồm Mono J 

kèm dao
Túi 1 bộ Ai Cập Ai Cập bộ 1.200.000 5 6.000.000

Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

269 N07.05.030 Bộ mở bàng quang qua da Bộ mở bàng quang qua da Túi 1 bộ Ai Cập Ai Cập bộ 1.200.000 10 12.000.000
Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

270 N07.05.040
Bộ nong thận nhựa số 8,10,12,14,16Fr ( 

Bộ 5 que)

Bộ nong thận nhựa số 

8,10,12,14,16Fr ( Bộ 5 que)
1 Bộ/ gói Đức Đức Bộ 4.000.000 5 20.000.000

Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

270 N07.05.040 Cây nong thận nhựa mềm số 18Fr Cây nong thận nhựa mềm số 18Fr 1 Cái/ gói Đức Đức Cái 2.000.000 5 10.000.000
Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

272 N07.05.060 Guide wire mềm 0.035 inch, dài 150cm
Guide wire mềm 0.035 inch, dài 

150cm
Túi 1 bộ Đức Đức bộ 1.500.000 20 30.000.000

Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

272 N07.05.060 Guide wire cứng 0.035 inch, dài 150cm
Guide wire cứng 0.035 inch, dài 

150cm
Túi 1 bộ Ai Cập Ai Cập bộ 400.000 20 8.000.000

Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

272 N07.05.060
Guide wire phủ PTFE đầu cong J cỡ 0.035 

dài 80cm

Guide wire phủ PTFE đầu cong J cỡ 

0.035 dài 80cm
1 Cái/ gói Đức Đức bộ 2.500.000 5 12.500.000

Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

272 N07.05.060 Guide wire đầu cong J cỡ 0.035 dài 80cm
Guide wire đầu cong J cỡ 0.035 dài 

80cm
1 Cái/ gói Ai Cập Ai Cập bộ 2.500.000 5 12.500.000

Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

275 N07.05.090
Lưỡi cắt đốt nội soi tiết niệu các loại (Điện 

cực)

Lưỡi cắt đốt nội soi tiết niệu các loại 

(Điện cực)
Các loại Đức Đức Chiếc 1.599.000 12 19.188.000

Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

276 N07.05.100 Rọ lấy sỏi 3.0Fr, 4wire, dài 90cm Rọ lấy sỏi 3.0Fr, 4wire, dài 90cm 1 Cái/ gói Đức Đức Cái 4.000.000 20 80.000.000
Công ty CPĐT&TM Trang 

thiết bị Y tế AMB
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

278 N07.06.020 Áo cột sống H1 Áo cột sống H1

01 cái/túi

Có cỡ 

trung, cỡ 

lớn.

Cỡ trung 

4 ( vòng 

eo 50cm-

60cm), 5 

( vòng eo 

60-70cm 

), 6 (vòng 

eo 70-

80cm).

Cỡ lớn 7 

( vòng eo 

80-90cm) 

8 ( vòng 

eo 90-

100cm) 9 

( vòng eo 

lớn hơn 

100cm)

Việt Nam Việt Nam Cái 196.000 90 17.640.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

280 N07.06.040 Vít chốt Sign đồng bộ với đinh Sign Vít chốt Sign đồng bộ với đinh Sign

Quy 

cách: 5 

cái/gói, 

Thông số 

KT: Vít 

tự ta rô, 

đường 

kính 

4.5mm 

dài từ 25 

đến 

75mm. 

Đầu bắt 

vis và 

đầu cổ 

mũ vis 

đều có 

ren, đoạn 

giữa thân 

vis trơn.

Mỹ Mỹ cái 500.000 130 65.000.000
Cty TNHH Thiết Bị Y tế 

Danh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

280 N07.06.040 Đinh Schanz đk 4.5 Đinh Schanz đk 4.5

Quy 

Cách: 

1cái/gói, 

Thông số 

KT: 

đường 

kính từ 

2.5 đến 

6mm, 

đoạn có 

ren dài 

25mm 

hoặc 

36mm, 

chiều dài 

cả đinh từ 

60mm 

đến 

320mm

Ba Lan Ba Lan cái 300.000 120 36.000.000
Cty TNHH Thiết Bị Y tế 

Danh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

280 N07.06.040 Vít khóa Vít khóa

Mũ vít có 

ren , 

Đồng bộ 

và cùng 

hãng sản 

xuất với 

các nẹp 

khóa

5 cái/túi

Fi 2.5

Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Cái 264.000 5 1.320.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

280 N07.06.040 Vít khóa Vít khóa

Mũ vít có 

ren , 

Đồng bộ 

và cùng 

hãng sản 

xuất với 

các nẹp 

khóa

5 cái/túi

Fi 2.7

Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Cái 264.000 5 1.320.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

280 N07.06.040 Vít khóa Vít khóa

Mũ vít có 

ren , 

Đồng bộ 

và cùng 

hãng sản 

xuất với 

các nẹp 

khóa

5 cái/túi

Fi 3.5

Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Cái 264.000 5 1.320.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

280 N07.06.040 Vít khóa Vít khóa

Mũ vít có 

ren , 

Đồng bộ 

và cùng 

hãng sản 

xuất với 

các nẹp 

khóa

5 cái/túi

Fi 5.0

Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Cái 264.000 5 1.320.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

280 N07.06.040 Vít khóa Vít khóa

Mũ vít có 

ren , 

Đồng bộ 

và cùng 

hãng sản 

xuất với 

các nẹp 

khóa

5 cái/túi

Fi 6.5

Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Cái 264.000 5 1.320.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

280 N07.06.040 Đinh Kirchner 1,0-3,0 Đinh Kirchner 1,0-3,0 Túi 10 cái Ấn Độ Ấn Độ Cái 26.000 350 9.100.000

Công ty TNHH thương mại 

& kỹ thuật TBYT Minh 

Phương

BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

280 N07.06.040 Vít xương xốp đk 3.5 mm Vít xương xốp đk 3.5 mm gói/10 cái Đức Đức cái 72.000 920 66.240.000

Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ Y học 

Sao Việt

BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

280 N07.06.040 Vít xương xốp đk 4.5 mm Vít xương xốp đk 4.5 mm gói/10 cái Đức Đức cái 72.000 760 54.720.000

Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ Y học 

Sao Việt

BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

280 N07.06.040 Nẹp khóa đa hướng cẳng chân 5-12 lỗ
Nẹp khóa đa hướng cẳng chân 5-12 

lỗ
1 cái/túi Trung Quốc Trung Quốc Cái 6.510.000 35 227.850.000 Cty TNHH Tân Minh Thành BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N07.06.040.1 Đinh Sign đồng bộ với vít Đinh Sign đồng bộ với vít

Quy 

cách: 

1cái/1gói, 

Thông số 

KT: Đinh 

đặc có 3 

lỗ bắt vít, 

đinh có 

độ gập 

góc ở đầu 

cuối đinh. 

Đầu đinh 

thuôn 

nhọn. 

Đường 

kính từ 

8mm đến 

12mm, 

chiều dài 

từ 280 

đến 

420mm

Mỹ Mỹ cái 4.000.000 80 320.000.000
Cty TNHH Thiết Bị Y tế 

Danh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.1 Đinh Stecman đk 4,5mm Đinh Stecman đk 4,5mm Túi 1 cái Pakistan Pakistan Cái 40.000 24 960.000

Công ty TNHH thương mại 

& kỹ thuật TBYT Minh 

Phương

BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.1 Đinh Kirchner 1,1-3.0 Đinh Kirchner 1,1-3.0 gói/10 cái Đức Đức cái 72.000 640 46.080.000

Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ Y học 

Sao Việt

BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp bản rộng Nẹp bản rộng

1 chiếc/1 

túi

8lỗ-12 lỗ

Thổ 

Nhĩ Kỳ

Thổ 

Nhĩ Kỳ
Cái 828.000 35 28.980.000

Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp chữ L Nẹp chữ L Các cỡ Đức Đức cái 749.900 5 3.749.500
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp lòng máng 1/3 từ 6 - 8 lỗ Nẹp lòng máng 1/3 từ 6 - 8 lỗ

1/3 từ 6 - 

8 lỗ, , 1 

cái/túi

Đức Đức cái 419.900 90 37.791.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp khóa đa hướng lòng máng 4-10 lỗ
Nẹp khóa đa hướng lòng máng 4-10 

lỗ
1 cái/túi Trung Quốc Trung Quốc Cái 3.990.000 3 11.970.000 Cty TNHH Tân Minh Thành BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp khóa đa hướng cánh tay 5-10 lỗ Nẹp khóa đa hướng cánh tay 5-10 lỗ 1 cái/túi Trung Quốc Trung Quốc Cái 5.460.000 3 16.380.000 Cty TNHH Tân Minh Thành BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp khóa đa hướng xương đùi 5-13 lỗ
Nẹp khóa đa hướng xương đùi 5-13 

lỗ
1 cái/túi Trung Quốc Trung Quốc Cái 7.560.000 25 189.000.000 Cty TNHH Tân Minh Thành BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N07.06.040.3 Vít nén DHS/DCS Vít nén DHS/DCS

10 

chiếc/túi

Các cỡ

Đường 

kính ren: 

12.5mm; 

chiều dài 

ren 

22mm; 

dài từ 

50mm 

đến 

145mm 

Đồng bộ 

và cùng 

hãng sản 

xuất với 

Nẹp DHS 

các cỡ.

Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Cái 147.500 10 1.475.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.3 Vít xương xốp đk 4.0 mm Vít xương xốp đk 4.0 mm Các cỡ Đức Đức cái 119.990 320 38.396.800
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.3 Vít xương xốp đk 6.0 mm Vít xương xốp đk 6.0 mm 10 cái/ gói Đức Đức cái 120.000 370 44.400.000

Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ Y học 

Sao Việt

BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.3 Vít chốt ngang đk 4.5 mm Vít chốt ngang đk 4.5 mm 1 cái/túi Trung Quốc Trung Quốc Cái 283.500 40 11.340.000 Cty TNHH Tân Minh Thành BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.3 Vít Titanium hàm mặt 2.0 mm Vít Titanium hàm mặt 2.0 mm 1 cái/túi Trung Quốc Trung Quốc Cái 88.200 250 22.050.000 Cty TNHH Tân Minh Thành BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

281 N07.06.050 Đai thắt lưng H1 Đai thắt lưng H1 Túi 1 cái Việt Nam Việt Nam cái 130.000 20 2.600.000
Công ty CPTM dược VTYT -

HN
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

281 N07.06.050 Đai sô 8 Đai sô 8

01 cái/túi

Có cỡ 

nhỏ, cỡ 

trung, cỡ 

lớn

Cỡ nhỏ 

số 1,2,3. 

Cỗ trung 

só 4,5,6. 

Cỡ lớn 

7,8,9. Số 

đo vòng 

ngực số 

nhỏ từ 

<36 cm 

đến 

55cm. Số 

đo vòng 

ngực cỡ 

trung từ 

56cm đến 

85cm. Số 

đo vòng 

ngực cỡ 

lớn từ 

86cm đến 

>105cm

Việt Nam Việt Nam Cái 47.000 90 4.230.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

281 N07.06.050 Đai xương xườn H1 Đai xương xườn H1 01 cái/túi Việt Nam Việt Nam Cái 77.000 120 9.240.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.2 Đai cố định khớp vai H1 Đai cố định khớp vai H1 Các cỡ Việt Nam Việt Nam cái 170.000 120 20.400.000
Công ty CPTM dược VTYT -

HN
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp cổ bàn tay H1 Nẹp cổ bàn tay H1 Các cỡ Việt Nam Việt Nam cái 130.000 25 3.250.000
Công ty CPTM dược VTYT -

HN
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp cổ cứng H1 Nẹp cổ cứng H1 Các cỡ Việt Nam Việt Nam cái 92.000 25 2.300.000
Công ty CPTM dược VTYT -

HN
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp cổ tay H1 Nẹp cổ tay H1 Các cỡ Việt Nam Việt Nam cái 110.000 24 2.640.000
Công ty CPTM dược VTYT -

HN
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp gối H3 Nẹp gối H3 Các cỡ Việt Nam Việt Nam cái 210.000 80 16.800.000
Công ty CPTM dược VTYT -

HN
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp Iselin Nẹp Iselin Các cỡ Việt Nam Việt Nam cái 10.000 40 400.000
Công ty CPTM dược VTYT -

HN
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp cánh tay H3 Nẹp cánh tay H3

01 cái/túi

Có các cỡ 

, cỡ nhỏ, 

cỡ trung , 

cỡ lớn.

Việt Nam Việt Nam Cái 70.700 30 2.121.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp cẳng tay H4 Nẹp cẳng tay H4

01 cái/túi

Có các cỡ  

 nhỏ, cỡ 

trung, cỡ 

lớn.

Vòng đo 

cổ tay <8 

và >22

Việt Nam Việt Nam Cái 53.500 60 3.210.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N07.06.050.3 Nẹp chống xoay dài H2 Nẹp chống xoay dài H2

01 cái/túi

Dùng cho 

trẻ em cỡ 

số 1 

chiều cao 

65cm , số 

đo vòng 

cổ 

chân<20 

cm , số 

đo vòng 

bắp đùi 

<45 cm.

Dùng cho 

người lớn 

số 2 và số 

3. Số 2 

chiều cao 

70cm , 

vòng đo 

cổ chân 

20-30cm, 

số đo 

vòng bắp 

đùi 45-

55cm. Số 

3 chiều 

cao 

75cm, số 

Việt Nam Việt Nam Cái 196.000 20 3.920.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp chống xoay ngắn H1 Nẹp chống xoay ngắn H1

01 cái/túi

Dùng cho 

trẻ em cỡ 

số 1 

chiều cao 

30cm , số 

đo vòng 

cổ 

chân<20 

cm , số 

đo vòng 

bắp chân 

<35 cm.

Dùng cho 

người lớn 

số 2 và số 

3. Số 2 

chiều cao 

35cm , 

vòng đo 

cổ chân 

20-30cm, 

số đo 

vòng bắp 

chân 35-

45cm. Số 

3 chiều 

cao 

40cm, số 

Việt Nam Việt Nam Cái 133.000 45 5.985.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

294 N08.00.050 Túi camera M4 Túi camera M4 Túi 50 cái  Việt Nam  Việt Nam Cái 4.840 500 2.420.000
Công ty CP đầu tư Hoàng 

Nguyên
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

314 N08.00.250 Điện cực tim Điện cực tim

cuộn 

10cm*4.7

m

Italia Italia Cuộn 1.800 4.600 8.280.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N08.00.260.1 Clip Polyme Clip Polyme Các số Đức Đức cái 77.890 700 54.523.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N08.00.290 Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio
Các số 

01 cái /gói
Đức Đức Chiếc 6.470.000 4 25.880.000

Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

317 N08.00.310 Mas thở oxy có túi khí Mas thở oxy có túi khí

Có túi 

khí , cỡ 

XL , L , 

M ,S ; 

100 

cái/thùng

China China bộ 15.900 200 3.180.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.040.1 Băng cuộn lưới 10cm x 5m Băng cuộn lưới 10cm x 5m Cuộn 5m Việt Nam Việt Nam cuộn 3.280 9.000 29.520.000
Tổng Công ty CP y tế 

Danameco 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.010.2 Băng bột bó Băng bột bó

cuộn 

15cm*4.7

m

China China Cuộn 11.690 1.500 17.535.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.010.3 Băng bột bó Băng bột bó

Gói 10 

cuộn, 

cuộn 5m

China China cuộn 15.499 2.500 38.747.500
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.010.4 Băng bột bó Băng bột bó 

cuộn 

15cm*3.5

m

Việt Nam Việt Nam cuộn 20.000 1.500 30.000.000
Công ty CPTM dược VTYT -

HN
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.010.5 Băng bột bó Băng bột bó 

cuộn 

10cm*3.5

m

Việt Nam Việt Nam cuộn 16.000 800 12.800.000
Công ty CPTM dược VTYT -

HN
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.040.1 Băng cuộn xô 5m x 7cm Băng cuộn xô 5m x 7cm
10 

cuộn/gói
Việt Nam Việt Nam Cuộn 1.250 5.000 6.250.000

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.040.2 Băng dính giấy Băng dính giấy
10 

cuộn/cây
Việt nam Việt nam Cuộn 6.800 2.000 13.600.000

Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.040.2 Băng dính lụa 1,25 cm Băng dính lụa 1,25 cm
Cuộn 

9,14 m
Mỹ, Đức Mỹ, Đức Cuộn 11.550 3.500 40.425.000

Công ty CP đầu tư Hoàng 

Nguyên
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.040.2 Băng dính lụa 2,5cm Băng dính lụa 2,5cm
Cuộn 4-5 

mét
China China Cuộn 9.497 1.500 14.245.500

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.040.2 Băng dính lụa 5cm Băng dính lụa 5cm
Cuộn 4-5 

mét
China China Cuộn 17.480 1.500 26.220.000

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.040.1 Băng thun gối H1 Băng thun gối H1 Các cỡ Việt Nam Việt Nam Cái 49.000 10 490.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Bao cao su dẫn nước tiểu (Cabot) Bao cao su dẫn nước tiểu (Cabot) Túi 1 cái Trung Quốc Trung Quốc cái 3.520 300 1.056.000
Công ty TNHH TBYT Minh 

Quang
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

1 N01.01.010 Bông cắt (viên) 3*3cm V.trùng Bông cắt (viên) 3*3cm V.trùng
Gói 10 

gam
Việt Nam Việt Nam cái 2.344 3.200 7.500.800

Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

1 N01.01.010 Bông mỡ Bông mỡ Túi 1 kg Việt Nam Việt Nam kg 95.004 36 3.420.144
Tổng Công ty CP y tế 

Danameco 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

121 N05.02.040 Chỉ Catgut liền kim Chỉ Catgut liền kim
Hộp 12 

sợi
Mỹ Mỹ Sợi 27.000 250 6.750.000

Công ty TNHH thương mại 

& kỹ thuật TBYT Minh 

Phương

BV
Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

121 N05.02.040 Chỉ Dafilon 10/0 Chỉ Dafilon 10/0 10.0 Bỉ Bỉ Sợi 114.900 100 11.490.000
Cty TNHH dược phẩm 

Hoàng Yến 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

121 N05.02.040
Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 

1/0,2/0,3/0,4/0

Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid 

số 1/0,2/0,3/0,4/0

Hộp 24 

sợi ( Số 

1/0, 2/0, 

3/0, 4/0)

Đức Đức Sợi 68.500 800 54.800.000
Công ty Cổ phần trang thiết 

bị và vật tư y tế Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0
Đầu gắn

 vòng cao su bộ thăt tĩnh mạch thực quản

Đầu gắn

 vòng cao su bộ thăt tĩnh mạch thực 

quản

01 cái/túi Mỹ Mỹ Cái 1.500.000 10 15.000.000
Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

18 N02.03.020 Gạc hút 100% cotton Gạc hút 100% cotton
1000 

mét/kiện
Việt Nam Việt Nam Mét 4.720 12.000 56.640.000

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

18 N02.03.020 Gạc hút 100% cotton Gạc hút 100% cotton
1000 

mét/kiện
Việt Nam Việt Nam Mét 3.250 4.000 13.000.000

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

18 N02.03.020
Gạc PT 10x15cm x 6 lớp vô trùng 10 

cái/gói

Gạc PT 10x15cm x 6 lớp vô trùng 

10 cái/gói
10 cái/gói Việt Nam Việt Nam Gói 7.201 20.000 144.020.000

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

18 N02.03.020
Gạc PT không dệt 7,5x7,5cm x 6 lớp 10 

cái/gói

Gạc PT không dệt 7,5x7,5cm x 6 

lớp 10 cái/gói
10 cái/gói Việt Nam Việt Nam Gói 3.506 120 420.720

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

18 N02.03.020
Gạc PT ổ bụng (30x40) x 6 lớp Vô trùng 

C.quang 5 cái/gói

Gạc PT ổ bụng (30x40) x 6 lớp Vô 

trùng C.quang 5 cái/gói
5 cái/gói Việt Nam Việt Nam Gói 22.490 340 7.646.600

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

18 N02.03.020
Gạc PT ổ bụng (30x60cm) x 6 lớp, vô 

trùng 5 cái/gói

Gạc PT ổ bụng (30x60cm) x 6 lớp, 

vô trùng 5 cái/gói
5 cái/gói Việt Nam Việt Nam Gói 22.895 300 6.868.500

Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

74 N03.06.020 Găng mổ tiệt trùng Găng mổ tiệt trùng
Thùng 

300 đôi
Việt Nam Việt Nam Đôi 3.465 22.000 76.230.000

Công ty CP đầu tư Hoàng 

Nguyên
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Gel siêu âm Gel siêu âm Can 5 lít Italia Italia can 179.000 20 3.580.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Gel siêu âm Gel siêu âm Can 5 lít Việt Nam Việt Nam Can 123.500 20 2.470.000
Cty liên danh Hà Đông - 

Vietlab
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Giấy in siêu âm Sony Giấy in siêu âm Sony
Hộp 10 

cuộn
Nhật Nhật Cuộn 130.000 550 71.500.000

Cty TNHH dược phẩm Dược 

liệu MD&T
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Kim khâu Kim khâu
(các số - 

các loại)
Tiệp Tiệp cái 1.890 1.200 2.268.000

Công ty TNHH TBYT Minh 

Quang
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Kim luồn tĩnh 

mạch 

Kim luồn tĩnh 

mạch 

- Chất 

liệu 

Catheter 

PFTE.

'- Cỡ 

18G: 

đường 

kính 

ngoài 

1,3mm; 

đường 

kính 

trong 

0,85mm, 

có cổng 

tiêm, màu 

xanh lá 

cây. 

Chiều dài 

kim 

45mm. 

Tốc độ 

85ml/ 

phút. 

'- Cỡ 

20G: 

đường 

kính 

ngoài 

Pháp Pháp Cái 7.150 4.000 28.600.000
 Công ty cổ phần thương mại 

DH Việt Nam 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp bản hẹp  Nẹp bản hẹp  

1 chiếc/1 

túi

6lỗ-12 lỗ

Thổ 

Nhĩ Kỳ

Thổ 

Nhĩ Kỳ
Cái 647.000 40 25.880.000

Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hải Long
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N07.06.040.2 Nẹp bản nhỏ Nẹp bản nhỏ 

6 lỗ - 8 

lỗ, 1 

cái/túi

Đức Đức cái 489.999 52 25.479.948
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp chữ T Nẹp chữ T 

T 6 lỗ - 8 

lỗ, , 1 

cái/túi

Đức Đức cái 749.900 30 22.497.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp DHS Nẹp DHS 
4-8 lỗ, 1 

cái/túi
Đức Đức cái 2.989.000 5 14.945.000

Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương mác 
Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương 

mác 
1 cái/túi Trung Quốc Trung Quốc Cái 7.770.000 3 23.310.000 Cty TNHH Tân Minh Thành BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Phim CT-Scanner (Máy in KTS 

Carestream)

Phim CT-Scanner (Máy in KTS 

Carestream)

125 tờ / 

01 hộp
Mỹ Mỹ Hộp 5.325.000 50 266.250.000

Công ty Cổ Phần TBYT Việt 

Phát 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim KTS Carestream 20x25 H/125 tờ
Phim KTS Carestream 20x25 H/125 

tờ

125 tờ / 

01 hộp
Mỹ Mỹ Hộp 2.310.000 100 231.000.000

Công ty Cổ Phần TBYT Việt 

Phát 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim KTS Carestream 25x30 H/125 tờ
Phim KTS Carestream 25x30 H/125 

tờ

125 tờ / 

01 hộp
Mỹ Mỹ Hộp 3.510.000 50 175.500.000

Công ty Cổ Phần TBYT Việt 

Phát 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim KTS Fuji 20x25 (Máy in KTS Fuji)
Phim KTS Fuji 20x25 (Máy in KTS 

Fuji)

150 tờ / 

01 hộp
Nhật Nhật Hộp 2.500.000 120 300.000.000

Công ty Cổ Phần TBYT Việt 

Phát 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim KTS Fuji 25x30 (Máy in KTS Fuji)
Phim KTS Fuji 25x30 (Máy in KTS 

Fuji)

150 tờ / 

01 hộp
Nhật Nhật Hộp 3.525.000 200 705.000.000

Công ty Cổ Phần TBYT Việt 

Phát 
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim X-Quang 18*24 Phim X-Quang 18*24

18*24 

hộp 100 

tờ

Nhật Nhật hộp 429.000 40 17.160.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim X-Quang 24*30 Phim X-Quang 24*30

24*30 

hộp 100 

tờ

Nhật Nhật hộp 749.000 50 37.450.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim X-Quang 30*40 Phim X-Quang 30*40

30*40 

hộp 100 

tờ

Nhật Nhật hộp 1.179.900 100 117.990.000
Công ty Cổ phần Dược Phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.02.080.0

87
Quả lọc thận màng Low Flux Quả lọc thận màng Low Flux Túi 1 quả

Nhật Bản Nhật Bản
Quả 313.000 1.750 547.750.000 Cty TNHH Gendis BV

Ninh 

Bình

5062/QĐ-

CHC
06/09/2017

N01.01.010 Bông hút
Bông hút nước y tế KVT 1kg/gói 

(Danameco, VN)
Túi 1kg Danameco Việt Nam kg 118.000 300 35.400.000

Công ty cổ phần y tế 

Danameco
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N01.01.010 Bông mỡ
Bông mỡ KVT 1kg/gói (Danameco, 

VN)
Túi 1kg Danameco Việt Nam kg 95.000 36 3.420.000

Công ty cổ phần y tế 

Danameco
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.07.070 Túi Camera (đựng bệnh phẩm nội soi)
Túi Camera M6, VT (1 cái/gói) 

(Danameco, VN)

Các cỡ, 

bộ/ gói; 

Chất liệu 

Nylon; 

Đã tiệt 

trùng.

Danameco Việt Nam cái 4.500 500 2.250.000
Công ty cổ phần y tế 

Danameco
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.02.080.0

87
Qủa lọc thận màng  High Flux

Màng (Qủa) lọc thận nhân tạo FB-

130U
Túi 1 quả

Nipro 

Corporation
Nhật Bản Quả 358.000 100 35.800.000 Công ty TNHH Gendis BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.02.080.0

87
Qủa lọc thận màng  Low Flux

Màng (Qủa) lọc thận nhân tạo Elisio-

15M
Túi 1 quả

Nipro 

Corporation
Nhật Bản Quả 288.500 2.600 750.100.000 Công ty TNHH Gendis BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040 Đinh Kirchner 1.1-3.0 Đinh Kirchner 1.1-3.0 1.1 - 3.0 Medicor  Đức cái 69.500 650 45.175.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040 Đinh Schanz đk 4.5mm Đinh Schanz đk 4.5mm
Các cỡ; 

10 cái /túi
Orthon Pakistan cái 59.000 120 7.080.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N08.00.250 Điện cực tim Điện cực tim túi 50 cái EF Medical Ý cái 2.700 7.000 18.900.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017
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T
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N02.02.020 Băng dính lụa 1,25cm Băng dính cuộn Alpheta 5x1,25

Băng 

bằng vải 

lụa 

tagffeta, 

số sợi 

44x18/cm

2 kích 

thước 

1,25cm

Hộp 18 

cuộn kích 

thước 

4mx1,25c

m

Honnes 

Saglik 

venedustriye

l urunleri 

A.S

Thổ Nhĩ Kỳ cuộn 6.900 12.000 82.800.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.02.020 Băng dính lụa 1,25cm Băng dính cuộn Firstgo 1,25x4

cuộn 4-

5m. Hộp 

1 cuộn

Zhejiang 

Bangli 

Medical

Trung Quốc cuộn 6.900 12.000 82.800.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.040.2 Băng dính lụa 5cm Băng dính lụa 5cm

Phần nề 

bằng vải 

lụa, 

không 

gây kích 

ứng các 

vết 

thương, 

da. Kích 

thước 

5cm x 5m

Zhejiang 

Bangli 

Medical

 Trung Quốc cuộn 31.900 1.000 31.900.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N01.01.010 Bông cắt (viên) 3*3cm V.trùng Bông y tế 3*3cm V.trùng
10 

gam/gói
MemCo Việt Nam gói 2.180 3.500 7.630.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N02.01.010
Băng bó bột thạch cao  BM- POP 

BANGDAGE 10cm x 450cm

Băng bó bột thạch cao  BM- POP 

BANGDAGE 10cm x 450cm

Băng bột 

được làm 

bằng 

97% 

thạch cao 

thiên 

nhiên, 

cho tia X 

đi qua;  

Thời gian 

nhúng 

nước: 3 

giây- 6 

giây. 

Nhiệt độ 

nhúng 

nước: 25-

30 độ C;  

Thời gian 

bắt đầu 

cứng bột: 

2 phút 15 

giây - 2 

phút 40 

giây.  

Rộng 

10cm, dài 

4,5m.. 

Đạt tiêu 

Senolo Trung Quốc cuộn 13.900 1.500 20.850.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.010
Băng bó bột thạch cao  BM-POP 

BANGDAGE 15cm x 450cm

Băng bó bột thạch cao  BM-POP 

BANGDAGE 15cm x 450cm

Băng bột 

được làm 

bằng 

97% 

thạch cao 

thiên 

nhiên, 

cho tia X 

đi qua;  

Thời gian 

nhúng 

nước: 3 

giây- 6 

giây. 

Nhiệt độ 

nhúng 

nước: 25-

30 độ C;  

Thời gian 

bắt đầu 

cứng bột: 

2 phút 15 

giây - 2 

phút 40 

giây.  

Rộng 

15cm, dài 

4,5m.. 

Đạt tiêu 

Senolo Trung Quốc cuộn 15.499 2.000 30.998.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N02.01.010
Băng bó bột thạch cao BM- POP 

BANGDAGE 15cm x 270cm

Băng bó bột thạch cao BM- POP 

BANGDAGE 15cm x 270cm

Băng bột 

được làm 

bằng 

97% 

thạch cao 

thiên 

nhiên, 

cho tia X 

đi qua;  

Thời gian 

nhúng 

nước: 3 

giây- 6 

giây. 

Nhiệt độ 

nhúng 

nước: 25-

30 độ C;  

Thời gian 

bắt đầu 

cứng bột: 

2 phút 15 

giây - 2 

phút 40 

giây.  

Rộng 

15cm, dài 

2,7m. 

Đạt tiêu 

Senolo Trung Quốc cuộn 10.700 1.500 16.050.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.010
Băng bó bột thạch cao BM-POP 

BANGDAGE 10cm x 270cm

Băng bó bột thạch cao BM-POP 

BANGDAGE 10cm x 270cm

Băng bột 

được làm 

bằng 

97% 

thạch cao 

thiên 

nhiên, 

cho tia X 

đi qua;  

Thời gian 

nhúng 

nước: 3 

giây- 6 

giây. 

Nhiệt độ 

nhúng 

nước: 25-

30 độ C;  

Thời gian 

bắt đầu 

cứng bột: 

2 phút 15 

giây - 2 

phút 40 

giây.  

Rộng 

10cm, dài 

2,7m. 

Đạt tiêu 

Hubei Joy 

Bone 

Medical

China cuộn 7.000 1.000 7.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N02.01.020 Băng chun 2 móc BANGTECH Băng chun 2 móc BANGTECH

Băng 

chun co 

giãn tốt, 

làm bằng 

chất liệu 

và cao su. 

Kích 

thước 

7.5cm x 

550cm.. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485-

2003, CE 

02448, 

FDA.

Senolo Trung Quốc cuộn 13.200 300 3.960.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.020 Băng chun 3 móc BANGTECH Băng chun 3 móc BANGTECH

Băng 

chun co 

giãn tốt, 

làm bằng 

chất liệu  

và cao su. 

Kích 

thước 

10.2cm x 

550cm. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485-

2003, CE 

02448, 

FDA.

Senolo Trung Quốc cuộn 13.200 500 6.600.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N02.01.020 Băng dính lụa  EurogowMed 5cm x 5m Băng dính cuộn Eurogo 5x5

Nền vải 

lụa có lỗ 

nhỏ giúp 

thoát hơi 

nước, 

phủ chất 

kết dính 

Hypoaller

genic 50g 

+/- 

2g/m2. 

Viền 

băng dính 

hình zíc 

zắc đễ xé. 

Lõi nhựa 

y tế, có 

cánh hình 

bánh xe.  

Kích 

thước 

5cm * 

5m, 

Đóng gói 

1 cuộn/ 

hộp giấy.. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

Zhejiang 

Bangli 

Medical

Trung Quốc cuộn 19.400 1.000 19.400.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.01.040 Băng dính lụa EurogowMed 2.5cm x 5m Băng dính cuộn Eurogo 2,5x5

Nền vải 

lụa có lỗ 

nhỏ giúp 

thoát hơi 

nước, 

phủ chất 

kết dính 

Hypoaller

genic 50g 

+/- 

2g/m2. 

Viền 

băng dính 

hình zíc 

zắc đễ xé. 

Lõi nhựa 

y tế, có 

cánh hình 

bánh xe. 

Kích 

thước 

2.5cm * 

5m, 

Đóng gói 

1 cuộn/ 

hộp giấy. 

Đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

Zhejiang 

Bangli 

Medical

Trung Quốc cuộn 8.950 1.000 8.950.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N03.05.020 Bộ dây chạy thận nhân tạo 5 trong 1 Bộ dây chạy thận nhân tạo 5 trong 1

8.0 x12.0 

x  610cm

1. Dây đỏ

- Đường 

kính dây 

máu: 4.4 

x 6.6 mm

- Đoạn 

dây gắn 

bơm 

máu: 8 x 

12 x 420 

mm

- Dây 

điều 

chỉnh 

mực 

nước: 2.2 

x 3.6 x 

100 mm

- Dây đo 

áp lực 

động 

mạch: 3.5 

x 5.5 x 

100 mm

- Bầu 

động 

mạch: 37 

PERFECT 

MEDICON
Việt Nam bộ 84.450 2.500 211.125.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.01.020
Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 10ml

Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 10ml

 Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim, 

dung tích 

10ml, cỡ 

kim 25G 

x l"; 23G 

x l".  Sản 

phẩm 

được sản 

xuất đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001:200

8; ISO 

13485:20

03 và 

TCVN 

5903:199

5

Vinahankoo

k
 Việt Nam cái 1.150 130.000 149.500.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N03.01.020
Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 1ml

Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 1ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim, 

dung tích 

1ml, cỡ 

kim 25G 

x l"; 25G 

x 5/8"; 

26G x 

l/2". Sản 

phẩm 

được sản 

xuất đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001:200

8; ISO 

13485:20

03 và 

TCVN 

5903:199

5

Vinahankoo

k
 Việt Nam cái 750 10.000 7.500.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.01.020
Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 20ml

Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 20ml

Bơm 

tiêm nhựa 

PP liên 

kim, 

dung tích 

20 ml. 

Đề nghị 

đưa thêo 

tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

hàng hóa

Vinahankoo

k
 Việt Nam cái 2.750 15.000 41.250.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N03.01.020
Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 3ml

Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 3ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim, 

dung tích 

5ml, cỡ 

kim 25G 

x l"; 25G 

x 5/8"; 

23G x l". 

Kim tiêm 

nhập 

khẩu từ 

hãng 

NIPRO - 

Nhật 

Bản. Sản 

phẩm 

được sản 

xuất đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001:200

8; ISO 

13485:20

03 và 

TCVN 

5903:199

5

Vinahankoo

k
 Việt Nam cái 680 2.000 1.360.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.01.020
Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 50ml

Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 50ml

Bơm 

tiêm nhựa 

dung tích 

50ml, 

đốc to lắp 

vừa dây 

cho ăn. 

Piston có 

khía bẻ 

gãy để 

hủy sau 

khi sử 

dụng. Sản 

phẩm 

được sản 

xuất đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001:200

8; ISO 

13485: 

2003 và 

TCVN 

5903:199

5

Vinahankoo

k
 Việt Nam cái 5.600 2.000 11.200.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N03.01.020
Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 5ml

Bơm tiêm  sử dụng một lần 

VINAHANKOOK loại 5ml

Bơm 

tiêm nhựa 

liền kim, 

dung tích 

5ml, cỡ 

kim 25G 

x l"; 25G 

x 5/8"; 

23G x l". 

Kim tiêm 

nhập 

khẩu từ 

hãng 

NIPRO - 

Nhật 

Bản. Sản 

phẩm 

được sản 

xuất đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

9001:200

8; ISO 

13485:20

03 và 

TCVN 

5903:199

5

Vinahankoo

k
 Việt Nam cái 770 150.000 115.500.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.01.020 Canyl mở khí quản Canyl mở khí quản Các cỡ Hitec Trung Quốc cái 79.600 30 2.388.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.04.010 Catherte tĩnh mạch trung tâm 338 Catherte tĩnh mạch trung tâm 338 Túi 1 bộ

Stapler 

Medical 

GmbH

Đức bộ 219.000 50 10.950.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N04.04.010
Catheter chạy thận nhân tạo SHC-2-12F20, 

2 đường cỡ 12F, dài 20cm

Catheter chạy thận nhân tạo SHC-2-

12F20, 2 đường cỡ 12F, dài 20cm

Catheter 

dùng 

trong 

chạy thận 

nhân tạo 

2 nòng cỡ  

 12F, dài 

20cm, 

đầu 

thẳng. Bộ 

gồm: 01 

Catheter, 

01 Dây 

dẫn 

đường 

guidewire 

đầu chữ J 

with 

Advancer 

cỡ 0.038" 

x 

60cm,01 

kim nong 

cỡ 12Fr, 

01 kim 

chọc dò 

cỡ 18Ga, 

01 Bơm 

tiêm 5cc, 

Stapler 

Medical 

GmbH

Đức bộ 474.000 50 23.700.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.04.010

Catheter chạy thận nhân tạo 

STAPUROMED, 2 đường cỡ 12F, dài 

15cm 

Catheter chạy thận nhân tạo 

STAPUROMED, 2 đường cỡ 12F, 

dài 15cm 

Catheter 

dùng 

trong 

chạy thận 

nhân tạo 

2 nòng cỡ  

 12F, dài 

15cm, 

đầu 

thẳng. Bộ 

gồm: 01 

Catheter, 

01 Dây 

dẫn 

đường 

guidewire 

đầu chữ J 

with 

Advancer 

cỡ 0.038" 

x 

60cm,01 

kim nong 

cỡ 12rF, 

01 kim 

chọc dò 

cỡ 18Ga, 

01 Bơm 

tiêm 5cc, 

Stapler 

Medical 

GmbH

Đức bộ 474.000 50 23.700.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N08.00.260

Clip Polymer STAENDOLOCK, PS-S (Cỡ 

S); PS-M (Cỡ M);PS-ML(Cỡ ML); PS-L 

(Cỡ L); PS-XL (Cỡ XL)

Clip Polymer STAENDOLOCK, PS-

S (Cỡ S); PS-M (Cỡ M);PS-ML(Cỡ 

ML); PS-L (Cỡ L); PS-XL (Cỡ XL)

Chất liệu 

Polymer, 

phủ 

Silicon 

các cỡ PS-

S, PS-M, 

PS-ML, 

PS-L, PS-

XL, dùng 

để kẹp 

mạch 

máu, mô.  

 Xuất xứ 

G7, đạt 

tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485, 

CE1014.

Stapler 

Medical 

GmbH

Đức Cái 73.400 700 51.380.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.05.020 Dây nối máy bơm tiêm điện 150cm Dây nối máy bơm tiêm điện 150cm

Dây nối 

dài 

150cm, 

đường 

kính 

trong 

1,1mm, 

đường 

kính 

ngoài 

2,6mm. 

được làm 

bằng chất 

liệu PVC, 

hai đầu 

có khóa 

vặn xoắn 

an toàn 

chịu áp 

lực cao, 

thể tích 

mồi dịch 

1,4 ml, 

không 

chất độc 

DEHP.Tiê

u chuẩn 

ISO, CFS 

ISO 

Romson India cái 9.800 300 2.940.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N03.05.010 Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm  Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm  

Dây 

truyền 

dịch có 

liền kim 

truyền 

cánh 

bướm. 

Dây dẫn 

dài tối 

thiểu 

1500 

mm,  Sản 

phẩm có 

bao bảo 

vệ có 

miếng 

giấy thoát 

khí EO 

2x2 cm, 

dây 

cường 

lực không 

gây độc 

hại kích 

ứng, khi 

truyền 

không 

thay đổi 

tính chất 

Omiga Việt Nam bộ 2.580 60.000 154.800.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040 Đinh Kirschner Ф1.1mm- 3.0mm Đinh Kirschner Ф1.1mm- 3.0mm 

Stainless 

Steel DIN 

17433.F1

38

đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485-

2003. 

Quy 

cách: 10 

cái/túi

Orthon Pakistan cái 26.000 650 16.900.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040 Đinh nội tủy có chốt  Đinh nội tủy xương đùi có chốt  

Stainless 

Steel DIN 

17433.F1

38

đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485-

2003. 

đường 

kính 8-

10mm 

dài 280-

400mm

Orthon Pakistan cái 2.490.000 50 124.500.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N07.06.040 Đinh Steiman 3.0-4.0 Đinh Steiman 3.0-4.0 

Stainless 

Steel DIN 

17433.F1

38

đạt tiêu 

chuẩn 

ISO 

13485-

2003. 

Quy 

cách: 12 

cái/hộp

Orthon Pakistan cái 89.000 24 2.136.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.03.020 Gạc hút 100% coton Gạc hút 100% coton

Khổ 

1.2m/kiện 

 1000m

An Lành  Việt Nam mét 4.180 12.000 50.160.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.03.020 Gạc hút 100% coton Gạc hút 100% coton

Khổ 

0,8m/kiện 

 1000m

An Lành  Việt Nam mét 2.920 4.000 11.680.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.03.020
Gạc PT ổ bụng (30x60)x4 lóp Vô trùng 5 

cái/gói

Gạc PT ổ bụng (30x60)x6 lóp Vô 

trùng 5 cái/gói

30x60x4 

líp 5 

cái/gói

An Lành  Việt Nam gói 22.550 300 6.765.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.03.020
Gạc PT không dệt 7.5 * 7.5cm * 6 lớp 

10cái/gói

Gạc PT không dệt 7.5 * 7.5cm * 6 

lớp 10cái/gói

5 cái/gói; 

7,5*7,5c

m

MemCo Việt Nam gói 3.350 120 402.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N02.03.020
Gạc PT 10x15cm x 6 lớp vô trùng 10 

cái/gói

Gạc PT 10x15cm x 6 lớp vô trùng 

10 cái/gói

- Trọng 

lượng 

gạc:  ≥ 

23,5g

- Tốc độ 

hút nước: 

≤ 5 giây;

- Khả 

năng giữ 

nước: ≥ 

11,4g 

nước/1g 

gạc;

- Độ ẩm: 

≤ 5%;

- Độ acid 

và độ 

kiềm: đạt 

trung tính;

- Tinh bột 

hoặc 

Dextrin: 

không 

phát hiện

- Các 

chất tan 

trong 

nước: ≤ 

0.02%;

An Lành  Việt Nam gói 7.100 20.000 142.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N02.03.020 Gạc phẫu thuật ổ bụng 30x40x6 lớp, CQVT
Gạc phẫu thuật ổ bụng 30x40x6 lớp, 

CQVT

- Trọng 

lượng 

gạc:  ≥ 

23,5g

- Tốc độ 

hút nước: 

≤ 5 giây;

- Khả 

năng giữ 

nước: ≥ 

11,4g 

nước/1g 

gạc;

- Độ ẩm: 

≤ 5%;

- Độ acid 

và độ 

kiềm: đạt 

trung tính;

- Tinh bột 

hoặc 

Dextrin: 

không 

phát hiện

- Các 

chất tan 

trong 

nước: ≤ 

0.02%;

An Lành  Việt Nam gói 21.400 340 7.276.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.06.030
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Latex BM 

Cimax cỡ 6.5, 7.0, 7.5

Găng tay phẫu thuật tiệt trựng Latex 

BM Cimax cỡ 6.5, 7.0, 7.5

Chất liệu 

Latex, có 

bột, cỡ S, 

M, dài 

28cm, 

tiệt trùng, 

đóng 

trong túi 

2 lớp 

giấy tráng 

mặt trong 

Polymer, 

hộp 50 

đôi.

TopGlove Malaysia đôi 3.400 10.000 34.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Gel siêu âm Gel siêu âm can 5 lít EF Medical Ý can 179.000 20 3.580.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Giấy điện tim 6 cần Giấy điện tim 6 cần
Thùng 60 

tập
EF Medical Ý tập 39.000 600 23.400.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N03.02.020 Kim chọc dò tuỷ sống Kim chọc dò tuỷ sống 

Đầu 

Quincke 

có 3 mặt 

vát sắc, 

dài 

89mm. 

Chuôi  

kim cải 

tiến cầm 

chắc chắn 

có thể 

thao tác 

hai 

tay.Kim 

chọc dò 

tủy sống 

được 

thiết kế 

nhỏ gọn 

giúp 

giảm 

nguy cơ 

tổn 

thương 

tủy sống. 

Chuôi 

kim mờ 

cho ánh 

sáng đi 

Top 

coprocation/  

 Nhật

Malaysia cái 21.800 1.200 26.160.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.02.020 Kim châm cứu các số Kim châm cứu các số

 Vỉ 

nhôm, 

cán đồng, 

có 

khuyên, 

thân kim 

sử dụng 

thép  

chuyên 

dụng, dẫn 

điện tốt , 

Vô trùng, 

Dùng 1 

lần hoặc 

hấp sấy 

dùng 

nhiều lần, 

Đạt tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng  

ISO, FSC

Quy cách 

dạng vỉ: 

0.25-

0.40, L: 

25mm-

75mm 

(10 

Suzhou 

Medical
China cái 420 20.000 8.400.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N03.02.020 Kim chọc tủy sống số 18 -25G Kim chọc tủy sống số 18 -25G

Số 18G - 

20G -

22G- 

25G, 

Kim 

được làm 

bằng thép 

không rỉ, 

với đầu 

nhọn K-

3. đốc 

kim làm 

bằng 

nhựa 

trong 

suốt dễ 

dàng 

quan sát 

được dịch 

chảy ra. 

Có rãnh 

chống 

trơn trượt 

khi mang 

gang. Cỡ 

kim thể 

hiện bằng 

mầu sắc 

trên đốc 

Dr.Japan Nhật cái 21.950 1.200 26.340.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.02.060 Kim lấy thuốc Kim lấy thuốc
Hộp 100 

cái

Van 

Oostveen 

Medical B.V

Hà Lan cái 424 40.000 16.960.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.02.020 Kim luồn TM Kim luồn TM (các số) JCM Pháp cái 6.900 5.000 34.500.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N03.02.020 Kim luồn chạy thận nhân tạo Kim luồn chạy thận nhân tạo

Kim 

AVF 

16Gx1" 

3.5x5.5m

mx30cm 

chuyển 

động 

Cánh 

xoay, đầu 

kim sắc 

nhọn đảm 

bảo điều 

kiện tối 

ưu không 

làm rách 

mô.

- Kích 

thước 

16Gx25m

m, thành 

mỏng, có 

lỗ ở mặt 

sau

Trục 

bánh xe 

xoay 

được, có 

đánh dấu 

cố định 

PERFECT 

MEDICON
Việt Nam cái 7.490 27.000 202.230.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.02.020
Kim luồn tĩnh mạch cỡ  G18, G20, G22, 

G24

Kim luồn tĩnh mạch cỡ  G18, G20, 

G22, G24

 Kim vát, 

dạng ống, 

làm bằng 

thép 

không rỉ.

- Cấu tạo 

: chân 

kim và 

cánh kim 

làm từ 

PP, ống 

thông 

làm từ 

FEP, 

Kim: 

SS304, 

- Đường 

kính kim 

: G18 

–G20-

G22-G24  

 tương 

ứng 1.3- 

1.1-

0.9mm

Hộp 100 

cái/ 

Thùng 

1000 cái

Narang India cái 3.260 15.000 48.900.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N03.02.020
Kim luồn tĩnh mạch Hanaco dùng 1 lần 

(Kim cánh bướm)

Kim luồn tĩnh mạch Hanaco dùng 1 

lần (Kim cánh bướm)

Chiều dài 

của kim: 

19mm

 Chiều 

dài ống 

nhựa: 

300mm

 Kích cỡ 

23G 

(màu 

xanh biển 

đậm) và 

25G 

(màu da 

cam)

 Khử 

trùng 

bằng khí 

EO

Hanaco China cái 2.080 60.000 124.800.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.05.060 Khóa 3 chạc có dây Khóa 3 chạc có dây

Có dây 

nối dài 

10cm, 

cấu tạo 

đầu khóa 

an toàn. 

Có cấu 

tạo hai 

cổng có 

đầu khóa 

đực và 1 

đầu có ba 

chạc cho 

phép 

truyền 

đồng thời 

2 đường 

truyền 

song song

Romson India cái 10.500 800 8.400.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N03.05.060 Khóa 3 chạc không dây Khóa 3 chạc không dây

1000 

cái/thùng 

(50 

cái/hộp)

Great 

Mountain
Trung Quốc cái 4.180 200 836.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.05.090
Lưỡi cắt đốt nội soi tiết niệu các loại (Điện 

cực)

Lưỡi cắt đốt nội soi tiết niệu các loại 

(Điện cực)
Các loại

Stapler 

Medical 

GmbH

 Đức Chiếc 1.499.500 12 17.994.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp bản hẹp  Nẹp bản hẹp  6lỗ-12 lỗ Medicor  Đức cái 770.000 40 30.800.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp bản nhỏ Nẹp bản nhỏ 6 lỗ - 8 lỗ Medicor  Đức cái 540.000 50 27.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp bản rộng Nẹp bản rộng
 8 lỗ - 12 

lỗ
Medicor  Đức cái 900.000 35 31.500.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

N07.06.040.2 Nẹp chữ L Nẹp chữ L Các cỡ Medicor  Đức cái 749.000 5 3.745.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp chữ T Nẹp chữ T 
T 6 lỗ - 8 

lỗ
Medicor  Đức cái 820.000 20 16.400.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.2 Nẹp lòng máng 1/3 từ 6 - 8 lỗ Nẹp lòng máng 1/3 từ 6 - 8 lỗ
1/3 từ 6 - 

8 lỗ
Medicor  Đức cái 450.000 100 45.000.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Phim khô y tế dùng cho chụp X-quang 

DIHL 20x25cm (8x10 inch) hộp 150 tờ

Phim khô y tế dùng cho chụp X-

quang DIHL 20x25cm (8x10 inch) 

hộp 150 tờ

* Sử 

dụng 

trong y tế.

* Phim 

khô Laser 

tương 

thích máy 

in phim 

khô laser 

Fujifilm, 

loại phim 

nền xanh, 

nhạy 

sáng, 

Dmax 

3.6, sử 

dụng 

công 

nghệ Eco 

Dry thân 

thiện môi 

trường, 

phim 

gồm 4 

lớp: lớp 

bảo vệ, 

lớp nhạy 

sáng, lớp 

phim, lớp 

Fujifilm Nhật Bản hộp 2.480.000 200 496.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0
Phim khô y tế dùng cho chụp X-quang 

DIHL 25x30cm (10x12 inch) hộp 150 tờ

Phim khô y tế dùng cho chụp X-

quang DIHL 25x30cm (10x12 inch) 

hộp 150 tờ

* Sử 

dụng 

trong y tế.

* Phim 

khô Laser 

tương 

thích máy 

in phim 

khô laser 

Fujifilm, 

loại phim 

nền xanh, 

nhạy 

sáng, 

Dmax 

3.6, sử 

dụng 

công 

nghệ Eco 

Dry thân 

thiện môi 

trường, 

phim 

gồm 4 

lớp: lớp 

bảo vệ, 

lớp nhạy 

sáng, lớp 

phim, lớp 

Fujifilm Nhật Bản hộp 3.500.000 120 420.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim X-Quang 18*24 Phim X-Quang 18*24

18*24 

hộp 100 

tờ

Fujifilm Nhật Bản hộp 458.500 10 4.585.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim X-Quang 24*30 Phim X-Quang 24*30

24*30 

hộp 100 

tờ

Fujifilm Nhật Bản hộp 749.000 20 14.980.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim X-Quang 30*40 Phim X-Quang 30*40

30*40 

hộp 100 

tờ

Fujifilm Nhật Bản hộp 1.205.000 20 24.100.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.01.090 Sonde JJ Sonde JJ

được làm 

bằng 

polyuretha

ne, có 

vạch cản 

quang 

trên thân, 

có que 

đẩy và 

chỉ rút, 

đường 

kính 

sonde từ 

4.7 đến 

8fr, độ 

dài từ 

16cm đến 

30cm

Stapler 

Medical 

GmbH

 Đức cái 630.000 100 63.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0
Túi đựng nước tiểu cường lực 2.000 

OMIGA 

Túi đựng nước tiểu cường lực 2.000 

OMIGA 

Làm 

bằng vật 

liệu nhựa 

cao ấp 

cường 

lực, có 

khóa vặn 

¾ vòng, 

dây dẫn 

dài 0.75 

m, đường 

kính 

ngoài 

6.8mm, 

đường 

kính van 

tháo dịch 

9.2 mm; 

tính năng 

chống 

trào 

ngược có 

lỗ treo, 

không 

gây độc 

hại không 

gây kích 

ứng các 

vạch chia 

Omiga Việt Nam cái 4.900 2.800 13.720.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.01.090 Thông dạ dày Thông dạ dày (Các số) Greetmed  Trung Quốc cái 5.290 1.000 5.290.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.01.090 Thông hậu môn Thông hậu môn (Các số) Greetmed  Trung Quốc cái 3.950 220 869.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.3 Vít chốt ngang đk 4.5 mm Vít chốt ngang đk 4.5 mm
Các cỡ; 

10 cái /túi
Orthon Pakistan cái 283.000 50 14.150.000

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040 Vít xương cứng đk 3.5 mm Vít xương cứng đk 3.5 mm Các cỡ Medicor  Đức cái 75.000 1.000 75.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040 Vít xương cứng đk 4.5 mm Vít xương cứng đk 4.5 mm Các cỡ Medicor  Đức cái 75.000 800 60.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040.3 Vít xương xốp đk 4.0 mm Vít xương xốp đk 4.0 mm Các cỡ Medicor  Đức cái 195.000 200 39.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.040 Vít xương cứng đk 6.5 mm Vít xương cứng đk 6.5 mm Các cỡ Medicor  Đức cái 195.000 200 39.000.000
Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nam Ninh
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0 Chỉ Polyglactine 912 (910) Chỉ Surgicryl 910 số 4/0

Chỉ tan 

tổng hợp 

đa sợi 

Polyglacti

ne 910, 

số 4/0 dài 

90cm 

kim 1/2C 

vòng kim 

22mm vỏ 

ngoài: 

Poly-

glycolide-

co-L-

lactide 

and 

calcium 

stearate(<

1%)

SMI Bỉ Sợi 41.000 400 16.400.000
Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Yến 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Găng mổ tiệt trùng Găng tay phẫu thuật tiệt trùng

Không bị 

quăn 

hoặc 

nhúm. 

Độ căng 

giãn, đàn 

hồi tốt. 

Không 

thấm 

nước. 

Lượng 

bột: Max 

10mg/dm

2, chiều 

dài găng 

từ 

240mm-

250mm, 

chiều 

rộng từ 

80-

100mm. 

Độ dày 

ngón tay 

và lòng 

bàn tay 

tối thiểu 

0,08mm

Multisafe Malaysia đôi 3.200 22.000 70.400.000
Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Yến 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N05.03.080 Lưỡi dao mổ Lưỡi dao mố các số

Lưỡi dao 

mổ các 

số thành 

phần: 

Thép 

Carbon 

Hộp 100 

cái

SMI Bỉ cái 1.020 3.000 3.060.000
Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Yến 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0 Lưới mổ thoát vị bẹn (Prolene mesh)
lưới điều trị thoát vị bẹn 

Polypropylene Mesh 6x11cm

Mảnh 

ghép 

Polypropy

lene loại 

trung 

bình. 

Khối 

lượng 

50g/m2. 

Kích 

thước 

6*11cm,

SMI Bỉ cái 374.000 50 18.700.000
Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Yến 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Lưới mổ thoát vị bẹn (Prolene mesh)
lưới điều trị thoát vị bẹn 

Polypropylene Mesh 15x15cm

Mảnh 

ghép 

Polypropy

lene loại 

trung 

bình. 

Khối 

lượng 

50g/m2. 

Kích 

thước 

15*15cm,

SMI Bỉ cái 450.000 5 2.250.000
Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Yến 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Lưới mổ thoát vị bẹn (Prolene mesh)
lưới điều trị thoát vị bẹn 

Polypropylene Mesh 30x30cm

Mảnh 

ghép 

Polypropy

lene loại 

trung 

bình. 

Khối 

lượng 

50g/m2. 

Kích 

thước 

30*30cm,

SMI Bỉ cái 948.150 5 4.740.750
Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Yến 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Chỉ catgut liền kim các số (1, 2.0, 3.0, 4.0, 

5.0, 6.0, 8.0)
Chỉ Catgut Chrom

các số từ 

5.0-6.0
SMI Bỉ sợi 27.510 200 5.502.000

Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Nguyên
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0 Chỉ Polyglactine 913 chỉ Surgicryl 910

Chỉ tan 

tổng hợp 

đa sợi 

Polyglacti

ne 910, 

số 2/0, 

3/0 dài 

90cm 

kim 1/2C 

vòng kim 

26mm vỏ 

ngoài: 

Poly-

glycolide-

co-L-

lactide 

and 

calcium 

stearate(<

1%)

SMI Bỉ sợi 42.630 100 4.263.000
Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Nguyên
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Chỉ Polyglactine 914 chỉ Surgicryl 910

Chỉ tan 

tổng hợp 

đa sợi 

Polyglacti

ne 910, 

số 4/0 dài 

90cm 

kim 1/2C 

vòng kim 

22mm vỏ 

ngoài: 

Poly-

glycolide-

co-L-

lactide 

and 

calcium 

stearate(<

1%)

SMI Bỉ sợi 42.000 100 4.200.000
Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Nguyên
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Xóp cầm máu Spongostan (Sponggel) SMI SPON

Miếng 

xốp cầm 

máu tự 

nhiên 

getatin, 

kích 

thước 

1*5*7 

cm. Hộp 

10 miếng

SMI Bỉ miếng 56.700 200 11.340.000
Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Nguyên
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.01.010 Canyn-Mayo 0 Các cỡ Greetmed Trung Quốc cái 4.200 150 630.000
Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Linh Sơn
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.03.090 Dây nối bơm tiêm điện 0 sợi 1m Bicakcilar Thổ Nhĩ Kỳ cái 9.450 500 4.725.000
Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Linh Sơn
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 ống nghiệm thủy tinh 0
Kiện  

1000 cái
Đức Minh Việt Nam cái 1.155 3.000 3.465.000

Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Linh Sơn
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Gel điện tim 0 250ml An Phú Việt Nam lọ 13.440 30 403.200
Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Linh Sơn
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0 Gel siêu âm 0 can 5 lít An Phú Việt Nam can 94.500 20 1.890.000
Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Linh Sơn
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Dao mổ liền cán sử dụng 1 lần Dao mổ liền cán sử dụng 1 lần 
Hộp 10 

cái
Promed Hồng Kông  Cái 55.000 500 27.500.000

Công ty TNHH thương mại 

& kỹ thuật TBYT Minh 

Phương

BV
Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Ống đặt nội khí quản Ống đặt nội khí quản

Các cỡ 

5,0-7,5, 

Hộp 10 

cái

Shimoto Trung Quốc Cái 12.000 900 10.800.000

Công ty TNHH thương mại 

& kỹ thuật TBYT Minh 

Phương

BV
Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Thuốc hiện hãm Thuốc hiện hãm
Thùng 3 

can
FR Chemical Mỹ Bộ 1.360.000 5 6.800.000

Công ty TNHH thương mại 

& kỹ thuật TBYT Minh 

Phương

BV
Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Bộ nong thận nhựa số 8,10,12,14,16Fr 

( Bộ 5 que), mã số: FDS

Bộ nong thận, 

Mã số: FDS 8-16

Bộ nong 

bao gồm 

5 que 

nong có 

phủ 

hydrophyl

ic, có độ 

dài 20cm, 

đường 

kính 8; 

10; 12; 

14; 16fr

Marflow Thụy Sỹ bộ 4.850.000 5 24.250.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Cây nong thận nhựa mềm số 18Fr, mã số 

RD

Cây nong thận số 18Fr, 

Mã số: FD 18-20

Cây nong 

dài 30cm, 

đường 

kính 18fr, 

được phủ 

hydrophili

c

Marflow Thụy Sỹ cái 1.880.000 5 9.400.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.05.060 Guide wire cứng 0.035 inch, dài 150cm Dây dẫn đường, mã số SFT150-35

Dây được 

làm bằng 

thép 

không rỉ 

phủ 

PTFE, 

loại cứng,  

 dài 

150cm, 

đường 

kính 

0.035 inch

Marflow Thụy Sỹ bộ 380.000 20 7.600.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0
Guide wire đầu cong J cỡ 0.035 dài 80cm, 

mã số: LQ
0

Dây dẫn 

Lunderqui

st, được 

làm bằng 

thép 

không rỉ, 

phủ 

teflon, 

dài 80cm, 

đường 

kính 

0.035inch, 

 đầu cong

Marflow Thụy Sỹ bộ 2.380.000 5 11.900.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Guide wire mềm 0.035 inch, dài 150cm, 

mã số GTHS150-35
Dây dẫn đường, mã số SFT150-35

Được làm 

bằng thép 

không rỉ, 

phủ 

teflon, 

dài 

150cm, 

đường 

kính 

0.035inch, 

 đầu thẳng

Marflow Thụy Sỹ bộ 1.480.000 20 29.600.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Guide wire phủ PTFE đầu cong J cỡ 0.035 

dài 80cm, Mã số: LQ
Dây dẫn đường, mã số LQ

Dây được 

làm bằng 

thép 

không rỉ 

phủ 

PTFE, 

đầu cong,  

 dài 

80cm, 

đường 

kính 

0.035 inch

Marflow Thụy Sỹ bộ 2.380.000 5 11.900.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Ống thông niệu quản (Catherter) số 6,7 Fr, 

Mã số: UC-O

Ống thông niệu quản các cỡ, Mã số: 

UC-O

làm bằng 

chất liệu 

Pebax, 

đường 

kính 6Fr, 

7Fr,  dài 

70cm, 

loại 

thẳng, 

đầu mở, 

có vạch 

cản quang

Marflow Thụy Sỹ cái 385.000 20 7.700.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0
Rọ lấy sỏi 3.0Fr, 4wire, dài 90cm, mó số: 

SE3-490-H
Rọ lấy sỏi, mã số: SE3-490H

Rọ được 

làm bằng 

Nitinol, 

mềm, 

tay cầm 3 

ngón, 

đường 

kính 3Fr, 

4 dây, dài 

90cm, 

kiểu dáng 

helical

Marflow Thụy Sỹ bộ 3.680.000 20 73.600.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.01.080 Sonde JJ, mã số: SOT Xông JJ, mã số: SOT

Được làm 

bằng 

polyuretha

ne, có 

vạch cản 

quang 

trên thân, 

có que 

đẩy và 

chỉ rút, 

đường 

kính 

sonde từ 

4.7 đến 

8fr, độ 

dài từ 

16cm đến 

30cm

Marflow Thụy Sỹ cái 620.000 100 62.000.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N04.01.090 Thông Folay 3 nhánh tráng Silicon
Ống thông đường tiểu phủ silicon, 

tiệt trùng, 3 nhánh

Các số. 

Hộp 10 

cái

Idealcare Malaysia cái 18.500 140 2.590.000
Công ty cổ phần TBYT Thái 

Phú
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.2 Đai cố định khớp vai H1 Băng cố định khớp vai H1 Các cỡ Hameco Việt Nam cái 170.000 120 20.400.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.2 Đai số 8 H1 Đai số 8 H1 Các cỡ Hameco Việt Nam cái 88.000 110 9.680.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.2 Đai xương sườn H1 Đai xương sườn H1 Các cỡ Hameco Việt Nam cái 82.000 120 9.840.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050 Đai thắt lưng H1 Đai thắt lưng H1 Túi 1 cái Hameco Việt Nam cái 130.000 20 2.600.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp cổ bàn tay H1 Nẹp cổ bàn tay H1 Các cỡ Hameco Việt Nam cái 130.000 30 3.900.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp cổ cứng H1 Nẹp cổ cứng H1 Các cỡ Hameco Việt Nam cái 92.000 40 3.680.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp cổ tay H1 Nẹp cổ tay H1 Các cỡ Hameco Việt Nam cái 110.000 50 5.500.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp chống xoay dài H2 Nẹp chống xoay dài H2 Các cỡ Hameco Việt Nam cái 195.000 30 5.850.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp gối H3 Olego (Nẹp gối H3) Các cỡ Hameco Việt Nam cái 210.000 100 21.000.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

N07.06.050.3 Nẹp Iselin Nẹp iselin Các cỡ Hameco Việt Nam cái 10.000 30 300.000
Công ty cổ phần thương mại 

dược VTYT Hà Nội
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017



ST

T

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của BYT
Tên VTYT Tên thương mại Qui cách

Hãng sản 

xuất
Nước sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ công 

bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

0 Giấy in ảnh siêu âm Sony Giấy in ảnh siêu âm Sony
10 Cuộn/ 

Hộp
Sony Nhật Cuộn 130.100 500 65.050.000

Công ty cổ phần TBYT Việt 

Phát 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0
Phim CT-Scanner (Máy in KTS 

Carestream)

Phim X quang KTS Carestream 

35x43cm

125tờ / 1 

hộp
Carestream Mỹ Hộp 5.310.000 50 265.500.000

Công ty cổ phần TBYT Việt 

Phát 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim KTS Carestream 25x30 Hộp125 tờ Phim XQ KTS Carestream 25x30cm
125 tờ / 

01 hộp
Carestream Mỹ Hộp 4.600.000 50 230.000.000

Công ty cổ phần TBYT Việt 

Phát 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017

0 Phim KTS Carestream 20x25 Hộp125 tờ Phim XQ KTS Carestream 20x25cm
125 tờ / 

01 hộp
Carestream Mỹ Hộp 2.730.000 100 273.000.000

Công ty cổ phần TBYT Việt 

Phát 
BV

Ninh 

Bình

6509/QĐ-

CHC
06/09/2017


